
 

Enoch 
 
SÁCH ENOCH QUYỂN 1. 
Chương 1 – chương 36: KHẢI TƯỢNG CỦA ENOCH. 
Giới thiệu về sách Enoch. 
Đầu tiên chúng ta biết về Enoch trong sách Sáng Thế Kí chương 5, nhưng nó khiến chúng ta phải đặt ra 
nhiều câu hỏi thắc mắc. Sách Do Thái chương 11 cho ta những câu trả lời đó, và cả sách Giuđa cũng có 
trích dẫn nhắc đến Enoch. Vậy bằng cách nào mà sách Giuđa biết đến những lời của Enoch, trong khi nó 
không có trong quy điển Kinh Thánh? Câu trả lời chính là sự tồn tại của “Quyển sách của Enoch”. Đây là 
quyển sách không những được sách Giuđa trích dẫn ra, mà còn do chính James – người anh em họ hàng 
trần thế của Chúa Giêsu Kitô – đã trích dẫn. 
Trong sách Giuđa câu 14-15 và Enoch quyển 1 chương 1 câu 9 có ghi chép: “ Đến nỗi Hê-nóc, đời thứ bảy 
kể từ A-đam, đã nói tiên tri về chúng nó rằng: Kìa, Chúa đến với hàng chục ngàn các thánh của Ngài, để 
thi hành sự phán xét trên mọi người; và để chỉ tội hết thảy những kẻ không tin kính ở giữa họ, về mọi 
việc không tin kính mà chúng nó đã phạm, cùng mọi lời nói nghịch mà những tội nhân không tin kính đó 
đã nói nghịch lại Ngài.” 
Quyển sách của Enoch là gì? Và nó đến từ đâu? Enoch là ông nội của Noe. Chương 68 câu 1 có chép “Và 
sau đó, ông cố nội Enoch đã truyền lại cho tôi tất cả những bí mật trong cuốn sách và cả những khải 
tượng mà Thiên Chúa đã cho ông thấy, thảy ông đều trao cho tôi trong cuốn sách này”. Đó là lý do tại 
sao cuốn sách này vẫn còn lưu giữ lại được sau cơn Đại Hồng Thủy, vì Noe đã mang những lời ghi chép 
của tổ phụ mình lên tàu. 
Quyển sách của Enoch đã tồn tại hàng thế kỉ trước khi Đấng Messia - Đấng Cứu Thế ra đời, và vẫn còn 
được nghiên cứu bởi những nhà thần học Messia của Chúa (Messianic), hơn cả người Do Thái. Quyển 
sách này sớm được coi là Kinh Thánh bởi Hội đồng Messianic. Các tài liệu sơ khai của các “cha 
Messianic” cũng lấy nguồn từ quyển sách kì bí này. Vào nửa đầu thế kỉ thứ hai, trong “thư gửi tín hữu 
Banana” có trích dẫn nhiều từ Sách Enoch. Thế kỉ thứ hai, thứ ba, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng sử dụng 
Sách Enoch, như: Justin Martyr, Irenaeus, Origin và Clement of Alexandria. Thậm chí ông Tertullian 
(sinh160- mất 230 sau CN) đã gọi Sách Enoch là KINH THÁNH. 
Giáo hội Ethiopia thậm chí đã thêm Sách Enoch vào giáo luật chính thức. Nó đã được biết đến rộng rãi 
và được đọc trong 03 thế kỷ đầu tiên sau khi Chúa Giêsu giáng sinh. Tuy nhiên, sau Công đồng Laodicea, 
sách Enoch và 1 số quyển sách khác bị coi là dị giáo và không đáng tin cậy. Vì bị cấm bởi chính quyền 
thời bấy giờ, nên các quyển sách này cũng không còn xuất bản và dần biến mất. 
Trong cuộc Cách mạng cải cách Tin Lành, mối quan tâm về Sách Enoch lại được nhen nhúm, vốn dĩ đã 
không còn trong thế giới hiện đại. Cuối những năm 1400, có tin đồn lan truyền mạnh về Quyển sách 
Enoch có thể có bản copy còn tồn tại. Lợi dụng điều này, nhiều bản dịch tự xưng là Sách Enoch nổi lên, 
nhưng unhanh chóng bị phát hiện là giả mạo. 
Sự trở lại của Sách Enoch đã biến mất từ lâu đối với thế giới phương tây hiện đại, được ghi nhận bởi nhà 
thám hiểm nổi tiếng James Bruce vào năm 1773. Ông trở về sau sáu năm ở Abyssinia với 03 bản sao của 
cuốn sách bị mất. Năm 1821 Richard Laurence xuất bản bản dịch tiếng Anh đầu tiên. Phiên bản R.H. 
Charles nổi tiếng được xuất bản năm 1912. Trong những năm tiếp theo, một số phần của văn bản Hy Lạp 
nổi lên. Sau đó với khám phá hang động thứ 4 tìm ra các Cuộn sách ở Biển Chết, 07 bản sao của văn bản 
Aramaic đã được phát hiện. 
Sách Enoch được chia thành năm phần cơ bản, nhưng đó là Sách Khải Tượng (chương 37-71) mang lại 
các học giả gặp rắc rối nhất, vì nó chủ yếu liên quan đến một nhân vật gọi là "đấng Messia cứu thế", 
“Đấng Công Bình”, “Đấng được chọn”, “Con Người”. 
Chương 46:1-2 chép: 
 



“1. Này đây, tôi được thấy Đấng Khởi Đầu, tóc người như len trắng, và cạnh bên Người, có một Đấng, 
trông dường như Con Người. Diện mạo Người đầy vẻ uy nghi tôn quý, như là một vị thiên thần cực 
thánh. Rồi tôi hỏi một trong số những vị thiên thần đang đi với tôi, là những thiên thần chỉ cho tôi thấy 
những việc bí nhiệm, liên quan đến Con Người, rằng “Đó là ai vậy? Người ấy từ đâu đến, và sao Người lại 
song hành với Đấng Khởi Đầu?” 
2. Thiên thần ấy trả lời tôi rằng: “Đây là Con Người – Son of Man, sự công bình thuộc về Người, với 
Người, sự công bình ngự trị, và Người sẽ tiết lộ mọi kho báu quý giá bị che giấu: vì Jehova Đức Chúa Trời, 
Chúa của mọi thần khí đã chọn Ngài, và phần thưởng của Người lãnh nhận trước mặt Jehova Đức Chúa 
Trời trong sự ngay chính đời đời.” 
Những câu mở đầu của Sách Enoch cho chúng ta biết rằng những điều mặc khải trong cuốn sách này 
không dành cho những người trong thế hệ của Enoch, mà dành cho những thế hệ xa xôi, và đương nhiên 
nó sẽ phù hợp hơn cả với những người thuộc thế hệ sau khi Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Chúng ta đã biết 
rằng hội đồng Messianic đầu tiên đã dùng và đọc sách Enoch, tuy nhiên sau đó nó đã bị mai một, cho 
đến gần đây. Có lẽ quyển sách này dành cho thế hệ của chúng ta, vì nó đã được phổ biến rộng rãi sau 
hơn một thiên niên kỉ bị ẩn giấu. 
Enoch 1: 1-3 chép “Những lời chúc phúc của Enoch, dành cho những kẻ được chọn và sống công bình, 
những kẻ sẽ sống trong thời kì hoạn nạn, khi những kẻ độc ác và một kẻ nổi lên tự xưng là Chúa nhưng 
không phải – tức là Phản Kitô, lúc đó Jehova Đức Chúa Trời sẽ bị loại bỏ. Rồi ông nắm giữ khải tượng của 
mình và nói, Enoch, người công chính, được chính Jehova Đức Chúa Trời mở mắt cho nhìn thấy, Đấng 
Cực Thánh trên các tầng thiên đàng, đấng mà các thiên thần chỉ cho tôi thấy. Từ các ngài, tôi nghe thấy 
mọi điều, cũng từ các ngài, tôi hiểu hết mọi điều tôi đã thấy, nhưng không phải cho thế hệ này, mà là 
cho một thế hệ khác xa hơn sẽ đến sau.” 
Enoch trong tiếng Hê bơ rơ (cổ ngữ Do Thái) là Hanoch. 
** 
SỐ PHẬN NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ KẺ GIAN ÁC. 
Chương 1: Giới thiệu về những Thị kiến và Khải tượng của Enoch. 
1:1 Những lời chúc phúc của Enoch, dành cho những kẻ được chọn và sống công bình, những kẻ sẽ sống 
trong thời kì hoạn nạn, bị những kẻ độc ác loại trừ. 
1:2 và Enoch, người công chính và ngay thẳng được Jehova Đức Chúa Trời thần cảm nên xuất thần, trong 
khi mắt ông vẫn mở và ông thấy, đã nói rằng: “Này đây, một thị kiến cực thánh đến từ các tầng Trời mà 
một thiên thần đã chỉ cho tôi, và tôi nghe thấy mọi điều và tôi hiểu. Tôi cảm nhận nó không dành cho 
thế hệ này, nhưng cho một thế hệ khác sẽ đến sau. Tôi nói đến những kẻ được chọn những điều có liên 
quan đến họ.” 
1:3 Và tôi được thần cảm nói lên rằng: “Jehova Đức Chúa Trời là Chúa vũ trụ, Đấng Chí Thánh Chí Tôn, sẽ 
ngự đến từ vương quốc của Ngài” 
1:4 “Và từ nơi ấy, Ngài sẽ duyệt binh trên núi Sinai, và xuất hiện trong Lều Trại của Ngài, nổi lên từ Thiên 
Đàng với sức mạnh uy hùng. Mọi người sẽ phải kính sợ và mọi thiên thần sẽ phải run rẩy.” 
1:5 “và sự sợ hãi và run rẩy rất lớn sẽ chiếm giữ chúng cho đến tận cùng trái đất.” 
1:6 “Núi non và những nơi cao sẽ sụp đổ kinh hoàng. Và đồi cao sẽ bạt xuống thấp; và chúng sẽ tan chảy 
như sáp ong trước ngọn lửa.” 
1:7 “và trái đất sẽ bị mang tách ra một bên, tất cả những gì trên trái đất sẽ bị diệt vong. Sẽ có một bản 
án cho tất cả, kể cả những người công chính.” 
1:8 “Người công chính, Ngài sẽ ban cho bình an đích thực. Ngài sẽ bênh vực những kẻ được chọn, ban 
lòng tốt của Ngài cho họ. Tất cả họ sẽ thuộc về Jehova Đức Chúa Trời, họ sẽ được thịnh vượng và được 
phước. Ánh sáng Jehova Đức Chúa Trời sẽ chiếu rạng trên họ” 
1:9 “Này, Ngài sẽ ngự đến với hàng chục triệu thánh đồ, để xét xử tất cả. Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ độc 
ác, và khiển trách mọi xác thịt với từng việc mà họ đã làm, và những kẻ tội lỗi và độc ác đã phạm phải 
mà chống nghịch lại cùng Ngài” 



Chương 2: 
2:1 Này đây, Ngài kiểm tra mọi hoạt động trên bầu trời, xem xét cách chúng không trật khỏi đường đi 
của chúng, Ngài kiểm tra những ngôi sao sáng của thiên đàng, xem xét cách chúng mọc lên và định vị; 
 
Mỗi cái trong chúng đều có hệ thống tùy theo mùa mà chúng đã được xác định riêng, và chúng đã không 
trật đường mà vâng theo lệnh chúng đã nhận lấy. 
2:2 Ngài trông xem trái đất, Ngài biết công cuộc tay Ngài tạo ra trên đó từ khi tạo thành cho đến khi kết 
thúc, rằng mọi việc của Ngài lập từ ban đầu đều thành tín. 
2:3 Này Ngài nhìn tới mùa hạ và mùa đông, làm cả mặt đất đều được thấm nhuần nước, mây và sương, 
rồi Ngài ban mưa tưới khắp mặt đất. 
Chương 3: 
3:1 Ngài kiểm tra và xem xét mọi vật, này cây cối, Ngài làm đâm chồi nảy lộc, rồi lá chúng lại khô héo và 
rụng đi, trừ ra 14 loại cây lá không rụng mà chỉ già cỗi đi, tán lá nó giữ lại 2 3 năm cho đến khi chồi lá mới 
nảy ra. 
Chương 4: 
4:1 Và Ngài lại kiểm tra mùa hạ lần nữa, xem xét sức nóng của mặt trời chiếu giãi trên mặt đất và làm 
chủ mặt đất ra sao. Và bạn, bạn sẽ muốn trú ấn nơi bóng râm tránh đi thiêu đốt của mặt trời, bạn chẳng 
thể đi trên mặt đất hay đá tảng vì chúng đã bị nóng lên. 
Chương 5: 
5:1 Ngài quan sát cây cối được phủ lá xanh tươi và sanh ra đầy trái. Ngài chú ý trông xem mọi sự, và biết 
hết mọi tập tính mà Ngài đã tô điểm cho chúng. Mọi vật đều thuộc về Ngài, Đấng Hằng sống đời đời. 
5:2 Mọi công cuộc của Ngài hoạt động và tiến triển từ năm này tới năm kia. Cho đến sau này, mọi công 
việc Ngài đều thành công và phục vụ Ngài. Mọi việc Ngài đều chính xác không thay đổi, nhưng tuân theo 
quy tắc mà Jehova Đức Chúa Trời đã lệnh cho nó. 
5:3 Rồi Ngài trông xem biển cả, chúng chẳng chậm trễ, chúng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 
5:4 Còn đối với kẻ gian ác, chúng chẳng chịu đựng việc gì lâu, và chúng đã chẳng thi hành những điều 
răn mà Jehova Đức Chúa Trời đã lệnh cho, nhưng chúng đã vi phạm lại còn lộng ngôn vu khống, tuôn ra 
những lời cay đắng với môi miệng dơ bẩn chống nghịch lại Đấng Rất Cao. Ôi thật đau lòng thay cho 
chúng, vì chúng chẳng tìm được bình an! 
5:5 Vì thế, chúng sẽ tự nguyền rủa ngày sống của mình, những năm cuộc đời chúng sẽ chỉ là diệt vong và 
nhân bội lên trong sự chết vĩnh cửu, mà chẳng nhận được bất kì lòng thương xót nào. 
5:6 Trong những ngày đó, chúng sẽ tự biên tên mình vào sự chết vĩnh cửu, những kẻ tội lỗi sẽ nguyền 
rủa ngươi không ngừng nghỉ, rồi ngươi và chúng cũng cùng ở chung chỗ với nhau. 
5:7 Nhưng những người được chọn sẽ được sáng soi, cùng niềm hoan hỷ và sự bình an, và họ sẽ được 
thừa hưởng trái đất làm gia nghiệp. Đối với ngươi hỡi kẻ gian ác, trái lại, lời nguyền sẽ bao trùm lên 
ngươi. 
5:8 Và rồi sự khôn ngoan được trao cho người công chính. Họ sẽ bước đi và không hề bén đến tội lỗi lần 
nào nữa, dù cho đó là sự độc ác hay sự kiêu căng, người công chính có sự khôn ngoan khiêm tốn sẽ 
tránh xa tội lỗi không bước vào. 
5:9 Họ sẽ chẳng hề bị đoán phạt mọi ngày trong đời họ, hoặc chết vì bị bệnh dịch, hoặc do sự thù ghét 
phẫn nộ, họ sẽ sống hết những ngày mà Thiên Chúa đã định cho họ. 
5:10 Rồi họ sẽ sống trong hòa bình triển nở, những năm hạnh phúc của họ được nhân bội lên mãi mãi 
trong niềm hân hoan phấn khởi và bình an viên mãn. 
SỰ SA NGÃ CỦA CÁC THIÊN THẦN 
Chương 6: 
6:1 Trong những ngày ấy, khi con cái loài người thêm đông đảo rồi, họ sanh được nhiều con gái xinh đẹp 
và anh thư. 



6:2 Các thiên thần, là những con trai thiên đàng ngó xuống thấy những cô con gái đó, thì đâm ra thèm 
khát. Chúng nói với nhau rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy tự chọn vợ cho chính mình, trong số những cô 
con gái của loài người, rồi tự chúng ta sẽ sanh ra con cái của chính mình” (Chỗ này chú thích theo mình 
là Thiên thần ko có giới tính, Thiên Chúa ko ban cho họ khả năng sinh sản như loài người, nhưng những 
thiên thần phản loạn này muốn tự mình có dòng dõi của chính mình như loài người, muốn đông đảo tự 
thân chứ ko cần Chúa nữa) 
6:3 Và Semyaza, tên thủ lĩnh của chúng, hô hào rằng “Ta lo rằng có lẽ bọn ta có ai đó không đồng thuận 
với quyết định này, nhưng đây là việc cần làm, và ta, chính bản thân ta sẽ chịu trách nhiệm về tội lỗi lớn 
này!” 
6:4 Nhưng cả bọn đều đồng thanh đáp rằng “Nào chúng ta hãy cùng thề dù cho đó là gì, cùng ràng buộc 
mọi người trong chúng ta bằng 1 lời nguyền, không hối hận về hành động này, hãy cùng hoàn thành điều 
đó” 
 
6:5 Bọn chúng có tổng cộng 200 tên, rồi chúng đáp xuống đỉnh Ardos, là đỉnh núi dãy Hermon. 
6:6 Rồi chúng gọi tên đỉnh núi đó là Armon, nghĩa là Đạo binh, vì là nơi mà chúng nó đã thề với nhau 
bằng 1 lời nguyền. 
6:7 Tên của các thủ lĩnh trong bọn gồm: Semyaza - trưởng nhóm, Arakeb, Rame'el, Tam'el, Ram'el, 
Dan'el, Ezeqel, Baraqyal, As'el, Armaros, Batar'el, Anan'el, Zaqe'el, Sasomaspwe'el, Kestar'el, Tur’el, 
Yamayol, and Arazyal. 
6:8 Đó là tên của các thủ lĩnh đứng đầu mỗi nhóm khoảng chục người. 
Chương 7: 
7:1 Rồi mỗi tên trong bọn thiên thần phản loạn chọn lấy cho mình 1 phụ nữ rồi lấy làm vợ, và những 
người phụ nữ này bắt đầu lăng nhăng theo bọn thiên thần phản loạn. Bọn chúng dạy cho đám phụ nữ 
biết về thứ thuốc bùa chú ma thuật, cách cắt rễ cây, và về các thứ cây cối nữa (dùng cho cách làm bùa 
chú) 
7:2 Những phụ nữ này bắt đầu mang thai và sanh ra những giống người khổng lồ quá cỡ, cao đến tận 
300 cubits (mỗi cubits bẳng khoảng 44cm-52cm, như vậy 300 cubits bằng 13,2m – 15,6m) 
7:3 Những thứ khổng lồ này nuốt chửng mọi thứ sản vật của con người, đến độ chẳng ai có thể phục vụ 
chúng thêm được nữa. 
7:4 Rồi đám khổng lồ đâm ra chống lại loài người, hầu để ăn thịt luôn loài người cho no thỏa. 
7:5 Rồi chúng phạm tội ác với cả loài chim, những loài thú hoang dã, cả bò sát và cả cá nữa. Đám khổng 
lồ thậm chí ăn thịt lẫn nhau và dùng máu để uống. 
7:6 Cả mặt đất than trách về những kẻ đang tàn phá nó! 
Chương 8: 
8:1 Và một trong số thiên thần sa ngã, Azaz'el, dạy mọi người nghệ thuật chế tạo kiếm và dao, khiên 
thuẫn và áo giáp; hắn chỉ cho người ta cách chọn vòng tay, đồ trang trí, trang điểm cho quyến rũ, cách 
trang điểm mắt sao cho xinh đẹp bằng chất antimony màu bạc lóng lánh, trang trí, cho mí mắt, trang 
điểm bằng các loại đá quý, đánh phấn tô da và luyện kim (giả kim thuật) 
8:2 Có rất nhiều kẻ sa ngã, trở nên bất kính và độc ác, chúng gian dâm và sai đường lạc lối, mọi hành vi 
của chúng chỉ là đồi bại mà thôi. 
8:3 Kẻ khác trong số thiên thần sa ngã là Amasras dạy người ta về bùa chú và cách luyện ma thuật bùa 
chú bằng các loại rễ cây. Còn tên Armaros thì dạy người ta cách giải bùa chú, tên Baraqiyal thì dạy về 
chiêm tinh, tên Kokarer'el thì dạy về các dấu chỉ điềm báo, tên Tam'el thì dạy về các ngôi sao, tên 
Asder'el thì dạy về các thời kì của mặt trăng, cũng như các cách lừa dối của con người. 
8:4 Loài người bấy giờ than khóc và tiếng nó thấu tận Trời cao. 
Chương 9: 
9:1 Vả, lúc bấy giờ, thiên thần Michael, Surafel, Gabriel và Uriel từ Thiên đàng quan sát thật cẩn thận, 
này họ thấy có quá nhiều máu đổ trên mặt đất, và tất cả sự cưỡng bức độc ác đổ dồn xuống nó. 



9:2 Các vị ấy nói với nhau “Mặt đất từ sự trống rỗng lúc tạo thành của nó, này đây đang than khóc bởi vì 
bị hủy hoại, tiếng khóc của nó thấu đến tận cổng Thiên đàng” 
9:3 Bây giờ đây, hỡi Đấng Chí Thánh của Thiên đàng, linh hồn người ta đang phàn nàn nài nỉ, “Hãy phán 
xử giúp bầy tôi hỡi Đấng Chí Tôn” 
9:4 Rồi các vị ấy thưa cùng Jehova Chúa Các Đạo Binh rằng “ Hỡi Jehova Đức Chúa Trời, là đấng Quyền 
năng tuyệt đối trên các Thần quyền, Vua các vua, và sự ngự giá huy hoàng của Ngài trải qua các thế hệ 
từ đời nọ đến đời kia. Danh Thánh Ngài là Chí Thánh Chí Tôn, phước lành, và vinh quang danh dự trên 
toàn cõi đất” 
9:5 “Trong Chúa mọi vật được tạo thành và chủ quyền Ngài trên mọi vật. Mọi thứ đều trần trụi và mở ra 
trước ánh mắt Ngài, Ngài thấu biết mọi sự và mọi thứ đều chẳng thể che giấu trước mắt Ngài” 
9:6 “Thiên Chúa thấy hết mọi điều mà tên Azaz'el đã làm, hắn đã bày vẽ cho người ta cách áp bức thế 
nào trên mặt đất. Và chúng đã vén màn những điều bí nhiệm mà chỉ ở trên Thiên Đàng mà thôi, cái mà 
con cái loài người đã học biết cả rồi.” 
9:7 “Còn hơn thế nữa, tên Semyaza, thủ lĩnh bọn phản loạn, kẻ mà Thiên Chúa đã tin tưởng giao quyền 
lực dẫn đầu những thiên thần khác, lại đồng lõa với chúng, đến ăn ở cùng với con gái loài người trên mặt 
đất” 
9:8 “Chúng nó nằm cùng bọn phụ nữ đó, làm ra mình ô uế cùng với phụ nữ, và để lộ ra ngoài mọi thứ tội 
lỗi trên đời” 
 
9:9 “Còn về đám phụ nữ đó, chúng có thai và sanh ra những tên quái vật khổng lồ, đến nỗi mặt đất đầy 
tràn máu và sự áp bức gian ác.” 
9:10 “Và này đây, các thánh đồ của Ngài đang khóc lóc, và trong số họ có người đã chết, họ sẽ mang 
theo chiếc áo đẫm máu và tiếng thở than trình lên thấu đến tận cổng Thiên đàng, và họ sẽ không thôi 
cáo trách chờ đợi cho đến khi nào sự gian ác bị xử phạt” 
9:11 “Lạy Chúa, Chúa biết mọi điều ngay cả trước khi nó xảy ra, và Chúa cũng biết rõ việc gian ác tày trời 
này, nhưng Ngài lại im lặng không cho chúng tôi hay, để chúng tôi còn tính đường đối phó?” 
Chương 10: 
10:1 Vả, Đấng Tối Cao, Đấng Chí Thánh Chí Tôn tuyên sấm và sai thiên thần Asuryal truyền với Enoch – 
con trai của Jared, rằng: 
10:2 “Hãy nói với Enoch, trong danh Thánh Ta, rằng “Hãy ẩn thân” và tiết lộ cho ông biết kết thúc của 
những việc này ra sao, mặt đất và mọi thứ sẽ bị tiêu diệt. Một trận Đại hồng thủy sẽ ập xuống trên mặt 
đất, và mọi thứ trên đó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.” 
10:3 “Này đây, hãy hướng dẫn ông phương cách để được cứu thoát và dòng dõi của ông sẽ được bảo 
toàn qua mọi thế hệ” 
10:4 Tiếp đó, Jehova Đức Chúa Trời lại phán cùng thiên thần Raphael: “Trói chân tay tên Azaz'el lại, và 
ném nó vào trong bóng tối!” Thiên thần ấy đã làm ra 1 cái hố như cái vạc lớn trong sa mạc, ở chỗ 
Duda'el (nhóm thiên thần phản loạn bị giam cùng nơi này, có thể là phía Đông Jerusalem) và giam hắn ta 
ở đó. 
10:5 Thiên thần Raphael được lệnh ném những tảng đá lớn gồ ghề và sắc nhọn trên đầu tên Azaz'el, và 
che hết tên Azaz'el để hắn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng nào nữa. 
10:6 Và để hắn tại đó, cho đến ngày hắn bị dẫn độ vào hồ lửa trong Ngày Phán Xét cuối cùng. 
10:7 Rồi hãy trả lại sự sống cho mặt đất mà hắn và đồng bọn đã làm ô uế. Vả, hãy tuyên bố phục hồi 
sống cho mặt đất: Thiên Chúa đã trao lại sự sống cho mặt đất này, mọi con cái loài người đã bị các thiên 
thần sa ngã dụ dỗ làm ô uế sẽ không bị tiêu diệt, vì cớ những điều cấm kị mà bọn thiên thần phản loạn 
ấy đã cho loài người biết và dạy cho họ. 
10:8 Vì mặt đất trở nên ô uế bại hoại bởi hành động của chính tên Azaz'el, nên hãy viết trên nó mọi tội 
lỗi 



10:9 Rồi Jehova Đức Chúa Trời phán cùng thiên thần Gabriel: “Hãy tiến hành chống lại mọi kẻ cặn bã và 
những kẻ vô lại, cả những con cái gian dâm mà ra, hãy tru diệt hết thảy chúng nó và trục xuất khỏi vòng 
loài người con cái của bọn thiên thần phản loạn, tách chúng ra một nơi khác, hầu để chúng nó tự chiến 
đấu tiêu diệt lẫn nhau, cho chúng nó khỏi thấy ngày dài trong đời chúng nó.” 
10:10 “Này đây chúng nó sẽ cầu xin ngươi đủ điều, cho cả cha của chúng nó nữa nại vào chúng nó, bởi vì 
chúng nó hy vọng sẽ được sống 1 đời sống vĩnh cửu. Chúng hy vọng ít nhất chúng sống 500 năm mỗi 
đứa” 
10:11 Rồi quay sang thiên thần Michael, Jehova Đức Chúa Trời lại phán “Ngươi hãy thông báo với tên 
Semyaza và đồng bọn của nó, những kẻ đã tà dâm với phụ nữ loài người, rằng chúng sẽ chết tất cả với 
nhau, cùng sự phạm thánh cưỡng dâm nhơ nhuốc của chúng xuống mồ” 
10:12 ‘Khi chúng và con cháu hậu duệ chúng nó tranh chiến với nhau, khi chúng nó thấy sự hủy diệt trên 
những kẻ mà chúng yêu quý, thì ngươi hãy trói chúng nó giam lại tới 70 thế hệ, nhốt chúng dưới những 
tảng đá dưới mặt đất, cho tới ngày phán xét, ngày mà tội của chúng được đếm trọn, cho đến khi phán 
quyết cuối cùng được tuyên” 
10:13 “Trong những ngày đó, chính chúng sẽ tự kéo mình vào tận đáy của hồ lửa tra tấn đau khổ, nơi mà 
nó bị giam hãm, bị câm lặng cho đến muôn muôn đời” 
10:14 “Và sau đó Semyaza và đồng bọn sẽ bị thiêu trên lửa, những kẻ đã đồng lõa với chúng, cũng sẽ bị 
gom chung lại cho đến khi mọi thế hệ qua đi” 
10:15 “Hãy tru diệt tất cả các linh hồn buông thả theo sắc dục và con cái của đám thiên thần phản loạn, 
bởi chúng đã làm bại hoại con người” 
10:16 “Hãy tiêu diệt mọi sự bất công khỏi mặt đất, và mọi sự độc ác sẽ chấm dứt, cây công bình và sự 
thật sẽ mọc lên mãi mãi, rồi Thiên Chúa Ngài sẽ gieo hạt sống niềm vui” 
 
10:17 “Tất cả những người công chính sẽ được cứu, sẽ lớn mạnh trở thành dân đông đúc gấp chục gấp 
trăm, những năm thanh xuân và những ngày hưu dưỡng, tất cả họ sẽ được an hưởng thái bình” 
10:18 “Trong những ngày ấy, toàn thể mặt đất sẽ vận hành trong công chính, chúng sẽ trồng cây và sẽ 
an hưởng phước lành” 
10:19 “Họ sẽ trồng cây trái hạnh phúc trên dây leo nhà mình. Nếu trồng dây nho, họ sẽ thu hoạch rượu 
nho tràn đầy. Còn khi họ gieo hạt giống trồng trọt, mỗi loại từ 1 thúng sẽ thu hoạch 1000 thúng, như họ 
gieo cây Olive, từ 1 hũ chứa, sẽ thu hoạch được 1000 hũ chứa dầu Olive” 
10:20 “Này ngươi hỡi Michael, hãy dọn sạch mặt đất cho khỏi sự bất công, ô uế, áp bức, mọi tội lỗi, mọi 
gian ác mà nó đang chứa đựng, dọn dẹp sạch hết khỏi mặt đất đi.” 
10:21 “Bấy giờ thì con cái loài người sẽ sống công bình, mọi dân nước sẽ thờ lạy và tôn vinh Danh Ta, sẽ 
phủ phục trước Danh Ta.” 
10:22 “Mặt đất sẽ được tẩy sạch khỏi mọi thứ ô nhiễm kinh tởm, mọi tội lỗi, mọi bệnh hoạn tật nguyền, 
mọi đau khổ sẽ không còn, Ta không gửi 1 cơn Đại hồng thủy nào nữa và sẽ bảo vệ nó từ đời này sang 
đời kia mãi mãi” 
Chương 11: 
11:1 “Trong những ngày ấy, Ta sẽ mở kho ân phước từ Thiên đàng xuống trên mặt đất, tràn đầy trên 
công việc và lao công con người” 
11:2 “Bình an và sự thật sẽ cùng thống trị trên mặt đất và mọi thế hệ trên đó” 
Chương 12: GIẤC MƠ THỊ KIẾN CỦA ENOCH: ENOCH CẦU XIN CHO CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ 
12:1 Trước khi những điều đó xảy ra, Enoch đã được đưa đi, và chẳng một ai trong con cái loài người 
biết bằng cách nào mà ông biến mất và ông đang ở đâu. 
12:2 Enoch đã sống và bước đi với Đấng Chí Thánh và các thiên thần của Ngài mọi ngày trong đời ông. 
12:3 Và tôi, Enoch, đương khi tôi cầu nguyện cùng Jehova Chúa Thượng và Vua vũ trụ. 
12:4 Thì này, có tiếng thiên thần phán cùng tôi rằng “Hỡi Enoch, kẻ loan báo sự Công bình của Chúa 
Thượng, Hãy đi và thông báo lại cho nhóm thiên thần phản loạn, những kẻ đã từ bỏ chốn Thiên đàng, 



nơi thánh khiết đời đời, những kẻ đã tự làm bại hoại chính mình với phụ nữ, những kẻ đã điều khiển con 
cái thế gian, và với những phụ nữ mà chúng lấy làm vợ: 
12:5 Chúng đã làm bại hoại chính mình và đổ sự ô uế tàn khốc trên mặt đất, thì chúng sẽ không có ngày 
nào được bình an hoặc nhận được bất cứ sự tha thứ nào. 
12:5 Chúng sẽ tự mình chứng kiến sự tàn sát những gì mà chúng quý mến. Chúng sẽ than vãn, sẽ cầu xin 
thương xót vì sự hủy diệt dòng dõi chúng mãi mãi, và nãy chẳng có hòa bình an ổn muôn đời.” 
Chương 13: ENOCH CẦU XIN CHO CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ AZAZ’EL 
13:1 Này đây Enoch đi đến nói với tên Azaz'el rằng “Ngươi sẽ chẳng bao giờ được bình an, đã có một 
bản án khắc nghiệt đổ xuống trên đầu ngươi” 
13:2 “Nó sẽ trói buộc ngươi và ngươi sẽ chẳng có cơ hội nào yên nghỉ hay cầu xin được thương xót, bởi 
cớ những điều sai trái bất công ngươi truyền dạy, và bởi vì ngươi đã chỉ cho con người thấy những thứ 
đáng xấu hổ, phạm thượng và tội lỗi.” 
13:3 Khi tôi – Enoch đến và nói cho bọn thiên thần phản loạn những điều đó, tất cả chúng đều kinh hãi 
khiếp sợ, sự run rẩy rụng rời bao trùm lấy cả bọn. 
13:4 Rồi chúng nài van tôi hãy viết cho chúng 1 lời cầu nguyện hầu để chúng được ơn tha thứ, và vì vậy 
tôi đã viết cho chúng như ý muốn, nhờ tôi dâng lời thỉnh nguyện ấy lên cho Đức Jehova Vạn Quân. 
13:5 Vì kể từ lúc ấy, chúng không còn khả năng nói chuyện trình bày, hay nhướng được con mắt trông 
lên Thiên đàng, bởi chúng đã bị kết án rồi. 
13:6 Tôi đã viết thay cho chúng lời cầu xin và nài van, ghi rõ từng hành động của mỗi tên, hầu mong 
chúng được thương xót tha thứ tội lỗi và có thể sống chăng. 
13:7 Khi tôi ngồi xuống cạnh dòng sông ở Dan, nằm về phía tây nam dãy núi Hermon, tôi đã đọc những 
lời khẩn cầu của bọn chúng cho đến khi tôi ngủ thiếp đi mất. 
13: 8 Này, xảy ra là tôi đã mơ thấy một thị kiến, tôi thị kiến thấy một cơn thịnh nộ, sai tôi đi nói lại với 
bọn thiên thần phản loạn và cáo trách chúng. 
13:9 Rồi tôi bỗng tỉnh giấc, tôi đi đến với bọn chúng đương khi tất cả đang hội ý ở Lesya'el, là nơi giữa 
của Lebanon và Sanser, chúng khóc lóc và che kín mặt mày để ko ai thấy chúng khóc. 
 
13:10 Rồi tôi nói trước cả bọn về tất cả thị kiến của tôi, những lời khiển trách dành cho những thiên thần 
sa ngã. 
Chương 14: 
ENOCH CÁO TRÁCH CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ 
14:1 Đây là những lời công chính và lời khiển trách được ghi chép trong cuốn sách này, để cáo trách đời 
đời các thiên thần sa ngã, vâng theo lệnh của Jehova Đấng Chí Thánh Chí Tôn. 
14:2 Tôi được nhìn thấy trong giấc ngủ, rất rõ ràng bằng chính môi miệng thân xác này và hơi thở này 
mà Jehova Đức Chúa Trời dựng nên cho con người, hầu cho mọi kẻ nghe đến đều có thể hiểu. 
14:3 Chính vì lý do đó mà tôi – Enoch đã được Thiên Chúa tạo dựng nên, là kẻ được chỉ định phải cáo 
trách các thiên thần sa ngã, những tạo vật vốn ở chốn Thiên đàng. 
14:4 Tôi đã ghi lại lời cầu xin của các ngươi là các thiên thần sa ngã, nhưng trong thị kiến, Thiên Chúa đã 
không chấp nhận lời mà các ngươi van nài. Mọi ngày cho đến đời đời, các ngươi không được thương xót 
và phải gánh lấy hình phạt đã được định cho các ngươi. 
14:5 Kể từ nay trở đi, hết thảy các ngươi sẽ không được ra vào Thiên đàng thêm lần nào nữa, đời đời sẽ 
là vậy. Các ngươi sẽ bị giam hãm nơi mặt đất này đời đời kiếp kiếp. (Vì vậy, từ lúc ấy là thuở xa xưa ngàn 
năm, loài gian ác phản loạn và con cháu chúng ở chung với loài người cho đến ngày nay, cho đến khi 
ngày Phán xét vĩ đại cuối cùng, chúng mới bị phân tách khỏi loài người) 
14:6 Nhưng trước đó, các ngươi sẽ tận mắt mình chứng kiến sự hủy diệt ập xuống trên dòng dõi các 
ngươi, các ngươi chẳng còn được vui hưởng hãnh diện vì dòng dõi mình, nhưng tất cả chúng nó sẽ ngã 
gục bởi gươm đao. 



14:7 Sẽ chẳng có sự thương xót nào đối với chúng và cả với chính các ngươi nữa, chẳng có thương xót 
nào đâu. Các ngươi khóc lóc khẩn cầu thê thảm thậm chí chẳng đọc nổi 1 lời nào trong những lời cầu 
nguyện mà tôi đã viết ra cho các ngươi đọc. 
ENOCH KỂ LẠI THỊ KIẾN 
14:8 Bấy giờ, tôi – Enoch thấy những đám mây mù mịt: có tiếng gọi tôi trong một thị kiến, sương mù cất 
tiếng gọi đến tôi. Các ngôi sao và những luồng sét sáng bỗng đùn đẩy tôi và khiến tôi tò mò. Tôi thấy 
mình bay trên những cánh gió và đưa tôi đến tận cổng Thiên đàng. 
14:9 Và rồi tôi bước đi trên đó cho đến khi đụng 1 bức tường màu trắng, bức tường bằng đá cẩm thạch 
trắng (có bản dịch là bứac tường mưa đá trắng xóa) và bao quanh nó là vô số cổng vào hình lưỡi bằng 
lửa, nó khiến tôi e sợ lắm. 
14:10 Tôi bước vào trong 1 cái lưỡi bằng lửa và đến được gần một tòa nhà rất to lớn được xây bằng đá 
cẩm thạch trắng quý giá, các bức tường bên trong giống như là được khảm bằng đá cẩm thạch trắng 
vậy, nền nhà thì như là pha lê trong suốt, 
14:11 Trần nhà thì như là bầu trời đầy các ngôi sao và những luồng sét sáng, giữa chúng là các thiên thần 
Cherumbim, tức Minh thần, còn bầu trời thì trong suốt như là nước vậy. 
14:12 Toàn bộ các bức tường được bao phủ bởi lửa nung nóng và cửa vào thì xuất ra toàn tia lửa chung 
quanh. 
14:13 Khi tôi bước vào tòa nhà đó, tôi thấy nó nóng như lửa nung và cũng lạnh như băng giá vậy, tôi 
thấy trong đó không có gì cả, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi và run rẩy chiếm lấy tôi. 
14:14 Tôi thấy choáng ngợp rụng rời và run lẩy bẩy, tôi ngã sấp mặt và nhìn thấy một khải tượng. 
14:15 Kìa, có một lối mở trước mặt tôi và có một tòa nhà thứ hai lớn hơn trước đây nữa, mà mọi thứ ở 
đó được xây bởi lưỡi lửa. 
14:16 Trong sự ngưỡng mộ, tôi thấy mọi thứ đều rất xuất sắc vượt trội, vẻ huy hoàng tráng lệ và vinh 
quang siêu việt, kích cỡ của nó nữa, đến nỗi tôi chẳng thể nào tả được cho các anh em về sự vĩ đại sang 
trọng của tòa nhà. 
14:17 Sàn nhà là lửa phủ, còn bên trên là đường đi của các ngôi sao và những luồng sét sáng, trần nhà là 
những tia lửa rực cháy. 
14:18 Tôi quan sát và kìa, tôi thấy có một ngai tòa cao ngất, trông giống như băng, như pha lê trong suốt 
vậy, những bánh xe dưới ngai như ánh sáng mặt trời, và tôi nghe tiếng nói phát ra của các Minh thần 
Cherubim. 
14:19 Bên dưới ngai tòa ấy là những dòng chảy của sông lửa rực cháy, thật khó mà trông xem thấy được 
vì quá sáng. 
14:20 Này, Jehova Đấng Chí Tôn ngự xuống trên ngai ấy, y phục cẩm bào của Ngài sáng chói hơn cả mặt 
trời, và trắng tinh còn hơn cả tuyết nữa. 
 
14:21 Không một ai trong số các thiên thần có thể đến gần và nhìn thấy được khuôn mặt xuất sắc cùng 
vẻ lộng lẫy vinh quang của Ngài. Mọi loài xác thịt chẳng thể nào nhìn thấy được Ngài. 
14:22 Một biển tia lửa bao quanh Ngài, và một cột lửa cực lớn đứng phía trước mặt Ngài. Chẳng một ai 
có thể đến gần Ngài trong số hàng chục triệu thánh đồ đứng chầu trước Ngài. 
14:23 Ngài chẳng cần bất cứ hội đồng cố vấn nào. Các thánh đồ, những kẻ ngày đêm bên cạnh Ngài, 
chẳng hề tách khỏi Ngài bao giờ. 
14:24 Lúc ấy, tôi phủ phục xuống che mặt vì quá run sợ. Nhưng chính Jehova Đức Chúa Trời đã trực tiếp 
gọi tôi bằng những lời từ môi miệng Ngài “Hãy lại gần Ta hỡi Enoch, ngôn sứ của Ta” 
14:25 Rồi Ngài lại gần mà nâng tôi dậy. Tôi vẫn nhìn nhưng vẫn cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên. 
Chương 15: 
ENOCH CẦU XIN JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CÁC THIÊN THẦN PHẢN LOẠN VỀ PHÁN QUYẾT TRÊN 
CHÚNG. 



15:1 Nhưng Ngài đỡ lấy tôi và nói tiếp “Enoch, đừng sợ gì cả Enoch, kẻ công chính, ngôn sứ công bình, 
hãy lại gần Ta mà nghe Ta phán đây” 
15:2 “Hãy nói lại với bọn phản loạn, những kẻ đã nhờ ngươi cầu xin Ta thay cho chúng, rẳng: Ta chấp 
thuận gặp Enoch ngươi vì ngươi đại diện cho chúng, chứ không phải vì chúng đâu.” 
15:3 “Vì sao chúng nó lại từ bỏ chốn thánh thiêng nơi cao, chốn Thiên đàng vĩnh cửu, để mà xuống ăn 
nằm với phụ nữ loài người, tự mình làm cho bại hoại với con gái loài người, rồi cả gan lấy vợ, hành xử 
không phải như con cái Thiên đàng mà như con cái xác thịt, để rồi sanh ra lũ dòng dõi quái vật khổng 
lồ?” 
15:4 “Bản chất các ngươi là thánh thiêng, linh hồn vô hình, là một thực thể sống sở hữu tính bất diệt, mà 
ngày nay các ngươi đánh đổi tất cả, tự làm ô uế bại hoại mình với phụ nữ, hòa máu các ngươi với máu 
loài xác thịt hay chết để rồi sanh dòng dõi, các ngươi đã ham muốn được như máu huyết của loài người, 
rồi cũng như loài người, sanh ra máu huyết và xác thịt, thứ hay chết và bị diệt vong” 
15:5 “Bởi loài người không sở hữu tính bất diệt, nên Ta đã cho loài người có vợ, để chúng có thể tiếp 
trục truyền nòi giống, và để chúng có dòng dõi tiếp nối trên mặt đất” 
15:6 “ Thật vậy, các ngươi được tạo dựng vốn là tính thiêng liêng vô hình, có cuộc sống vĩnh cửu bất 
diệt, trải qua mọi thế hệ” 
15:7 “Đó là lý do Ta không ban cho các ngươi có bạn đời, nơi cư ngụ của loài thiêng liêng vô hình là 
Thiên đàng” 
15:8 “Nhưng nay, lũ quái vật khổng lồ là kết quả của sự kết hợp giữa loài vô hình thiêng liêng với loài xác 
thịt hay chết, từ nay sẽ được gọi là TÀ LINH (ác linh, ma quỷ). Những thần khí nào được ra trên mặt đất, 
thì nơi cư ngụ sẽ là trên mặt đất (dù là dòng dõi thiên thần, chúng cũng không được ở Thiên đàng, mà 
phải cư ngụ trên mặt đất, cùng với con người) 
15:9 “Các Tà linh sẽ phải rời khỏi thân xác chúng. Bởi vì nguồn gốc chúng được tạo thành từ các thiên 
thần, với bản chất là thiêng liêng vô hình. Chúng sẽ trở thành ác quỷ trên trái đất và sẽ được gọi là Thần 
Khí Ác Quỷ” 
15:10 “Nơi cư ngụ của những loài thiêng liêng là ở Thiên đàng, nhưng nơi cư ngụ của tà khí được sanh ra 
trên đất thì phải ở dưới đất” 
15:11 “Tà khí của lũ quái vật khổng lồ sẽ chống đối lẫn nhau, chúng nó sẽ tự bại hoại, gục ngã, hung 
hăng, bji bẻ gãy trên mặt đất và gây ra sự thống khổ. Từ nay chúng nó sẽ chẳng đói bất cứ thức ăn gì, 
chẳng khát bất kì thức uống nào, không thể kiểm soát được chúng nó.” 
15:12 “Tà khí của chúng sẽ dấy lên chống lại con cái loài người, chống lại đàn bà vì từ nơi đàn bà đã sanh 
ra chúng” 
Chương 16: 
SỰ HỦY DIỆT VÀ CÁI CHẾT DÀNH CHO BỌN QUÁI VẬT KHỔNG LỒ, SẼ CHẲNG CÓ SỰ THƯƠNG XÓT. 
16:1 “Trong những ngày tàn sát và hủy diệt ấy, cái chết sẽ đến với bọn quái vật khổng lồ và những tà 
linh, cả những xác thịt mà từ đó chúng nó được sanh ra, tất cả chúng nó sẽ tàn lụi mà không được phúc 
thẩm lại. Chúng sẽ bị điêu tàn cho đến ngày Phán xét lớn, cho đến thời đại sau cùng được làm trọn, đến 
khi mọi thứ được phán quyết trọn vẹn cho bọn thiên thần phản loạn và những kẻ độc ác” 
16:2 “Này đây, hãy nói lại với bọn phản loạn đã nhờ người biện hộ, những kẻ trước đây đã từng ở Thiên 
đàng, nói với chúng rằng” 
 
16:3 “Các ngươi đã từng ở Thiên đàng, nhưng không phải mọi bí mật được mở ra cho các ngươi biết, 
nhưng các ngươi chỉ được biết những điều cấm kị và những điều vô giá trị. Các ngươi đã cả gan cho 
những phụ nữ loài người biết trong sự cứng đầu cứng cổ của các ngươi. Và rồi loài người vô số đã trở 
nên xấu xa quỷ quyệt trên đất. Enoch, ngươi hãy nói với bọn chúng: sẽ KHÔNG CÓ THƯƠNG XÓT nào 
cho chúng !” 
Chương 17: 
CHUYẾN ĐI ĐẦU CỦA ENOCH: MẶT ĐẤT VÀ SHEOL – HỎA NGỤC 



17:1 Rồi Thiên thần Chúa mang tôi đến một nơi, ở đó có những người trông như là ngọn lửa. Khi mà họ 
muốn, họ có thể làm cho mình xuất hiện như loài người vậy. 
17:2 Rồi Thiên thần lại mang tôi tới một nơi của các cơn tố lốc bên trong ngọn núi, đỉnh của cơn tố lốc 
đó cứ vươn đến tận cổng Trời. 
17:3 Tôi thấy các căn phòng chứa ánh sáng, mà ở đầu ngoài cùng là các cơn sấm sét, các cơn sấm sét này 
đồng thời nằm phía dưới tận cùng một cái chảo lửa, nơi đó phát ra các mũi tên sáng, các tia sáng, một 
thanh kiếm bốc cháy lửa và mọi thứ dạng ánh sáng ở đó. 
17:4 Thiên thần lại nâng tôi lượn trên mặt Nước Sự Sống, đến tận nơi được gọi là Lửa phía Tây, nơi mặt 
trời lặn. 
17:5 Tôi đi đến một nơi lửa trông như dòng sông, những dòng chảy của nó như nước vậy, chúng đổ vào 
Biển Lớn, hướng tới phía Tây. 
17:6 Tôi thấy tất cả các con sông cực lớn, chúng hướng tới Bóng đêm vĩ đại, đến nơi mà mọi xác thịt phải 
đến. 
17:7 Tôi thấy những ngọn núi nơi có những cơn bão đen kịt mùa mưa, là nơi mà nước từ tất cả biển bốc 
hơi tụ lại. 
17:8 Tôi thấy nguồn của tất cả các dòng sông trên mặt đất và nguồn của tất cả các đại dương. 
Chương 18: 
NỀN MÓNG ĐỠ MẶT ĐẤT VÀ NƠI CHỨA CÁC CƠN GIÓ. 
18:1 Tôi nhìn thấy các nơi chứa những cơn gió. Tôi đã thấy được Đấng Tạo Hóa đã tô điểm thêu dệt mọi 
tạo vật ra sao, cũng như Ngài đã tạo dựng nên mặt đất này thế nào. 
18:2 Tôi thấy nền móng của mặt đất, tôi thấy 4 ngọn gió, chúng tạo ra mặt đất cùng lúc với vòm trời của 
Thiên đàng. 
18:3 Các ngọn gió căng ra tới Thiên đàng, chúng đứng giữa Thiên đàng và mặt đất: đó là những trụ cột 
nâng Thiên đàng. 
18:4 Những ngọn gió vận hành xoay chuyển bầu trời, cũng vậy, chúng xoay chuyển cả đĩa mặt trời (mặt 
trời hình đĩa dẹp) và các ngôi sao gắn trên bầu trời. 
18:5 Chúng cũng nâng đỡ các đám mây nữa. Rồi tôi thấy các lối đi của các Thiên thần. Tôi thấy từ tận 
cùng mặt đất là đường chân trời, một vòm Trời phía trên ụp xuống. 
18:6 Rồi tôi tiến thẳng về phía Tây, nơi đó rực lửa sáng cả ngày lẫn đêm, nơi đó có 7 ngọn núi đá quý, 3 
cái hướng về phía tây, 3 cái khác hướng về phía nam, 1 cái hướng lên Thiên đàng. 
18:7 Ba ngọn núi phía tây, một cái là núi đá quý màu, một cái là núi đá ngọc trai, một cái kia là núi đá 
chữa bệnh; còn ba ngọn núi phía nam là núi đá đỏ. 
18:8 Một ngọn núi ở giữa hướng tận lên Thiên đàng thì như là Ngai vương quyền của Jehova Đức Chúa 
Trời, đó là núi ngọc thạch mà đỉnh nó là đá sapphire. 
18:9 Bấy giờ, tôi thấy một ngọn lửa rực cháy, nó ở trong lòng mỗi ngọn núi. 
18:10 Tôi thấy một nơi mà ở đó, phía trên mặt đất rộng lớn, là Thiên đàng bên trên đó. 
18:11 Rồi tôi thấy một vực thẳm dẫn xuống tận sâu lắm, bên trong với những cột lửa Trời rực cháy, 
chẳng thể nào đo lường được cả về độ cao và độ sâu của những cột lửa đó. 
18:12 Phía trên vực thẳm đó là một nơi mà vừa không có bầu trời phía trên vừa chẳng có nền móng của 
mặt đất hay là nước bên dưới. Chẳng có gì ở nơi đó, thậm chí một con chim bé xíu cũng không có. Nó là 
một nơi hoang vắng và khủng khiếp, một sa mạc hoang vu. 
18:13 Ở đó có một việc rất khủng khiếp mà tôi đã thấy, 7 ngôi sao như những ngọn núi đang cháy lớn. 
18:14 Sau đó, Thiên thần nói với tôi: “Đây là nơi tận cùng của Trời và Đất: là nơi giam giữ các Ngôi sao 
của Thiên đàng và các Chủ nhân của Thiên đàng (tức các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần phản loạn). 
18:15 Kể cả các Thiên thần dám mạo phạm đến Lửa Trời, bọn chúng là những kẻ vượt quyền, bất tuân 
lệnh của Jehova Đức Chúa Trời. Từ khi chúng âm mưu phản loạn, chúng đã không đến chầu đúng giờ 
như lệ thường. 
 



18:16 Jehova Đức Chúa Trời đã tức giận với chúng, và trói chúng giam lại ở nơi đó, cho đến khi tội lỗi của 
bọn chúng được đếm trọn, tức là đến giờ của Năm Bí Ẩn. 
Chương 19: 
SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC THIÊN THẦN PHẢN LOẠN – NHỮNG KẺ DẪN DẮT LOÀI NGƯỜI ĐẾN SỰ SAI LẠC. 
19:1 Thiên thần Uriel nói với tôi “Nơi đây – nơi hoang vắng và khủng khiếp này, sẽ xuất hiện lắm kẻ đã 
từng là Thiên thần nhưng ăn ở với phụ nữ loài người. Chúng đã làm ô uế bại hoại chính mình và sẽ tự 
thân đi đến sự sai lầm. Thay vì dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa, chúng lại hiến tế chính mình cho quỷ 
dữ. Tới Ngày Phán Xét Vĩ Đại, chúng sẽ bị phán quyết khi tội lỗi đã kết thúc.” 
19:2 “Và những phụ nữ đã bị chúng quyến dụ đi vào sai lầm sẽ được yên thân” 
19:3 Này đây, Enoch tôi thấy một thị kiến về Chung Tận của từng loài một, và không một ai trong số loài 
người sẽ thấy được những gì mà tôi đã thấy. 
Chương 20: 
TÊN CÁC VỊ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 
20:1 Đây là tên của các vị Tổng lãnh Thiên thần, những vị thần luôn canh giữ trông xem ngày đêm: 
20:2 Suru'el (hay Uriel), Tổng lãnh Thiên thần cai quản sự vĩnh cửu và làm chủ sự hãi hùng. 
20:3 Raphael, Tổng lãnh Thiên thần cai quản thần khí linh hồn của con người. 
20:4 Raguel, Tổng lãnh Thiên thần cai quản sự trừng phạt dành cho thế giới và cai quản mọi thứ ánh 
sáng. 
20:5 Michael, Tổng lãnh Thiên thần cai quản về lòng nhân từ và những điều tốt đẹp trong con người, 
cũng như trong mọi quốc gia. 
20:6 Saraqa'el, Tổng lãnh Thiên thần cai quản về thần khí linh hồn trong những kẻ tội lỗi. 
20:7 Gabriel, Tổng lãnh Thiên thần cai quản vườn địa đàng Eden, gồm cả Con Rắn Già, và các Minh thần 
Cherubim canh giữ vườn Eden. 
20:8 Remiel, Tổng lãnh Thiên thần cai quản sự sống con người. 
Chương 21: 
CHUYẾN HÀNH TRÌNH THỨ HAI CỦA ENOCH: NƠI CHUẨN BỊ VÀ NƠI KẾT THÚC CỦA NHỮNG THIÊN THẦN 
SA NGÃ. 
21:2 Này, tôi đến một nơi trống rỗng, hoàn toàn không có gì cả. 
21:2 Nơi đó chẳng có Trời phía trên cũng chẳng có đất bên dưới, nhưng là một nơi hỗn loạn và khủng 
khiếp lắm. 
21:3 Tôi thấy ở đó có giam giữ 7 thiên thần phản loạn, nơi mà giống như những ngọn núi vĩ đại, và bị 
nung nấu bởi lửa. 
21:4 Trong phút chốc, tôi hỏi “Sao họ lại bị trói ở đây, lý do gì mà bị giam vậy nhỉ?” 
21:5 Thiên thần Uriel dẫn đường tôi lúc đó, trả lời tôi rằng: “Nãy hỡi Enoch, sao ông lại hỏi vậy? Lý do gì 
mà ông thắc mắc và tò mò đến thế?” 
21:6 “Bọn chúng từng ở trong số các Thiên thần chốn Trời cao, nhưng lại bất tuân lệnh của Jehova Đức 
Chúa Trời. Chúng bị trói chặt ở nơi đây cho đến đủ 10 ngàn năm, con số tương ứng với tội lỗi mà chúng 
đã gây ra” 
21:7 Rồi tôi rời khỏi đó đến một nơi khác, nơi này còn khủng khiếp rùng rợn hơn nơi trước nữa: Một 
ngọn lửa cực lớn đang thiêu nóng và bắn tia lửa tung tóe, nơi đó có 1 khe nứt chạy dàu sâu đến tận Âm 
phủ, đầy những cột lửa rất lớn, mức độ và tầm vóc của nó không thể nào đo đếm được. 
21:8 Bỗng trong giây phút kinh hoàng, tôi thấy mở ra một nơi quá sức khủng khiếp và đau đớn tột cùng! 
21:9 Thiên thần Uriel đi với tôi nói “Này Enoch, sao ngươi sợ đến mức đó vậy?” 
21:10 “Tôi sợ hãi vì nơi này quá kinh khủng và cảnh tượng này thực sự đau đớn quá sức”, Uriel đáp: 
“Đây là nơi giam giữ các Thiên thần đấy, đã bị giam ở đây thì mãi mãi muôn đời không được ra khỏi đây 
đâu.” 
Chương 22: 
CÁC LINH HỒN ĐƯỢC QUY TỤ LẠI TRONG NGÀY PHÁN XÉT VĨ ĐẠI 



22:1 Rồi tôi lại đến một nơi khác, lúc này là Thiên thần Raphael đi với tôi, chỉ cho tôi thấy về phía Tây có 
một ngọn núi đá rất cao lớn. 
22:2 Bên trong ngọn núi đá đó có 4 góc trông đẹp lắm, nhưng bên dưới giữa ngọn núi thì rất sâu và 
rộng, có vẻ rất trơn tuột. 
22:3 Bấy giờ Thiên thần Raphael nói với tôi rằng: “Những góc trông đẹp mà ông trông thấy đó, nó được 
tạo nên để là nơi tập hợp mọi linh hồn người ta sau khi chết” 
22:4 “Thiên Chúa đã chuẩn bị nơi đó để đặt các linh hồn sau khi chết vào, cho đến ngày phán xét, vào 
thời đúng thời điểm, thời điểm đó sẽ lâu dài đấy, vào cái ngày Chung Thẩm ập xuống trên toàn thể mọi 
loài” 
22:5 Này, tôi nghe thấy tiếng kêu của con cái loài người, những kẻ đã chết, vọng tới tận Thiên đàng phàn 
nàn mãi không ngớt. 
 
22:6 Tôi hỏi Thiên thần Raphael đang đi với tôi “Những linh hồn, thần khí này của ai mà phàn nàn lên tới 
tận Thiên đàng vậy?” 
22:7 Raphael đáp lời “Đó là linh hồn của Abel đó, người là em trai của Cain, đã bị chính anh ruột mình 
giết đi. Tiếng kêu của Ebel vẫn cáo trách kẻ sát nhân cho đến khi tất cả dòng dõi của hắn bị tuyệt diệt 
trên mặt đất, và dòng dõi của hắn phải bị mục rữa giữa loài người.” 
22:8 Lúc ấy, tôi đặt câu hỏi cho Thiên thần Raphael về số phận Cain và dòng dõi hắn, cũng như về cuộc 
Phán xét chung “Hắn cùng dòng dõi hắn sẽ bị tách ra khỏi số còn lại ra sao?” 
22:9 Raphael đáp lời “Có 3 nơi được tạo ra để những linh hồn kẻ chết có thể được tách ra. Với ý đó, linh 
hồn những người công chính được tách ra bằng dòng nước mùa xuân và ánh sáng bao phủ.” 
22:10 “Cũng vậy, một nơi khác được tạo ra cho linh hồn những kẻ tội lỗi. Khi họ chết, được chôn trên 
đất và lúc còn sống họ chưa chịu quả báo.” 
22:11 “Linh hồn kẻ tội lỗi bị tách ra khỏi người công chính, cho tới ngày Vĩ đại, ngày của Phán xét, Trừng 
phạt và Thống khổ, những kẻ đã làm điều bại hoại, sẽ bị nguyền rủa, đau đớn đời đời. Sự trừng phạt sẽ 
giáng xuống trên họ và họ sẽ bị trói ở đó mãi mãi, kể cả những kẻ đã sống từ thưở khai thiên lập địa.” 
22:12 “Một nơi thứ ba là nơi mà các linh hồn cáo trách những kẻ tội lỗi đã giết chết họ và những linh 
hồn khi sống đã bị diệt chủng.” 
22:13 “Vì vậy, những kẻ đã sống bất chính, tội lỗi và giết người, chúng sẽ bị gom lại chung với nhau, 
những kẻ ấy sẽ không bị giết trong ngày Phán xét, nhưng sẽ không được cho sống lại.” 
22:14 Rồi tôi - Enoch phủ phục trước Đấng Vinh Quang mà thưa rằng “Xin ban bình an phước hạnh cho 
tôi tớ Ngài, lạy Chúa tể, Ngài là Jehova Đức Chúa Trời công bình và vinh quang, đấng cai quản mọi sự” 
Chương 23: 
ÁNH SÁNG TỪ NGỌN LỬA THIÊN ĐÀNG 
23:1 Thế rồi, tôi- Enoch lại tiếp tục khởi hành, đến thẳng hướng Tây, nơi tận cùng của mặt đất. 
23:2 Tôi thấy một ngọn lửa đang cháy, không ngừng cũng không nghỉ, ban đêm cũng như ban ngày, 
nhưng nó cứ cháy như vậy chính xác theo tốc độ cháy của nó trước nay. 
23:3 Tôi bất giác hỏi: “Nó là gì vậy, mà sao nó cháy không ngừng?” 
23:4 Thiên thần Raphael đang đi cùng với tôi đáp: “Ngọn lửa đang cháy bừng mà ông đang thấy ở hướng 
Tây đó, nó là thứ lửa tập hợp từ mọi thứ ánh sáng của Thiên đàng” 
Chương 24: 
BẢY NGỌN NÚI PHÍA ĐÔNG BẮC VÀ CÂY SỰ SỐNG 
24:1 Từ nơi ấy, tôi tiến lại nơi khác trên mặt đất. Lúc này Thiên thần Michael đi cùng tôi, chỉ cho tôi một 
ngọn núi có lửa bùng cháy ngày đêm. 
24:2 Rồi tôi tiến lại gần đó để nhìn, và kìa ở đó có 7 ngọn núi uy nghi tráng lệ, mỗi cái đều khác nhau, 
không ngọn núi nào giống ngọn núi nào, đầy những đá quý và đẹp tuyệt vời. Tất cả chúng đều lộng lẫy 
và uy nghi vô cùng, với diện mạo huy hoàng và dáng vẻ tuyệt trần. Ba ngọn núi hướng về phía đông, cái 
này tiếp nối cái kia nhìn xa giống như chồng lên nhau. Ba ngọn núi khác thì hướng về phía bắc, nhìn từ xa 



tiếp nối nhau như cái này chồng lên cái kia vậy. Nơi đó cũng có những khe núi thăm thẳm và quanh co, 
chẳng có cái nào kế bên cái nào. 
24:3 Này đây, ngọn núi thứ bảy nằm ở giữa. Đỉnh của nó trông như một Ngai tòa, xung quanh phủ đầy 
các loại cây thơm tho. 
24:4 Giữa các loại cây thơm đó, có một loại thật đặc biệt, mùi hương của nó tôi chưa bao giờ ngửi thấy 
trước đây, nó không giống với bất kì loài cây nào ở đó. Mùi thơm của nó ngọt ngào thơm phức hơn tất 
cả các loài cây thơm khác, cành lá, bông hoa và thân gỗ của nó không bao giờ tàn úa; trái của nó thật 
tuyệt mỹ, giống như là những chùm quả cọ vậy. 
24:5 Tôi nói cùng Thiên thần Michael: “Đợi đã, ngài xem, cái cây này đẹp quá! Quả thật là đẹp lắm. Cành 
lá của nó đầy sức sống tuyệt vời, hoa của nó thì quá sức là lộng lẫy!” 
24:6 Lúc này, Michael, Thánh Thiên thần đáng tôn kính, là một tổng lãnh Thiên thần, đang đi với tôi, đáp 
lời tôi. 
Chương 25: 
VƯƠNG QUỐC CỦA JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
CÙNG KẺ TIN KÍNH. 
25:1 Thiên Thần Michael đáp: “ Hỡi Enoch, ông muốn hỏi ta về cái cây thơm tho đặc biệt đó sao? Có vẻ 
ông rất tò mò muốn biết về cái cây đặc biệt đó nhỉ?” 
 
25:2 Tôi vội trả lời ngay: “Này đây tôi muốn biết về mọi thứ, nhưng về cái cây đó tôi thực sự rất tò mò 
đấy.” 
25:3 Michael giải thích cho tôi: “Đỉnh của ngọn núi ở giữa mà ông thấy đó, tựa như là một Ngai tòa phải 
không? Đúng, nó chính xác là Ngai của Jehova Đức Chúa Trời ngự đấy. Ngài là Chúa tể cai trị, Đấng Cực 
Thánh Toàn Năng, Vua muôn đời, sẽ ngự xuống trên Ngai tòa ấy khi Ngài viếng thăm mặt đất để thi ân 
giáng phúc” 
25:4 “Còn cái cây thơm tho đặc biệt diệu kì kia, không một ai trong số loài người có quyền đụng chạm 
đến nó đâu. Cho tới chừng nào ngày Đại phán xét đến, khi Thiên Chúa đã hoàn tất việc thưởng phạt tất 
cả và đã chốt lại hết mọi sự mãi mãi.” 
25:5 “Cây này được dành cho những người công chính cùng với những kẻ tin kính. Tất cả họ sẽ được 
hưởng trái cây sự sống này. Thiên Chúa sẽ trồng cây này theo hướng đông bắc, vì hướng đó là hướng 
nơi cư ngụ của các Thánh đồ, cũng là hướng Thánh điện của Jehova Đức Chúa Trời, Vua Đời Đời.” 
25:6 “Rồi họ sẽ được hạnh phúc và tận hưởng niềm hân hoan, họ sẽ tiến vào nơi Thánh địa; hoa trái cây 
sự sống với hương thơm của nó sẽ thấm nhuần vào xương cốt họ, làm cho họ sống lâu dài trên đất, như 
cha ông họ đã sống lâu thể nào họ cũng vậy.” 
25:7 Bấy giờ, tôi quỳ xuống sụp lạy Jehova Chúa thượng tôi, là Vua muôn thuở muôn đời, bởi vì những 
điều quá quý giá cao sang này Ngài đã chuẩn bị cho con cái những kẻ công chính và tin kính Ngài, chính 
tay Ngài đã tạo ra và trao tặng cho họ. 
Chương 26: 
JERUSALEM VÀ KHUNG CẢNH CHUNG QUANH. 
26:1 Và từ nơi đó, Enoch tôi lại đi đến chính giữa của mặt đất, tôi thấy một nơi đầy phúc lành, nơi ấy có 
nhiều nước lắm, phủ đầy bóng râm mát từ các nhành cây xanh tươi và hoa lá rạng rỡ, chúng được cắt tỉa 
chăm non gọn gàng. 
26:2 Tôi đứng ở đó, và này có một ngọn núi Thánh. Bên dưới chân ngọn núi Thánh, về phía đông có một 
dòng suối chảy theo hướng bắc. 
26:3 Hướng lên phía đông, có 1 ngọn núi cao hơn. Giữa 2 ngọn núi ấy là thung lũng sâu và hẹp. Có một 
dòng suối chảy ra từ ngọn núi thứ hai này, chảy qua thung lũng. 
26:4 Phía tây của ngọn núi thứ hai này, có 1 ngọn núi khác nhỏ hơn, nó không cao lắm. Đây là ngọn núi 
thứ ba. Ở đó có 1 thung giữa ngọn núi thứ hai và thứ ba. Ngoài ra, ở đó còn có thêm nhiều thung lũng 
khác nhưng có vẻ sâu và khô khan. 



26:5 Những thung lũng đó rất hẹp, nó toàn đá cứng và chẳng cây cối nào mọc nổi. 
26:6 Tôi rất ngạc nhiên về những tảng đá cứng đó và về thung lũng. Thực sự rất ngạc nhiên và băn 
khoăn. 
Chương 27: 
THUNG LŨNG BỊ NGUYỀN RỦA. 
27:1 Vả, lúc bấy giờ, tôi hỏi: “Vùng đất được chúc phúc phủ đầy cây trái xanh tươi ấy là sao vậy? Mà giữa 
chúng lại có những thung lũng như là bị nguyền rủa khô khan đến như vậy?” 
27:2 Thiên thần Uriel lúc này đang đi với tôi, đáp lời tôi rằng: “Thung lũng bị nguyền rủa này dành cho 
những kẻ bị nguyền rủa đời đời. Chúng sẽ bị gom lại chung với nhau, là những kẻ trên môi miệng toàn 
những lời chống nghịch Jehova Đức Chúa Trời. Chúng thốt ra những lời khó nghe chống lại Đấng Vinh 
Hiển. Ở đây, quân nhạo báng sẽ được tập hợp lại, chúng sẽ bị kết án trong những ngày cuối cùng. 
27:3 Trong những ngày cuối cùng, cảnh tượng cuộc phán xét công bình sẽ diễn ra trên mọi người, chính 
nghĩa sẽ tồn tại muôn đời. Tiếng ca ngợi chúc tụng sẽ vang lên mãi dành cho Đấng Vinh Hiển, Vua Muôn 
Đời. 
27:4 Trong những ngày phán xét ấy, những kẻ thương xót sẽ được Ngài xót thương” 
27:5 Bấy giờ, Enoch tôi ca tụng Jehova Đức Chúa Trời Vinh Hiển, chúc khen Thiên Chúa là Chúa Thượng 
tôi. 
Chương 28: 
CHUYẾN HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA ĐÔNG 
28:1 Từ nơi ấy, tôi lại khởi hành về phía đông, đi vào trung tâm của ngọn núi hoang dã, và tôi chỉ thấy sa 
mạc hoang vu cô độc mà thôi. 
28:2 Nhưng kì lạ là nơi ấy lại phủ đầy cây xanh và hạt giống. Có một dòng suối trào ra từ bên trên nơi ấy. 
28:3 Nó trông giống như là một thác nước đổ xuống rất lớn, hướng thẳng về phía tây của vùng đông bắc. 
Hơi nước và sương mù bay lên vây kín khắp nơi. 
Chương 29: 
CÂY PHÂN ĐỊNH. 
29:1 Vả, tôi lại đi tiếp đến một nơi khác trong sa mạc ấy, và tôi đến được sườn đông của ngọn núi ấy. 
 
29:2 Kìa, tôi thấy được Cây Phân Định, mùi của nó khác thường. Ở đó cũng có những vò (bình) đựng mùi 
hương chiết ra từ nó, như mùi trầm hương và mộc dược. Các cây chung quanh nó không cây nào giống 
cây nào. 
Chương 30: 
MỘT CÁI CÂY ĐẸP ĐẼ VÀ CÂY QUẾ THƠM. 
30:1 Đi xa hơn một chút về phía bên kia sườn đông của ngọn núi, tôi đã thấy một nơi là thung lũng tràn 
đầy nước, nước mênh mông vô tận. 
30:2 Tôi thấy một loại cây trông đẹp lắm, tựa như loài cây có mùi nhũ hương. 
30:3 Dọc theo những lối quanh thung lũng ấy, mọc lên loài cây quế thơm quý. Chẳng vấn vương cảnh vật 
nữa, tôi cứ nhằm thẳng hướng đông mà tiếp tục cuộc hành trình. 
Chương 31: 
NHỮNG NGỌN NÚI RỢP BÓNG CÂY XANH. 
31:1 Bấy giờ, tôi thấy những ngọn núi rợp bóng cây xanh. Có những dòng chảy từ thân cây xuống giống 
như mật hoa vậy, người ta gọi là “sarara” và “galbanum”. 
32:2 Đi lên phía trên những ngọn núi này, có một ngọn núi khác nữa toàn cây nha đam mọc, và cả khu 
rừng như là rừng cây hạnh nhân đầy sức sống nặng trĩu trái. 
32:3 Khi ăn, trái của chúng thơm phức và ngon lành lắm. 
Chương 32: 
KHU VƯỜN CÔNG CHÍNH EDEN VÀ CÂY BIẾT ĐIỀU LÀNH ĐIỀU DỮ. 



32:1 Sau khi Enoch tôi ăn trái cây ấy xong, tôi hướng mắt lên những ngọn núi về phía đông bắc, tôi thấy 
7 ngọn núi, chúng phủ xanh bởi những cây cối tuyệt vời nhất: cây cam tùng, đủ mọi loài cây mang mùi 
thơm, cây quế thơm và cây hồ tiêu. 
32:2 Từ nơi ấy, tôi leo qua các đỉnh của những ngọn núi, nhắm hướng viễn đông của mặt đất mà đi tiếp. 
Rồi tôi vượt qua biển Erythraean, tức biển Đỏ, băng qua luôn chỗ Thiên thần Zutu'el (Jotiel) đang đứng. 
32:3 Bấy giờ, tôi đến được khu vườn Công Chính Eden, rảo mắt qua thấy rất nhiều cây đại thụ mọc ở 
trong khu vườn ấy. Chúng là những loại cây có mùi thơm ngào ngạt, thân cây đồ sộ lớn lắm, trông thì rất 
thanh lịch sang trọng. Kìa, cây Biết Điều Lành Điều Dữ (tức cây Thông Sáng) mọc sừng sững giữa vườn. 
32:4 Quả của cây đó có màu tựa như màu quả cây carob (như trái me), hình thái quả như chùm nho, rất 
mọng nước và mời gọi, mùi hương của quả thì bay rất xa và thơm ngào ngạt lôi cuốn. 
32:5 Tôi thốt lên: “Ôi cái cây này đẹp đẽ dường bao! Nhìn thôi đã đủ thấy hài lòng dễ chịu rồi!” 
32:6 Lúc này Thiên thần Raphael đang dẫn đường cho tôi, đáp rằng: “Đó là cây Biết Điều Lành Điều Dữ, 
mà tổ phụ các ông là Adam và Eva đã chống lệnh Jehova Đức Chúa Trời, liều mình ăn lấy, mắt họ đã mở 
ra biết sự khôn ngoan, biết điều lành điều dữ, đồng thời cũng nhận ra bản thân họ trần truồng tay trắng. 
Cũng vì chống lệnh mà họ đã bị đuổi ra khỏi vườn này.” 
Chương 33: 
CÁC CÁNH CỔNG CỦA THIÊN ĐÀNG. 
33:1 Rời khỏi vườn Eden, tôi đi tiếp, đến tận cùng mặt đất là nơi giao nhau giữa Trời và đất. Tôi thấy nơi 
ấy có nhiều loài quái thú rất lớn, mỗi loài khác nhau. Cả loài chim cũng thế, chẳng loài nào giống loài 
nào, về hình dáng, vẻ đẹp và giọng hót. Nơi hướng đông của các quái thú này, tôi thấy tận cùng của mặt 
đất, là trụ của Thiên đàng. 
33:2 Vả, các cánh cổng của Thiên đàng mở ra lúc bấy giờ, và tôi thấy các ngôi sao (Thiên thần) đi ra đi 
vào như thế nào. 
33:3 Rồi tôi nhẩm đếm số cánh cổng mà chúng (họ) vào ra và ghi chép lại, tùy theo: đánh số, tên gọi, cấp 
bậc, vị trí, thời lượng, ngày tháng mà chúng (họ) được quy định. Thiên thần Uriel đã chỉ cho tôi tất cả. 
33:4 Thiên thần Uriel ngài chỉ cho tôi xem biết mọi thứ và ghi chép lại hết cho tôi. Ngài còn ghi thêm cho 
tôi biết về tên của chúng (họ), luật thi hành cho mỗi ngôi sao (thiên thần), và cả nhóm của chúng (họ). 
Chương 34: 
CHUYẾN HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA BẮC. 
34:1 Từ nơi ấy, tôi lại đi đến nơi tận cùng của mặt đất nhưng về phía bắc. Nơi tận cùng ấy, tôi thấy một 
thứ gì đó bí ẩn trông rất lớn và uy nghi tráng lệ. 
34:2 Tôi cũng thấy ở đó có 3 cánh cổng Thiên đàng. Chúng là những cánh cổng theo hướng tây bắc, điều 
khiển những cơn gió, gây ra các hình thái thời tiết: lạnh, mưa đá, sương giá, tuyết, sương mù và mưa. 
34:3 Một cánh cổng khi gió thổi qua thì thời tiết thuận hòa. Nếu gió thổi qua hai cánh cổng kia thì sẽ gây 
bão tố và thiên tai đổ trên mặt đất. 
Chương 35: 
CHUYẾN HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA TÂY. 
 
35:1 Từ nơi ấy, tôi lại đi đến nơi tận cùng của mặt đất nhưng về phía tây. Cũng giống như phía đông, tôi 
thấy nơi tận cùng phía tây ấy có các cánh cổng Thiên đàng, nhưng số lượng của chúng thì vô số, đếm 
không xuể. 
Chương 36: 
CHUYẾN HÀNH TRÌNH VỀ PHÍA NAM. 
36:1 Từ nơi ấy, tôi lại đi đến nơi tận cùng của mặt đất nhưng là về phía nam. Tôi thấy nơi ấy có 3 cánh 
cổng Thiên đàng mở ra. Gió nam, sương móc, và mưa, và các cơn gió được thả ra từ nơi 3 cánh cổng ấy. 
36:2 Tôi tiến thẳng về phía đông tận cùng ở Thiên đàng, này đây có 3 cánh cổng Thiên đàng mở ra về 
phía tây. Phía trên 3 cánh cổng ấy là những cánh cổng khác nhỏ hơn. 



36:3 Những ngôi sao của Thiên đàng (Thiên thần) đi qua đi lại những cánh cổng nhỏ ấy, chúng hướng về 
phía tây, trên những đường đi đã được vạch sẵn ra cho chúng. 
36:4 Khi Enoch tôi thấy những điều ấy, tôi quỳ xuống sụp lạy Jehova Đấng Chí Thánh Chí Tôn, Ngài đã 
thực hiện những phép lạ vĩ đại và hồng phúc này, để biểu lộ sự tuyệt hảo với các Thiên thần Ngài, mọi 
linh hồn người ta, để cho họ được hưởng mọi thành quả tay Ngài sáng tạo, cho họ thấy được quyền 
năng vô biên Ngài và dâng lời cảm tạ trong sự biết ơn Ngài, vì cớ mọi việc vĩ đại tuyệt vời bởi chính tay 
Ngài làm nên và chúc tụng Ngài đến muôn thuở muôn đời. 
 
SÁCH ENOCH QUYỂN 2. CHƯƠNG 37 - 71 
Chương 37. 
37:1 Đây là thị kiến thứ hai của tôi - Enoch, thị kiến của ngôn sứ, con trai của Jared, con trai của 
Mahalalel, con trai của Kenan, con trai của Enosh, con trai của Seth, con trai của Adam. Tôi đã thấy, 
37:2 Đây là những lời khôn ngoan của tôi dành cho những kẻ đang sống trên đất: “Này hỡi ai sống lúc 
khởi nguyên hãy nghe tôi, còn ai sống vào thời cùng tận hãy trông mà xem, Lời của Đấng Chí Thánh, mà 
tôi sẽ công bố đây, trước mặt Jehova Chúa Thượng tôi.” 
37:3 “Thật là khôn ngoan khi công bố những lời này cho những người đến trước, nhưng không nên giấu 
sự khôn ngoan này với thế hệ sau.” 
37:4 “Tới tận nay, điều khôn ngoan này vẫn chưa được công bố, bởi Thần Khí Thiên Chúa đã che phủ nó, 
nhưng đã mạc khải cho tôi biết những bí nhiệm này. Với sự lòng tôi ước ao, cùng với sự cho phép của 
Jehova Chúa Thượng tôi, rằng: Tôi có trách nhiệm với sự sống vĩnh cửu của rất nhiều linh hồn.” 
37:5 “Này, có 3 điều được mạc khải cho tôi biết. Và đây, tôi sẽ kể lại cho mọi kẻ sống trên đất” 
Chương 38. 
PHÁN QUYẾT SẮP ĐẾN DÀNH CHO KẺ GIAN ÁC. 
38:1 Mạc khải đầu tiên, đó là khi Công Hội các Thánh Đồ diễn ra, quân tội lỗi sẽ bị định tội và sẽ bị lôi 
khuất khỏi mặt đất này. 
38:2 Khi Đấng Công Bình xuất hiện trước mặt toàn thể những người công chính, những người được 
tuyển chọn, mọi hành động thánh thiện của họ sẽ được đưa ra trước Jehova Chúa Thượng, Ngài sẽ 
chiếu rọi ánh sáng trên những người công chính và người được tuyển chọn, những người đã sống trên 
mặt đất. Hỡi quân gian ác, các ngươi sẽ sống ở đâu? Và đâu sẽ là chốn an nghỉ cho những kẻ đã từ chối 
danh Jehova Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể các Thần khí? Có lẽ sẽ hay hơn nếu chúng chưa từng được sinh 
ra trên đời. 
38:3 Khi các bí mật của Đấng Công Bình được mạc khải, Ngài sẽ phán xử kẻ có tội, và hết thảy bọn chúng 
sẽ bị tách ra khỏi những người công chính và được tuyển chọn. 
38:4 Kể từ lúc đó, những kẻ là vua chúa của trần gian này, cả các thái tử của chúng sẽ chẳng còn quyền 
lực gì (vua trần gian là Satan, nó đã cướp ngôi vị từ Adam). Chúng sẽ bị loại ra trước mặt các Thánh đồ 
Ngài, ánh sáng từ Jehova Đức Chúa Trời sẽ rạng rỡ chiếu trên họ. 
38:5 Bấy giờ, các vua chúa và các thế lực cai trị sẽ bị tuyệt diệt, quyền cai trị sẽ được trao vào tay những 
người công chính và những kẻ được tuyển chọn. 
38:6 Và cũng từ đó, không ai còn cần tìm kiếm Đấng Chủ Tể các Thần khí nữa, vì Ngài đã ở cùng họ muôn 
đời rồi. 
Chương 39: 
QUÊ HƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
39:1 Từ đó trở đi, dòng giống những kẻ được chọn và các thánh sẽ ngự xuống từ Thiên đàng, chung sống 
với con cái loài người. 
39:2 Vả, bấy giờ, Enoch nhận lãnh những cuốn sách chứa sự phẫn nộ và lôi đình, cũng như các cuốn sách 
chứa sự xáo xào và hỗn loạn. Đấng Cai trị các Thần khí phán rằng: lòng thương xót sẽ không còn dành 
cho những kẻ gian ác. 
39:3 Rồi, các cơn gió lốc nhấc tôi lên khỏi mặt đất và đặt tôi ở nơi tận cùng của Thiên đàng. 



39:4 Này, tôi thấy nơi cư ngụ của các Thánh đồ, và nơi an dưỡng của họ. 
39:5 Chính tôi tận mắt thấy nơi ở của họ cùng với các Thiên thần, và nơi an dưỡng cùng với các Thánh 
của Chúa. Họ đã cầu thay nguyện giúp cho con cái loài người nơi trần gian. Sự công chính như những 
dòng nước chảy qua họ, và sự thương xót được ban xuống cho trần gian, như thế, trần gian được ban 
ơn mãi mãi. 
39:6 Này đây, tận mắt tôi đã trông thấy Đấng Tin Kính và Công Bình, sự công chính sẽ toàn thắng trong 
ngày mà Ngày hiển trị, dòng dõi những người công chính và kẻ được tuyển chọn sẽ triển nở vô số muôn 
muôn đời. 
39:7 Nơi họ sinh sống là dưới bóng Cánh của Jehova Chúa Thượng tôi, họ sẽ sáng chói như lửa đứng 
chầu trước mặt Ngài. Môi miệng họ vang lên lời ca tụng ngợi khen không ngớt Jehova Đức Chúa Trời. Sự 
công bình Ngài sẽ không bao giờ hết và sự ngay thẳng Ngài sẽ chẳng hề nguôi. 
39:8 Dưới bóng Cánh Ngài, tôi cũng muốn một nơi cư ngụ, linh hồn tôi khao khát có được nơi ấy lắm. 
Nhưng phần phước của tôi đã ở nơi ấy rồi mà, vì Jehova Đức Chúa Trời đã dành riêng một chỗ cho tôi. 
 
39:9 Bấy giờ, tôi dâng lời khẩn nguyện ca khen trong Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời. Ngài đã củng cố 
sức mạnh tôi bằng phước lành và đổ phúc xuống cho tôi tùy vào lòng nhân hậu mà Ngài có. 
39:10 Tôi nhìn nơi ấy rất lâu, chằm chằm chẳng dứt vào nơi cư ngụ dưới bóng Cánh Ngài, rồi tôi lại nói: 
“Nguyện ban phúc xuống tôi tớ Ngài, chúc tụng Ngài bây giờ và mãi mãi.” 
39:11 “Này đây, trước mặt Ngài chẳng có chi ẩn giấu nổi, ngay cả trước khi tạo dựng thế giới này, Ngài 
đã biết cái gì là mãi mãi và cái gì trải qua từ đời nọ đến đời kia” 
39:12 “Các Thánh đồ Ngài không mơ màng nhưng đứng vững trước mặt Ngài, không ngừng cất tiếng 
tung hô rằng: Thánh, chí Thánh, ngàn trùng chí Thánh, Jehova Đức Chúa Trời là Chúa các đạo binh, trời 
đất đầy vinh quang Chúa.” 
39:13 Lúc ấy, mắt tôi nhìn thấy dưới bóng Cánh Ngài, là những kẻ khác tỉnh thức ngày đêm ca tụng Ngài 
rằng: 
39:14 “Với Ngài và trong Ngài, phước lành được ban xuống, trong danh Jehova Chúa Thượng muôn 
muôn đời.” Lúc ấy, khuôn mặt tôi bỗng thay đổi cho đến khi tôi không nhìn thấy được nữa. 
Chương 40: 
BỐN CÁNH CỦA JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI – BỐN THIÊN THẦN HỘ GIÁ. 
40:1 Bấy giờ, tôi thấy hàng trăm ngàn, hàng triệu triệu, vô số kể các Thánh đồ đứng chầu trước nhan 
Jehova Đức Chúa Trời. 
40:2 Tôi nhìn thấy họ đứng thế nào và thấy có 4 cánh của Jehova Đức Chúa Trời. Tôi cũng thấy có 4 thiên 
thần hộ giá Ngài, các ngài ấy không ngủ gật mơ màng nhưng luôn luôn tỉnh thức. Tôi biết được tên 4 vị 
Thiên thần ấy, nhờ vào một vị Thiên thần đang đi với tôi nói cho tôi hay. Và vị ấy cũng mạc khải cho tôi 
biết được nhiều thứ bí ẩn khác nữa. 
40:3 Này, tôi nghe có tiếng từ 4 vị Thiên thần ấy vang ra đang khi tôi dâng lời chúc tụng Jehova Đấng 
Vinh Quang. 
40:4 Tiếng nói thứ nhất rằng: “Hãy chúc tụng Danh Đức Chúa Jehova”. 
40:5 Tiếng nói thứ hai rằng: “Hãy chúc tụng Đấng được Tuyển Chọn, Ngài bởi Thiên Chúa mà ra.” 
40:6 Tiếng nói thứ ba rằng: “Hãy cầu thay nguyện giúp cho những kẻ đang sống trên đất trong Danh 
Thánh Jehova Đức Chúa Trời” 
40:7 Tiếng nói thứ tư rằng: “Hãy xua đuổi ma quỷ Satan cùng bè lũ nó, cấm chúng nó không được đến 
chầu trước mặt Jehova Đức Chúa Trời chúng ta, chúng nó hòng muốn tố cáo những kẻ đang sống trên 
đất.” 
40:8 Đến đó, tôi hỏi vị Thiên thần đang đi với tôi, là Thiên thần Hòa Bình, rằng: “Bốn vị Thiên thần mà tôi 
đã thấy, họ đã nói những lời mà tôi vừa mới ghi chép đây, họ là ai vậy?” 
40:9 Thiên thần ấy đáp lời tôi: “Vị đầu tiên là Tổng lãnh Thiên Thần Michael của lòng nhân từ và luật 
pháp; vị thứ hai là Tổng lãnh Thiên Thần Raphael, ngài coi quản mọi bệnh tật và thương tích của con cái 



loài người; vị thứ ba là Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, ngài cai quản mọi sức mạnh; cuối cùng là Tổng 
lãnh Thiên Thần Phanuel, ngài cai quản mọi sự ăn năn thống hối dẫn đưa đến sự hy vọng” 
40:10 Đó là tên 4 vị Thánh Thiên thần của Jehova Đức Chúa Trời, những vị đã tuyên bố những lời mà tôi 
đã nghe khi ấy. 
Chương 41: 
JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ 4 GIỌNG NÓI TÔI ĐÃ NGHE TRONG NHỮNG NGÀY ẤY 
41:1 Sau đó,tôi đựợc thấy tất cả cá bí mật của Thiên đàng, sự sụp đổ của 1 quốc gia như thế nào, và 
những hành động của con người sẽ được cân đo đông đếm ra sao. 
41:2 Này đây, tôi thấy nơi chốn dành cho quân tội lỗi và những kẻ thông đồng với bọn Thiên thần phản 
lọan, chính mắt tôi đã trông thấy,những kẻ tội lỗi mà xưa kia chúng đã từ chối bài bác Danh Thánh 
Jehova Đức Chúa Trời, thảy đều bị trục xuất và bị lôi đi,chúng không thể nào đứng vững vì cơn lôi đình 
của Jehova Đức Chúa Trời đổ trên đầu chúng nó. 
NHỮNG BÍ MẬT CỦA VŨ TRỤ. 
41:3 Này, mắt tôi trông thấy bí mật về chớp sáng và sấm sét, những bí ẩn của các cơn gió, cách chúng 
tản ra để thổi trên mặt đất, những đám mây và sương mù bao phủ nơi đó đã vận hành thế nào và cách 
mà chúng đã khống chế bụi trên mặt đất ra sao. 
41:4 Ở nơi đó,tôi thấy có các kho chứa được niêm phong gồm kho chứa gió để tạo mưa đá, kho chứa gió 
tạo sương mù và kho chứa gió để tạo mây, những đám mây đã bao phủ cả mặt đất từ thưở khai thiên 
lập địa. 
 
41:5 Tôi thấy có những kho chứa mặt trời và mặt trăng, nơi mà chúng đi ra hoạt động và nơi chúng trở 
về, đó là chu kì của chúng, chuyến du hành của chúng khác nào một lễ hội hoành tráng hơn hết. Chúng 
tuân theo chu kì của mình, không tăng không giảm cường độ, giữ mình trong đường lối tin cậy mà chúng 
đã thề hứa và tiến triển trong công việc của mình. 
41:6 Đầu tiên, mặt trời sẽ đi ra trước và hòan thành chu kì hoạt động của mình theo y lệnh của Jehova 
Đức Chúa Trời, Danh Thánh Ngài tồn tại đời đời. 
41:7 Sau đó, mặt trăng sẽ hoạt dộng với các quỹ đạo lúc ẩn lúc hiện, và nó chu du hoàn thành chu kì 
được định, ngày qua ngày, đêm qua đêm tại nơi của nó. Mặt trời sẽ đi đối diện mặt trăng, chúng luôn 
chầu trước vinh quang Thánh Nhan Jehova Đức Chúa Trời. Cả hai không ngừng dâng lời chúc tụng tạ ơn 
Thiên Chúa, vì được tạ ơn Chúa là nguồn tạo ra sức mạnh mới cho chúng. 
 
41:8 Bất kì sự thay đổi nào trong hoạt động của mặt trời mang 2 ý nghĩa: phước lành và tai họa. Còn chu 
kì hoạt động của mặt trăng lại biểu thị cho việc: chiếu sáng thì dành cho người công chính, và bóng đêm 
thì dành cho kẻ tội lỗi. Trong Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời, chính Ngài đã tách ánh sáng ra khỏi 
bóng tối, cũng như đã phân rẽ linh hồn con người, củng cố thần khí người công chính, trong Danh Công 
Bình của Ngài. 
41:9 Nhưng chắc chắn một điều, cả Thiên thần hay Satan đi nữa, không thế lực nào có khả năng cản trở 
được Ngài, vì chỉ có một Thẩm Phán Công Minh xét xử tất cả, chính Ngài sẽ liếc mắt trông coi thấu rõ 
hết, tất cả đều ở trước mặt Ngài, tự Ngài sẽ phán xử tất cả. 
Chương 42: 
NƠI Ở CỦA SỰ KHÔN NGOAN VÀ SỰ GIAN ÁC. 
42:1 Sự Khôn Ngoan đi ra như một người không tìm được nơi cư ngụ, rồi Người tìm thấy nơi cư ngụ ở 
trên các tầng Trời. 
42:2 Sự Khôn Ngoan đã đi xuống cư ngụ nơi con cái loài người, nhưng Người chẳng tìm được chốn 
nương mình. Bởi thế, Người quay về nơi mà Người đã đi ra và định cư vĩnh viễn lâu dài giữa các Thiên 
thần. 
42:3 Rồi, ả Gian Ác cũng đi ra khỏi nơi của nó, và luợn lờ vớ được ai đó chăng. Và ả ăn ở với bọn chúng 
như là mưa rơi nơi sa mạc, như sương đổ trên chốn khô cằn. 



Chương 43: 
NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT KHÁC CỦA VŨ TRỤ. 
43:1 Rồi tôi thấy những loại ánh sáng và những ngôi sao khác của Thiên đàng. Jehova Đức Chúa Trời gọi 
tên từng ngôi sao một, ứng với tên của chúng, và chúng vâng lời Ngài răm rắp. 
43:2 Này đây, tôi cũng thấy ở đó có những chiếc cân công bình chính xác, nhằm đo lường cân bằng mức 
độ ánh sáng mà chúng có thể trải ra rộng nhất bao nhiêu. Sự chuyển động biến thiên của chúng là nguồn 
tạo ra ánh sáng, đó là bản chất của chúng. Số luợng của chúng nhiều như các Thiên thần vậy, và chúng 
tuân thủ thực thi nhiệm vụ tùy theo tên gọi của mình. 
43:3 Tôi hỏi vị Thiên thần đang đi với tôi và đang chỉ cho tôi thấy những bí nhiệm này, rằng: “Những điều 
này có ý nghĩa gì vậy?” 
43:4 Vị ấy đáp: “Jehova Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông thấy nguyên mẫu ban đầu của từng ngôi sao và 
ánh sáng; Đó là tên của những Thánh đồ mà đương còn sống trên mặt đất, những người tin kính vào 
Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời đời đời.” 
Chương 44: 
44:1 Vả, tôi cũng thấy điều khác liên quan đến ánh sáng: đó là cách thức sinh ra một ngôi sao, bắt đầu 
chiếu sáng ra sao, cũng như chúng không thể tồn tại ở dạng khác. 
Chương 45: 
RẤT NHIỀU KẺ KHÔNG TIN: TRỜI MỚI VÀ ĐẤT MỚI. 
45:1 Đây là khải tượng thứ 2 liên quan đến những kẻ từ chối tin vào Danh Thánh của Jehova Đức Chúa 
Trời và hội Thánh của Người. 
45:2 Những Thánh đồ của Ngài sẽ không ở Thiên đàng cũng chẳng sống trên mặt đất cũ nữa. Như vậy, sẽ 
có vô số kẻ tội lỗi bị bỏ lại trên mặt đất, chúng là những kẻ từ chối tin vào Danh Thánh Jehova Đức Chúa 
Trời. Những kẻ ấy ngụp lặn trong đường lối lầm lạc của mình, chúng sẽ đựợc giữ lại cho đến ngày chúng 
chịu gánh nặng trách nhiệm và chịu thống khổ. 
45:3 “Vào ngày đó, Đấng Được Tuyển Chọn sẽ ngồi trên Ngai Vinh Hiển mà xét xử công minh và chỉ định 
công việc hành động cho các Thánh đồ Ngài. Nơi chốn an nghỉ của họ vô tận, linh hồn họ sẽ hợp với tinh 
thần sáng suốt mà nhận định, thấy tỏ tường tận mắt Đấng Được Chọn của Ta, những người cậy nhờ vào 
Danh Thánh Vinh Quang của Ta.” 
 
45:4 “Vào ngày đó, Ta sẽ làm cho Đấng Được Chọn ngụ giữa chúng và Ta sẽ biến đổi Trời mới, làm cho 
nơi ấy trở thành nơi ánh sáng phước lành đời đời.” 
45:5 “Ta cũng sẽ biến đổi Đất mới, ban phúc cho nó, và Ta sẽ cho Đấng Được Chọn cư ngụ trên Đất mới 
ấy. Nhưng quân tội lỗi cứng đầu trong tội lỗi mình sẽ không được đặt chân vào nơi ấy” 
45:6 “Trong bình an, Ta sẽ để ý trông xem những người công chính và đổ phúc xuống,làm cho chúng 
sống dồi dào trước mắt Ta. Nhưng phường gian ác bén mảng trước mắt Ta sẽ bị tiêu diệt quét sạch khỏi 
mặt đất.” 
Chương 46: 
CON NGƯỜI (CON THIÊN CHÚA) – SON OF MAN, SỰ CÔNG BÌNH THUỘC VỀ NGÀI VÀ NGỰ TRỊ TRONG 
NGÀI. 
46:1 Ở nơi ấy, Enoch tôi thấy Đấng mà là đầu thời gian, là Khởi Nguyên. Tóc Ngài như len trắng tinh, và 
kìa, có ai đó cùng ngự đến với Ngài, có thể thấy khuôn mặt Ngài như loài người vậy. Vẻ mặt người ấy 
thật xuất sắc, lộng lẫy vinh quang, trổi vượt trên hết các Thiên thần. 
46:2 Tôi hỏi một vị Thiên thần đang đi cùng, người đang tiết lộ cho tôi những bí mật về Đấng ấy, “Đấng 
ấy là ai, từ đâu đến vậy? Và vì sao Đấng ấy song hành cùng với Đấng Khởi Nguyên?” 
46:3 Vị ấy trả lời: “Đây là Con Đấng Tối Cao, là Con Người – Son of Man, sự công bình thuộc về Ngài và 
ngự trị trong Ngài. Đấng ấy sẽ công bố tất cả các kho tàng bị ẩn giấu, vì Đức Jehova Vạn Quân đã chọn 
Ngài, chiến thắng đời đời thuộc về Ngài, trước mặt Đức Jehova Vạn Quân trong sự thẳng ngay vĩnh cửu.” 



46:4 “Và Đấng Con Người mà ông đang thấy đó, Ngài sẽ truất phế các vua chúa và các thế lực áp bức 
khỏi ghế của chúng, và truất cả những kẻ mạnh khỏi vương quyền. Ngài sẽ nới lỏng dây cương của hết 
thảy phường hung bạo và nghiền nát răng của quân tội lỗi.” 
46:5 “Ngài sẽ ném bọn bạo chúa khỏi ngai vàng và tống khỏi quốc gia của chúng, vì chúng đã chẳng tôn 
vinh, chẳng tuân lệnh Ngài, Đấng đã ban cho chúng quyền lực.” 
46:6 “Bộ mặt vênh váo của chúng sẽ bị sỉ nhục và sẽ chỉ còn lại sự xấu hổ nhuốc nhơ. Bóng tối sẽ là nơi 
chúng ở và giòi bọ sẽ là thảm chúng nằm. Chúng sẽ chẳng có hy vọng gì để đứng lên từ nơi nghỉ ngơi ấy 
của chúng, vì chúng đã không tôn vinh Jehova Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho chúng ngai vàng.” 
46:7 “Rồi hết thảy bọn chúng sẽ nhập bọn với các Thiên thần sa ngã để chịu xét xử. Chúng đã một tay 
che Trời, hòng vươn tới cả Đức Jehova Vạn Quân đang khi chúng còn lữ hành nơi trần thế. Tất cả những 
hành động của chúng chỉ là áp bức mà thôi. Chúng dựa vào sự giàu có để thống trị. Chúng tự tạo ra các 
tà thần rồi lại tự hạ mình mà thờ lạy. Nhưng còn danh Đức Jehova thì chúng lại từ chối tôn thờ.” 
46:8 “Chúng sẽ bị lôi đi khỏi Nhà hội Đức Chúa Trời (hội Thánh), và khỏi những người trung thành với 
Ngài” 
Chương 47: 
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
47:1 “Trong những ngày ấy, lời cầu nguyện của người công chính sẽ bay lên tới tận Thiên đàng và máu 
của họ đổ ra trên đất sẽ kêu cầu thấu tới tận Ngai của Jehova Đức Chúa Trời.” 
47:2 “Cùng lúc ấy, các Thánh đồ của Chúa ở Thiên đàng sẽ quy tụlại. Cùng nhau, họ sẽ cầu nguyện và cầu 
nguyện lớn tiếng, ca ngợi, tạ ơn trong Danh của Jehova Đức Chúa Trời Vạn Quân, thay mặt cho dòng 
máu của những người công chính đã đổ ra trên đất. Họ kêu cầu nài van không ngừng nghỉ truớc mặt 
Jehova Đức Chúa Trời, cho đến khi có phán quyết cuối cùng, dẫu rằng họ đã đựoc an nghỉ đời đời.” 
47:3 Tôi đã thấy Đấng có trước thời gian – Đấng Khởi Nguyên, khi Ngài ngư trên ngai vưong quyền vinh 
quang, thì những quyển Sách Sự Sống được mở ra trước mặt Ngài và truớc muôn vàn các tổng lãnh 
Thiên thần. Bấy giờ, tất cả các Thiên thần và Thần Hộ Giá đều đứng chầu trước mặt Ngài. 
47:4 Trái tim của các Thánh đồ Ngài tràn ngập niềm hân hoan phấn khởi, vì số và tên của những người 
công chính được công bố, và lời cầu nguyện của họ đã được Thiên Chúa lắng nghe, và máu công chính 
đổ ra đã không vô ích trước Thánh Nhan Ngài. 
Chương 48: 
ĐẤNG CON NGƯỜI – SON OF MAN, ĐẤNG KHỞI NGUYÊN VÀ PHÁN QUYẾT CỦA NGƯỜI. 
48:1 Kế đó, Enoch tôi thấy có đài phun nước công bình, nó chảy không bao giờ cạn kiệt và được bao 
quanh bởi vô số các đài phun nước của sự khôn ngoan. 
 
48:2 Những ai khát, họ uống nguồn nước ấy sẽ trở nên khôn ngoan sáng láng. Họ sẽ cư ngụ giữa các 
Thánh đồ, giữa người công chính và những kẻ được tuyển chọn. 
48:3 Vào giờ ấy, Đấng Con Người – Son Of Man được ban cho một danh hiệu trước mặt Đức Jehova Vạn 
Quân – Đấng Khởi Nguyên, trước mặt các tạo vật của Ngài là mặt trăng mặt trời, các ngôi sao, và các 
Thiên thần của Chúa. 
48:4 Đấng Con Người – Son Of Man sẽ trở thành đại diện cho sự công chính, vả, nhờ đó mà sự công 
chính được nhờ Người mà vững mạnh. Người là ánh sáng của những người hiền lành, là hy vọng của 
những ai cõi lòng tan nát. 
48:5 Hết thảy những người đang sống trên mặt đất sẽ quỳ gối và thờ lạy Người, Họ sẽ lớn tiếng ca tụng, 
chúc phước và ngợi khen Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời Vạn Quân. 
48:6 Vì mục đích thánh thiêng này mà Đấng Con Người – Son Of Man trở thành Đấng Được Chọn, Người 
đã ẩn mình từ thưở tạo thiên lập địa và từ thưở đời đời. 
48:7 Và nay, Người đã tỏ mình ra trong sự khôn ngoan của Jehova Đức Chúa Trời cho các Thánh đồ và 
những người công chính, Người đã bảo vệ những người công chính còn sót lại bời vì họ đã khinh ghét và 



coi thường sự áp bức của thế gian, họ sống trong đường lối công bình của Jehova Đức Chúa Trời, trong 
Danh Ngài họ sẽ được cứu và lòng nhân ái Ngài sẽ ban cho họ sự sống. 
48:8 Trong những ngày ấy, hết thảy vua chúa trần gian (ma quỷ) và bạo quyền sẽ bị sỉ nhục bởi chính 
việc làm gian ác của chúng. Chúng sẽ khốn khổ và mỏi mệt, chẳng thể nào tự cứu lấy chính mình. 
48:9 Enoch tôi được quyền trao phó hết thảy quân tội lỗi ấy cho Đấng Con Người – Son Of Man, là Chúa 
Thượng tôi. Chúng nó khác nào như cỏ khô bị ném vào lửa và như miếng chì nung nóng bị thảy vào 
nước. Chúng sẽ bị thiêu cháy trước mặt các Thánh đồ và sẽ bị chìm nghỉm xuống tận đáy trước mắt họ. 
Sẽ chẳng ai còn thấy dấu vết của chúng. 
48:10 Trong ngày rã rời, chúng nó sẽ vấp té vì chướng ngại và sấp mặt đau đớn. Chúng nó sẽ không còn 
hơi sức để đứng dậy, và cũng chẳng có ai thấy chúng mà ra tay nâng đỡ. Vì lý do là chúng nó đã từ chối 
Danh Thánh của Jehova Đức Chúa Trời và Đấng Messia của Ngài. Ôi, phước lành thuộc về Ngài, hỡi 
Jehova Đức Chúa Trời tôi! 
Chương 49: 
SỰ KHÔN NGOAN VÀ SỨC MẠNH CỦA ĐẤNG ĐƯỢC CHỌN. 
 
49:1 vả, sự khôn ngoan sẽ tuôn chảy ra như nước và sự uy nghi sẽ vô cùng vô tận trước Ngài muôn thưở 
muôn đời. 
49:2 Sức mạnh Người ở trong tất cả bí ẩn của sự công chính, sự áp bức sẽ tan biến khác nào cái bóng 
chẳng có nền tảng. Đấng Được Chọn đứng trước Thánh Nhan Jehova Đức Chúa Trời, vinh quang huy 
hoàng của Người tồn tại mãi mãi và sức mạnh Người trải qua từ đời nọ đến đời kia. 
49:3 Trong Người, thần khí khôn ngoan ngự trị, thần khí thấu hiểu, thần khí hiểu biết, thần khí sức 
mạnh, và thần khí công bình ngự trị. 
49:4 Người phán xét cả những bí ẩn và chẳng ai có thể thốt ra được lời nào vô nghĩa trước mặt Người. Vì 
chính Người là Đấng Được Chọn trong sự nhân ái của Jehova Đức Chúa Trời. 
Chương 50: 
LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐẤNG ĐƯỢC CHỌN. 
50:1 Cũng trong ngày phán xét ấy, các Thánh đồ và những người công chính sẽ được thương xót, ánh 
sáng sẽ chiếu giãi ra trên họ. Trong ngày mệt mỏi, họ được trao lại cho sự lộng lẫy vinh quang và danh 
dự. 
50:2 Người đổ sự kinh hoàng trên đầu quân tội lỗi, nhưng ban chiến thắng cho những người công chính 
trong Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời. Người sẽ cho những kẻ khác thấy sự phán xử này để họ ăn năn 
và từ bỏ những việc làm bất chính. 
50:3 Tự họ sẽ chẳng làm nên vinh quang nào trước mặt Jehova Đức Chúa Trời, nhưng trong Danh của 
Đấng Được Chọn thì họ sẽ được cứu, và Jehova Đức Chúa Trời sẽ đóai thương đến họ, vì lòng thương 
xót Ngài thật lớn lao thay. 
50:4 Phán quyết của Đấng Được Chọn là công minh chính trực, và vinh quang Người chiếu tỏa ra. Sự áp 
bức sẽ không thể nào có trong phán quyết của Người, kẻ nào không sống trong Người sẽ bị diệt vong. 
50:5 Jehova Đức Chúa Trời phán: “Kể từ khi phán quyết được tuyên ra, thì Ta sẽ không tỏ lòng thương 
xót nữa.” 
Chương 51: 
SỰ PHỤC SINH CỦA NHỮNG KẺ ĐÃ CHẾT. 
51:1 Trong ngày đó, mồ sâu Sheol sẽ trả lại hết thảy các linh hồn kẻ chết kí gửi và hỏa ngục sẽ trảlại tất 
cả những ai mà nó đang giam cầm. 
51:2 Và Đấng Con Người – Son Of Man sẽ chon ra ai là người công chính và được tuyển chọn trong số hế 
thảy những kẻ sống lại từ cõi chết đó, vì ngày mà họ được chọn và cứu rỗi đã đến. 
51:3 Ngày ấy, Đấng Được Chọn sẽ ngồi trên Ngai vương quyền, từ trong sâu thảm Người sẽ tiết lộ mọi bí 
mật của sự khôn ngoan, vì Jehova Đức Chúa Trời đã trao tất cả họ cho Đấng ấy và ban vinh hiển cho 
Người. 



51:4 Ngày ấy, các núi sẽ nhảy lên reo hò như những con cừu đực tơ, và các đồi sẽ múa hát như những 
con chiên no sữa. Khuôn mặt các Thiên thần Chúa trên Thiên đàng sẽ rạng rỡ lấp lánh niềm vui, vì này, 
Đấng Con Người đã sống lại vinh quang. 
51:5 Cả mặt đất cũng sẽ hân hoan vui vẻ, vì những người công chính sẽ lại cư ngụ trên đất và những kẻ 
được tuyển chọn sẽ lại bước đi trên đó. 
Chương 52: 
CÁC NGỌN NÚI KIM LOẠI. 
52:1 Sau khi những ngày ấy trôi qua, cũng tại nơi bí ảnmaf tôi đã thấy các thị kiến bí mật, tôi được đưa 
đi trên một chiếc xe gió và bay về phía tây, mắt tôi thấy được các bí mật khác của Thiên đàng và nhữung 
điều sẽ xảy ra trong tương lai. 
52:2 Nơi đó có những ngọn núi kim loại: một núi sắt, một núi đồng, một núi bạc, một núi vàng, một núi 
kim loại màu và một núi chì. 
52:3 Và tôi hỏi vị Thiên thần đang đi chung với tôi rằng: “Những điều tôi thấy trong bí mật, đó là gì vậy?” 
52:4 Vị ấy trả lời: ‘Những điều mà ông thấy đấy, là những điều sẽ xảy ra theo sắc lệnh của Đấng Messiah, 
vì vậy Người sẽ được uy quyền và đựoc ca ngợi chúc tụng trên mặt đất” 
52:5 Thiên thần hòa bình lại tiếp: “Hãy chờ đợi thêm chút ít, tất cả những bí ẩn sẽ đựoc chính Đức 
Jehova Vạn Quân tiết lộ cho ông biết thôi.” 
52:6 “Đối với những ngọn núi mà ông đã thấy tận mắt - ngọn núi sắt, ngọn núi đồng, ngọn núi bạc, ngọn 
núi vàng, ngọn núi kim loại màu và ngọn núi chì, tất cả chúng dù là kim loại đi nữa thì truớc sự hiện diện 
của Đấng Messiah cũng sẽ chảy ra chẳng khác nào như sáp ong bị đưa vào ngọn lửa, chảy như là thác 
trên cao đổ xuống, trở nên vô dụng bất lực trước Đấng Được Chọn.” 
52:7 “Cũng vậy, trong ngày xét xử của Người, chẳng một ai có thể nhờ vàng hay bạc mà được cứu đâu, 
Chẳng một ai có thể tự giải thoát chính mình.” 
 
SÁCH ENOCH - QUYỂN 5 FULL - CHƯƠNG 91 - 107: QUYỂN SÁCH VỀ HAI CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI CÔNG 
CHÍNH VÀ QUÂN TỘI LỖI, VÀ THỜI TẬN CÙNG. 
Chương 91: 
LỜI KHUYÊN RĂN CỦA ENOCH DÀNH CHO CON CHÁU. 
91:1 Giờ đây, hỡi Methuselah con trai ta, hãy thay ta tập hợp tất cả con cháu trong dòng họ lại, cùng với 
tất cả anh em con, hãy đến trước mặt ta. Vì, này, có giọng nói cùng ta và có Thần khí đổ trên ta, nên ta 
sẽ cho tất cả các con biết về điều sẽ xảy ra từ đây cho đến mãi về sau ra sao. 
91:2 Sau đó Methuselah đã làm mọi việc như cha mình là Enoch yêu cầu, mọi người được tập hợp lại 
trước mặt Enoch. 
91:3 Rồi, ông Enoch bắt đầu nói cùng họ, là những con cháu sự công chính, rằng: “Hãy lắng nghe ta, hỡi 
dòng dõi Enoch ta, là tiếng nói của tổ phụ các con, hãy nghe tiếng ta dặn là tiếng nói xuất phát tự sự 
công bình mà ra.” 
91:4 “Ta sẽ khuyên dặn các con yêu dấu của ta rằng, HÃY YÊU SỰ CÔNG CHÍNH, VÀ CHỈ MỘT SỰ CÔNG 
CHÍNH MÀ THÔI. Đừng né tránh nó hay thực hành nó với một sự hồ nghi, cũng đừng đứng chung hàng 
ngũ với quân ĐẠO ĐỨC GIẢ. Nhưng hãy bước đi trong sự công chính, hỡi các con ơi, nó sẽ dẫn đưa các 
con đến đường của sự tốt đẹp mỹ mãn, và những kẻ công chính sẽ là bạn hữu của các con.” 
91:5 “Bởi cớ ta biết rõ rằng: tình trạng bạo lực và tội ác sẽ gia tăng trên đất, sẽ có một bệnh dịch lớn 
khủng khiếp sẽ ập xuống trên đất, tất cả các hình thức áp bức bóc lột sẽ được thi hành rộng rãi, và mọi 
sự sẽ bị đảo lộn hết, mọi mũi tên sẽ bay nhanh hơn nữa.” 
91:6 “Mọi hình thức áp bức bóc lột sẽ cứ tái diễn trên đất, mọi hình thức bất công tội ác và ô uế sẽ gia 
tăng gấp bội trên đất này.” 
91:7 Khi tội lỗi, áp bức bóc lột, lộng ngôn phạm thánh, sự bất công gia tăng, các tội trọng, sự độc ác và 
sự ô uế cùng gia tăng đáng kể, thì một cơn đại dịch sẽ từ Thiên đàng giáng xuống mặt đất, Đấng Chí 
Thánh Chủ Tể sẽ tiến lên với cơn thịnh nộ và sự trừng phạt trút xuống mặt đất. 



91:8 Trong những ngày ấy, sự ô uế sẽ bị loại bỏ tận gốc rễ, sự áp bức và sự lừa dối cũng vậy, chúng sẽ bị 
quyền lực Thiên đàng tru diệt tận gốc. 
91:9 Tất cả những kẻ và những tục lệ vô tín sẽ bị tiêu diệt, những tháp kiêu ngạo sẽ bị thiêu hủy bởi lửa, 
và sẽ bị diệt hết khắp đất. Chúng sẽ bị quăng vào lửa phán xét, cơn thịnh nộ và sự phán xét vĩnh hằng sẽ 
tiêu diệt hết mọi điều xấu xa. 
91:10 Sau đó tất cả những người công chính đang ngủ (tức là chết rồi) sẽ tỉnh dậy (sống lại), những 
người khôn ngoan sẽ lại nảy nở, Ngài sẽ cho họ chỗi dậy tất cả, qua Ngài, mọi cội rễ sự ác sẽ bị tiêu diệt. 
91:11 Quân tội lỗi sẽ bị tru diệt, những gươm cùng những vũ khí chúng dùng sẽ bị bẻ gãy ở mọi nơi, và 
những kẻ bày ra sự áp bức bất công, sự phạm thượng vô tín sẽ bị ngã xuống bởi gươm. 
91:12 Xảy ra là sau tuần lễ thứ 8 sẽ là những tuần lễ của sự Công bình. Lúc ấy sẽ có 1 thanh gươm trao 
cho Ngài để phán quyết, rằng sự công bằng được thực hiện trên kẻ đã áp bức bóc lột người khác, và 
quân tội lỗi sẽ bị phó vào tay sự công bằng xét xử. 
91:13 Sau khi mọi sự hoàn tất, những người công chính được hưởng kết quả thật lớn lao tuyệt vời. Một 
tòa nhà sẽ được dựng nên cho Đức Vua Vĩ Đại trong vinh quang đời đời. 
91:14 Rồi trong tuần lễ thứ 9, phán quyết công chính sẽ được bố cáo toàn cõi đất. Tất cả hành động xấu 
xa của quân tội lỗi sẽ được tách biệt ra mọi nơi trên đất, tên nó sẽ được ghi trong sự hủy diệt vĩnh cửu, 
tất cả sẽ lấy đó làm gương mà hướng về con đường chính trực. 
91:15 Sau đó, tuần lễ thứ 10 trong phần thứ 7, sẽ diễn ra sự phán xét chung thẩm, được thi hành bởi các 
Thiên thần trên trời. Sự phán xét vĩ đại này sẽ được toàn bộ Thiên thần thi hành. 
91:16 Rồi Thiên đàng đầu tiên (cùng với mặt đất hiện tại) sẽ bị tách ra và qua đi, một Thiên đàng mới sẽ 
xuất hiện, và tất cả các quyền lực trên Thiên đàng sẽ chiếu giãi ra mãi mãi với sự vinh quang gấp 7 lần. 
91:17 Bấy giờ, sẽ trải qua rất nhiều tuần lễ, vô hạn, những thời kì vĩnh viễn. Đó là lúc sự tốt lành và công 
chính được hiển trị, mọi tội lỗi sẽ chẳng hề được nhắc đến cho đến muôn đời. 
 
52:8 “Khi ấy, sẽ chẳng có sắt trong chiến tranh, hay chẳng có ai mặc áo giáp cả. Cả đồng và thiếc nữa, 
cũng sẽ chẳng có tí giá trị nào và chẳng còn ai là tướng chỉ huy ai nữa.” 
52:9 “Tất cả những thứ vật chất này sẽ bị loại bỏ và tiêu hủy khỏi mặt đất khi Đấng Được Chọn xuất hiện 
truớc mặt Jehova Đức Chúa Trời.” 
Chương 53: 
53:5 Thiên thần ấy trả lời: “Họ đang chuẩn bị tất cả xiềng xích ấy là dành cho các vua chúa và các thế lực 
đang thống trị trên mặt đất để tiêu diệt chúng.” 
53:6 Ngài tiếp: “Sau đó, Đấng Công Chính được Tuyển Chọn sẽ công bố nhà của Hội Thánh Người. Kể từ 
lúc ấy thì Hội Thánh sẽ không bị cản trở nữa, trong Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời.” 
53:7 “Trước mặt những người công chính, tất cả các núi sẽ bạt xuống phẳng như mặt đất, và các đồi sẽ 
trở nên như mạch nước chảy ra. Rồi những người công chính sẽ được an nghỉ mà không còn chịu sự áp 
bức của kẻ gian ác nữa. 
 
Chương 54: 
NGÀY ĐẠI PHÁN XÉT CÁC VUA CHÚA, CÁC THẾ LỰC VÀ QUÂN ĐỘI CỦA AZAZ'EL. 
54:1 Lúc ấy, Enoch tôi lướt nhìn sang chỗ khác trên mặt đất, thì kìa có một thung lũng rất sâu và có lửa 
cháy bừng bừng. 
54:2 Này, các vua chúa, các thế lực bị lôi đến và bị quăng vào đó. 
54:3 Chính mắt tôi thấy được các Thiên thần đã làm ra các sợi xích sắt nặng khủng khiếp để trói chúng. 
54:4 Tôi hỏi Thiên thần Hòa Bình đang đi với tôi: “Những dây xích đó được làm để trói ai vậy?” 
54:5 Vị ấy trả lời: “Những khí cụ đó đang được làm để dành cho quân đội của Azaz'el đó, để thực thi 
lệnh bắt trói chúng và ném chúng vào Abyss (tầng sâu nhất của Hỏa ngục) theo như bản án mà Jehova 
Đức Chúa Trời đã tuyên ra, đồng thời nhét đá nguyên khối lởm chởm vào hàm miệng của chúng.” 



54:6 “Sau đó, chính tay các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Raphael, Gabriel, và Phanuel sẽ bắt trói quân 
phản loạn đó trong ngày Đại Phán Xét, rồi ném chúng vào lò lửa đang cháy trong cùng ngày. Vì Jehova 
Đức Chúa Trời báo thù vì những hành động độc ác mà chúng nó đã gây ra với tư cách là sứ giả của Satan, 
dụ dỗ những người đang sống trên đất khiến lầm đường lạc lối.” 
BẢN ÁN LỚN VỀ CƠN ĐẠI HỒNG THỦY. 
54:7 Trong những ngày ấy, phán quyết của Jehova Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, và các Thiên thần 
sẽ được lệnh mở toàn bộ các kho chứa nước trên Thiên Đàng, đồng thời mở cả các mạch nước ngầm 
dưới đất để xả trên mặt đất. 
54:8 Này, tất cả các mạch nước trên trời dưới đất sẽ hợp kết hợp thống nhất lại. Nước trên Trời là nam 
tính và nước dưới đất là nữ tính. 
54:9 Và rồi, cơn lũ lớn đó sẽ cuốn phăng và xóa sạch những ai đang sống trên đất, kể cả những kẻ sống ở 
tận cùng trời cuối đất cũng bị cuốn đi. 
54:10 Vì quá rõ ràng, rằng chúng đã không nhận ra sự gian ác quá đỗi của mình, chúng đã làm cả mặt 
đất bị đồi bại, vì vậy chúng sẽ bị Đại Hồng Thủy tiêu diệt hết thảy! 
Chương 55: 
JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẶT MỘT DẤU HIỆU TRÊN TRỜI, LÀ GIAO ƯỚC GIỮA NGÀI VÀ TẠO VẬT DƯỚI 
ĐẤT ĐỜI ĐỜI. 
55:1 Rồi sau đó, Enoch tôi thấy viễn cảnh, rằng Đấng Khởi Nguyên hối hận và lấy làm tiếc vì đã trừng 
phạt mọi loài sống trên đất bằng Đại Hồng Thủy. 
55:2 Và Jehova Đức Chúa Trời thề hứa bằng Danh Thánh Ngài rằng, Ngài sẽ không thực hiện điều tương 
tự để tiêu diệt các loài sống trên đất nữa. “Ta sẽ đặt một dấu hiệu ở trên Trời/Thiên đàng, đó sẽ trở 
thành một biểu tượng thành tín giữa Ta và các loài sống trên đất đời đời, cho đến khi Thiên đàng còn 
phía trên mặt đất, đó là lệnh Ta ban ra, hãy thi hành điều đó.” 
KẾT ÁN AZAZ'EL VÀ CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ. 
55:3 “Ta sẽ chuẩn y việc các Thiên thần của Ta tra tay vào bắt giữ quân phản loạn trong những ngày 
hoạn nạn và đau đớn, chính Ta sẽ tuyên án hình phạt và cơn thịnh nộ Ta sẽ ập xuống trên đầu bọn 
chúng, sự trừng phạt và cơn thịnh nộ nguyên chất không pha của Ta!” 
55:4 “Hỡi các vua chúa, vương hầu, các thế lực trần gian và những ai đang sống trên đất: Hãy mở mắt 
trông xem Đấng Được Tuyển Chọn của Ta, sẽ ngồi vào Ngai Vương Quyền rất vinh quang, và xét xử 
Azaz'el và toàn bộ những kẻ thông đồng với hắn, kể cả quân đội của hắn, trong danh Ta là Jehova Đức 
Chúa Trời.” 
Chương 56: 
56:1 Kìa, tôi thấy một đạo binh các Thiên thần Trừng Phạt đang duyệt binh, tay cầm những lưới bằng sắt 
và bằng đồng. 
 
SÁCH ENOCH - QUYỂN 4 FULL (CHƯƠNG 83 - 90): QUYỂN SÁCH CỦA NHỮNG THỊ KIẾN TRONG GIẤC MƠ 
ENOCH. 
Chương 83: THỊ KIẾN VỀ CƠN LỤT LỚN – ĐẠI HỒNG THỦY. 
83:1 Giờ đây, hỡi Methuselah con trai ta, ta sẽ kể lại cho con tất cả các thị kiến về cơn Đại Hồng Thủy mà 
ta đã thấy, nó dường như sẽ bày ra hết thảy trước mắt con. 
83:2 Ta có 2 thị kiến khác nhau khi ta chưa lập gia đình, chẳng có thị kiến nào trùng nhau cả. Thị kiến đầu 
tiên là khi ta bắt đầu nghiên cứu các sách, và thị kiến thứ 2 là trước khi ta cưới mẹ con. Thị kiến đầu tiên 
thật đáng sợ hãi hùng, và ta đã kêu cầu Đức Jehova cứu giúp. 
83:3 Lúc ấy, ta thiếp đi, ngủ trong nhà của ông nội con là Mahalale, ta đã chìm vào một thị kiến. Ta thấy 
bầu trời bỗng dưng bị ném xuống, bị cướp phá và rơi tan tành xuống mặt đất. 
83:4 Khi ta đứng trên mặt đất, thì ta cảm nhận như mặt đất bị nuốt chửng bởi tận cùng hỏa ngục Abyss, 
những ngọn núi này cứ lơ lửng trên những núi khác, những ngọn đồi này ngụp lặn trên những ngọn đồi 
khác, những cây cổ thụ bị nhổ bật gốc, ném thẳng xuống Abyss. 



83:5 Rồi miệng ta tự động cất tiếng nói, ta khóc than lớn lắm, vừa khóc vừa nói: “Mặt đất đã bị hủy diệt 
cả rồi!” 
83:6 Sau đó, ông nội Mahalale lay ta dậy khi ta đang mê ngủ. Ông bảo: “Này Enoch con ơi, con mơ thấy 
gì mà than khóc khủng khiếp dường ấy, cớ sao con lại than van quá đỗi như vậy?” 
83:7 Và ta bắt đầu kể lại mọi điều ta đã thấy cho ông nội nghe. Ông thốt lên rằng: “Này con ơi, con ơi, 
những điều con thấy thật quá khủng khiếp! Con đã được thị kiến trong mơ một sức mạnh, mọi tội lỗi 
trên đất sẽ bị ném chìm dưới đáy hỏa ngục Abyss, nó sẽ bị tru diệt bởi một sự trừng phạt rất lớn.” 
83:8 “Ngay lúc này, hỡi Enoch, con hãy cầu khẩn ngay với Jehova Đức Chúa Trời vinh quang, bởi chưng, 
con là kẻ có đức tin mạnh, để Ngài thương xót mà để lại chút gì đó tồn tại lại trên đất chăng.” 
83:9 Hãy nghe này Methuselah con trai ta, mọi sự trừng phạt trên mặt đất sẽ được điều khiển từ Thiên 
đàng, và sẽ có một sự hủy diệt lớn xảy ra trên đất. 
83:10 Sau lúc ấy, ta đứng dậy và bắt đầu cầu nguyện cùng Jehova Đức Chúa Trời, để thỉnh cầu và hỏi han 
Ngài. Ta đã viết ra lời cầu xin của mọi thế hệ trên đất. Đây, ta sẽ cho con biết mọi lời ấy. 
83:11 Rồi ta đi xuống dưới, ngước nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời mọc lên từ đàng đông, mặt trăng lặn 
nơi phương tây, các ngôi sao xoay vần đây đó, và này mọi vật trên mặt đất này, tất cả đều do chính 
Jehova Đức Chúa Trời tạo ra, Ngài biết từng thứ một kể từ khi chúng được tạo thành. Vì vậy, ta dâng lời 
cảm tạ lên Đấng ấy, là Thiên Chúa công minh và thưởng phạt vô cùng. Bởi vì, chính Ngài dựng nên mặt 
trời, cho nó bước ra từ cửa sổ phía đông, bay lên và vươn trên bầu trời, bắt đầu chu kì hoạt động của 
nó. 
Chương 84: 
84:1 Sau đó, ta giơ cao tay cầu nguyện, trong sự công chính, ta ngợi khen Đấng Cực Thánh Cao Cả, rồi ta 
nói bằng chính hơi thở miệng lưỡi ta, là thứ mà Jehova Đức Chúa Trời tạo dựng cho mỗi con người xác 
thịt từ thuở sơ sinh để chúng có thể nói ra điều chúng muốn. 
84:2 Ta cầu nguyện rằng: “Phước lành thuộc về Jehova Đức Chúa Trời, là Vua Vĩ Đại, Đấng Toàn Năng 
Cao Cả, Thủ Lãnh cai trị mọi loài trên trời dưới đất, là Vua Các Vua, Chúa Các Chúa trên toàn cõi đất này. 
Thẩm quyền Ngài và vương quốc Ngài tồn tại đời đời, Chúa thống trị từ thế hệ này sang thế hệ khác, tất 
cả Thiên đàng là Ngai vương quyền Ngài mãi mãi, và mặt đất này mãi là bệ dưới chân Ngài.” 
84:3 “Bởi vì chính Ngài đã tạo nên muôn loài và Ngài cai trị chúng. Chẳng có gì là quá khó với Chúa, dù 
đó là gì hay là sự khôn ngoan đi nữa, vương quyền của Ngài chẳng bao giờ lay chuyển trước mặt Ngài. 
Ngài biết, Ngài thấy và Ngài nghe được mọi thứ, chắng có gì tồn tại mà ẩn giấu được mắt Ngài, mà chúng 
phải bị phơi bày ra hết thảy.” 
84:4 “Này đây, những Thiên thần phản loạn trên Thiên đàng đã làm những sự dữ trên đất, và cơn thịnh 
nộ Ngài sẽ chóng đến trên mọi loài xác thịt cho đến ngày Đại Phán Xét, nhưng những kẻ không toan tính 
xấu xa sẽ được Ngài lựa ra.” 
 
91:18 Này đây, Enoch ta sẽ nói với các con các cháu và sẽ chỉ cho dòng dõi ta về 2 con đường: sự công 
chính và sự gian ác. Hơn nữa, ta sẽ nói ra bí mật để cho các con biết chắc chắn rằng: mọi điều ấy chắc sẽ 
xảy ra. 
91:19 Giờ đây, hãy lắng nghe ta hỡi các con yêu dấu. Hãy bước đi trên đường lối công chính, đừng bén 
mảng đến lối gian ác làm gì, vì tất cả những ai bước đi trên lối bất công ấy chắc sẽ bị diệt vong. 
Chương 92: 
92:1 Quyển sách thứ 5 này, do Enoch tự tay viết ra, là kẻ viết ra tất cả các dấu hiệu của sự khôn ngoan 
trong cả loài người. Ông được chúc phúc và tôn quý trên khắp cõi đất. Là quyển sách được viết ra cho 
dòng dõi loài người trên đất, để cho các thế hệ sau được mạnh bởi sự ngay thẳng và bình an. 
92:2 Đừng để cho tinh thần ý chí con bị xáo trộn bởi thời đại con sống, vì Jehova Đức Chúa Trời là Đấng 
Cực Thánh và Cực Trọng đã chỉ định ra những ngày nhất định để mọi dấu chỉ được làm trọn. 
92:3 Đấng Công Chính sẽ chỗi dậy từ cơn ngủ Ngài, Ngài sẽ phục sinh và bước trên nẻo công minh chính 
trực, tất cả công việc Ngài chỉ là sự tốt đẹp và rộng lượng muôn thưở muôn đời. 



92:4 Thiên Chúa sẽ quảng đại thi thố sự công bình Ngài, và ban cho Đấng Phục Sinh sự ngay thẳng vĩnh 
cửu, Đấng ấy sẽ lãnh nhận thẩm quyền uy lực, sẽ phán xét trong sự từ bi và chính trực, và các con cái 
Ngài sẽ bước vào sự ánh sáng vĩnh cửu. 
92:5 Tội lỗi cùng bóng tối của nó sẽ bị diệt vong mãi mãi, và sẽ chẳng ai còn thấy nó từ ngày đó cho đến 
đời đời. 
Chương 93: TUẦN LỄ TẬN CÙNG (KỲ TẬN THẾ) 
93:1 Trong những ngày ấy, Enoch tra cứu các quyển sách. 
93:2 Ông Enoch nói rằng: “Hãy nghe hỡi con cái của sự công chính, hỡi những kẻ được tuyển chọn trên 
mặt đất, những ai liên quan tới Cây Sự Thật, ta sẽ nói những điều sau, hỡi con cái ta, đúng vậy, chính 
Enoch ta, sẽ nói cho các con các bí mật liên quan đã được mạc khải từ Thiên đàng qua các thị kiến, 
những điều mà ta đã tiếp nhận từ các Thiên thần trên Trời, từ các tầng Trời mà ta đã thông hiểu.” 
93:3 Sau đó, Enoch bắt đầu tra cứu lại các quyển sách và nói: “Ta đã được sinh ra vào ngày thứ 7 của 
tuần lễ đầu tiên, là thời kỳ mà thời điểm cho sự phán xét và sự công bình tiếp tục phải chờ đợi vì hoãn 
lại.” 
93:4 “Sau thời đại của ta sống, sẽ là tuần lễ thứ 2, tuần lễ của những điều vĩ đại và sự gian ác quỷ quyệt, 
sự lừa dối lên ngôi, khi ấy, sự chung cuộc đầu tiên sẽ được làm trọn. Nhưng trong đó, sẽ có một số 
người nhất định sẽ được cứu. Nhưng sau đó, sự gian ác bất công lại càng lớn mạnh hơn nữa, và Thiên 
Chúa sẽ đặt ra luật lệ và giáng phạt trên kẻ tội lỗi (Ngàn năm thứ 1 - khoảng trung tuần thứ 2, tức 
khoảng năm 2500 trước công nguyên)”. 
93:5 “Rồi sau khi tuần lễ thứ 3 qua đi, sẽ có một người sẽ được tuyển chọn từ cuộc phán xét, người ấy 
sẽ như cây trồng của sự công chính (Ngàn năm thứ 3 - vua David ở cuối thời kỳ năm 1000 trước công 
nguyên), và sau đó, sẽ có một người nổi lên gom tất cả lại trong Cây Công Chính đời đời (Ngàn năm thứ 
4 - Đấng Messiah tức Chúa Jesus Kitô ở thời kì năm 4 trước công nguyên cho đến năm 30 sau công 
nguyên)”. 
93:6 “Khi các thị kiến về những kẻ thánh khiết và những người công chính sống trong tuần lễ thứ 4 hoàn 
thành, thì thị kiến về thế hệ sau đó sẽ được làm trọn, 1 luật mới sẽ được lập ra và bảo hộ cho mọi thế 
hệ.” (Luật hoàn thiện do Đấng Messiah tức Chúa Jesus Kitô lập). 
93:7 “Tuần lễ thứ 5, một sự hoàn thành vinh quang, đó là một Nhà Hội và một Vương Quốc sẽ được lập 
ra (Ngàn năm thứ 5 – Sự hình thành nên Hội Thánh Chúa Kitô từ năm 30 sau công nguyên”. 
93:8 “Vào tuần lễ thứ 6, những kẻ được kêu gọi vào Nhà Hội và Vương Quốc là những kẻ đang bị mù 
quáng và lương tâm họ quên lãng đi sự công chính khôn ngoan thưở ban đầu. Vì vậy sẽ có một người 
dấy lên (Đấng Messiah tức Chúa Jesus Kitô). Khi sự ấy nên trọn rồi, thì Nhà Hội bị đốt cháy bởi lửa và 
cũng vậy, các nhóm được chọn từ thưở đầu sẽ bị phân tán (Ngàn năm thứ 6 - Sự phá hủy đền thờ 
Jerusalem năm 60-70 sau công nguyên).” 
93:9 “Vào tuần lễ thứ 7, những kẻ đạo đức giả, những kẻ lừa dối nổi lên. Hành động của họ nhân lên sự 
đồi trụy gian ác và sự tội trọng. (Ngàn năm thứ 7 – thời kì bội giáo và phạm thượng)”. 
 
56:2 Tôi quay sang hỏi Thiên thần Hòa Bình đang đi với tôi: “Những Thiên thần đang cầm lưới đó đang đi 
đâu vậy?” 
56:3 Vị ấy trả lời: “Họ sẽ đến với những kẻ được trao cho họ, và những kẻ thuộc về họ, để bắt trói ném 
vào đáy thung lũng tối tăm.” 
56:4 “Rồi cả thung lũng ấy sẽ chứa đầy những kẻ bị ném xuống, rồi đoạn đường đời chúng, nào thời huy 
hoàng của chúng, nào thời dụ dỗ người ta sai đường lạc lối của chúng sẽ chấm hết và sẽ chẳng được nhớ 
đến nữa.” 
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA ISRAEL VỚI CÁC KẺ THÙ. 
56:5 “Trong những ngày ấy, các Thiên thần sẽ tập hợp và hành quân về phía đông đến đất Parthian và 
Medes. Họ sẽ làm rung chuyển các vua chúa nơi ấy, bởi thế mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên vua chúa 



vương hầu, và binh đoàn Thiên thần sẽ lôi họ xuống khỏi ngai đế vương. Chúng sẽ tìm cách trốn chạy từ 
trên giường ngủ như bầy sư tử và như bầy linh cẩu đói giữa bầy mình. 
(Chú thích: Đế quốc Parthia hay còn được gọi là Đế quốc Arsaces (247 TCN – 224 CN) là một quốc gia của 
người Iran ở Trung Đông, có nền chính trị và quân sự phát triển mạnh, và là đối thủ đáng gờm của Đế 
quốc La Mã trên miền đất này, trải dài từ phía bắc của sông Euphrates, nay là phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, tới 
phía đông Iran. Đế quốc này nằm án ngữ trên con đường tơ lụa nối liền Đế chế La Mã ở lưu vực Địa 
Trung Hải với Nhà Hán ở Trung Quốc, và vì thế nó nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại và 
mậu dịch. 
Medes là là một dân tộc Iran cổ đại, những người sống ở khu vực tây bắc của Iran ngày nay, được coi là 
một trong những tổ tiên xa xưa của người hồi giáo Kurd.) 
56:6 “Rồi chúng sẽ đi lên và giày xéo vùng đất của dân được tuyển chọn của Ta, vùng đất Thánh Ta khác 
nào như sân đạp lúa, như lối mòn bị giẫm đạp.” 
56:7 “Nhưng thành phố của những người công chính Ta sẽ trở nên chướng ngại cho chiến mã của chúng 
nó. Và này, chúng nó đâm ra chiến tranh lẫn nhau, tay phải chúng sẽ tuốt gươm chống lại hàng ngũ 
mình. Chiến binh chúng sẽ chẳng nhận ra ai là anh em hay người thân nữa, chúng sẽ tiêu diệt nhau cho 
đến khi xác chết đầy dẫy không đếm nổi. Đó là sự trừng phạt thích đáng dành cho chúng.” 
56:8 “Cũng ngày đó, mồ sâu Sheol sẽ há miệng nuốt chửng và tiêu diệt chúng nó. Sheol sẽ nuốt chửng 
trước sự chứng kiến của dân được tuyển chọn của Ta.” 
Chương 57: 
THỊ KIẾN VỀ LOẠT CỖ XE NGỰA CHỞ NGƯỜI TA LÊN KHÔNG TRUNG. 
57:1 Sau đó, Enoch tôi được thị kiến khác, tôi thấy một loạt các cỗ xe ngựa chở đầy người ta lên không 
trung, từ phía đông và phía tây, cho đến giữa trưa. 
57:2 Âm thanh phát ra từ những cỗ xe này thật vang dội, đến nỗi lúc ấy, các Thiên thần trên Trời cũng 
chú ý nhìn. Này, các trụ cột nâng đỡ mặt đất rung chuyển dữ dội tận nền móng của chúng. Tiếng ầm ầm 
đó lớn lắm, từ tận cùng Thiên đàng đến tận cùng mặt đất, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. 
57:3 Rồi, tất cả họ đều quỳ xuống sụp lạy Jehova Đức Chúa Trời. Đây là kết thúc khải tượng thứ hai. 
Chương 58: 
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU CỦA NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ NHỮNG KẺ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN. 
58:1 Và này tôi, Enoch, bắt đầu nói những về khải tượng khác về những người công chính và những kẻ 
được tuyển chọn. 
58:2 “Nguyện xin ơn phước tràn lan trên các bạn, hỡi những người công chính và những kẻ được tuyển 
chọn, vì sự lộng lẫy huy hoàng là phần thưởng của các bạn.” 
58:3 Những người công chính được chìm trong ánh sáng mặt trời, còn những kẻ được tuyển chọn thì ở 
trong ánh sáng vĩnh hằng chẳng hề tắt, những ngày sống của họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. 
58:4 Họ tìm kiếm ánh quang minh và sự công chính của Jehova Đức Chúa Trời. Hòa bình cho những 
người công chính, trong nền hòa bình vĩnh cửu của Jehova Đức Chúa Trời. 
58:5 Sau đó, người ta sẽ nói cho các Thánh trên Thiên đàng rằng họ nên xem xét kỹ càng những bí ẩn 
của sự công chính – món quà của Đức Tin. Vì mặt trời đã chiếu soi trên đất, và bóng tối đã qua đi mãi 
mãi. 
58:6 Này đây, ánh sáng sẽ vĩnh cửu và họ sẽ chẳng còn đếm ngày đếm tháng nữa. Vì sự tối tăm đã bị 
tiêu diệt rồi, ánh sáng sẽ đứng vững chầu trước Nhan Thánh Đức Jehova Vạn Quân, và ánh sáng của sự 
ngay thẳng đặt nền móng vững bền đời đời trước mặt Jehova Đức Chúa Trời. 
Chương 59: 
NHỮNG TIA SÉT VÀ TIẾNG SẤM. 
 
84:5 “Giờ đây, nguyện xin Jehova Đức Chúa Trời tôi hỡi, là Chúa Tể và Đại Vương, tôi cầu xin và nài van 
Ngài hãy lắng nghe tôi tớ Ngài thỉnh nguyện, mà cứu lấy tôi cùng dòng dõi tôi để chúng tôi tồn tại trên 
mặt đất, xin đừng hủy diệt hết mọi loài xác thịt và quét sạch trơn mặt đất bởi sự tru diệt sắp tới.” 



84:6 “Hiện giờ sự hủy diệt đang tới, ôi hỡi Chúa Tể và Đại Vương tôi, loài xác thịt đã chọc giận và khinh 
nhờn Ngài, nhưng xin Ngài hãy bảo vệ những kẻ sống công chính và ngay thẳng, xin hãy để dòng dõi họ 
được bảo tồn, xin đừng lãng quên lời khấn nguyện của tôi tớ Ngài đây, ôi lạy Đức Jehova Chúa Trời tôi.” 
Chương 85: THỊ KIẾN VỀ NHỮNG CON BÒ KHÁC NHAU. 
85:1 Sau đó, Enoch ta lại thấy một chiêm bao khác, ta sẽ kể cho con nghe mọi thứ. 
85:2 Rồi ông Enoch nói với con trai rằng: “Methuselah, ta sẽ nói cho con nghe, hãy chú tâm lời ta nói 
đây, về thị kiến trong chiêm bao của ta.” 
85:3 “Trước khi ta cưới mẹ con là Edna, ta đã nhìn thấy một thị kiến khi nằm ngủ. Này, có 1 con bò nổi 
lên từ mặt đất, nó màu trắng như tuyết vậy, kế đến có một con bò cái đến với nó. Và sau đó, nó sanh ra 
2 con bê khác, một con màu đen và con kia thì màu đỏ. 
85:4 “Con bê đen húc con bê đỏ và đuổi bắt nó khắp mặt đất. Rồi sau đó ta chẳng còn trông thấy con bê 
cái màu đỏ nữa.” 
85:5 “Vả bấy giờ, con bê màu đen to lớn lên và có một con bò cái đến với nó. Ta thấy có rất nhiều gia súc 
giống như nó vậy, chúng được sanh ra từ con bê đen và chúng đi theo sau con bê đen đó.” 
85:6 “Con bò trắng và con cái đầu tiên tách ra, nó đi tìm con bê đỏ là con nó, nhưng chẳng thấy. Con cái 
than khóc lớn lắm, vừa khóc vừa tìm kiếm.” 
85:7 “Ta cứ trông theo con bò cái ấy cho đến khi con bò trắng tiến lại gần và an ủi nó, một lúc sau nó 
thôi không khóc nữa.” 
85:8 “Sau đó, con bò cái sanh ra 1 con bê trắng như tuyết, rồi nữa con bò cái sinh ra những con bê đen 
rất nhiều.” 
85:9 “Này, con bê trắng lớn lên và trở nên hùng mạnh, nó sanh ra vô số những con bê trắng khác y như 
nó.” 
85:10 “Sau đó, cứ thế chúng sinh sản ra đông đúc vô kể toàn bò trắng.” 
Chương 86: 
THỊ KIẾN VỀ NHỮNG NGÔI SAO (THIÊN THẦN) RƠI XUỐNG GIỮA NHỮNG CON BÒ. 
86:1 Ta lại thấy 1 thị kiến khác bằng chính mắt ta, đương lúc ta ngủ, ta đã thấy Thiên đàng tuyệt diệu. 
Đang khi ta chăm chú nhìn, thì kìa, có 1 ngôi sao từ Thiên đàng rơi xuống giữa những con bò, nhưng nó 
xay sở trỗi dậy và ăn uống, và nó được cho ăn cỏ như những con bò. 
86:2 Ta thấy những con bò đen to tướng, thì kìa, chúng đã bị khuấy rối chuồng gia súc, đồng cỏ và bê 
con của chúng; chúng bắt đầu than thở với nhau. 
86:3 Lần nữa, ta lại thấy một thị kiến, khi ta đang quan sát bầu trời thì bỗng có rất nhiều ngôi sao hạ 
xuống và đáp trên ngôi sao đầu tiên đó. Chúng trở nên như những gia súc giữa những con bê và được 
chăn thả ăn cỏ y như bò. 
86:4 Ta tiếp tục xem thị kiến, thì kìa, toàn bộ những ngôi sao đó hành xử tựa như loài ngựa. Chúng lại 
gần những con bò cái và làm bò cái có thai. Vả chúng sinh ra nào là voi, nào là lạc đà, nào là lừa. 
86:5 Trại gia súc trở nên náo loạn, những con bò sợ chúng khi lũ quái thai bắt đầu cắn xé bằng răng và 
húc bằng sừng của mình. 
86:6 Rồi chúng bắt đầu ăn nuốt những con bò. Những con cái trên đất run rẩy kinh hoàng trước lũ độc 
ác đó và chạy trốn hết thảy. 
Chương 87: THỊ KIẾN VỀ 4 VỊ THIÊN THẦN. 
87:1 Rồi ta thấy, thậm chí lũ quái vật ấy húc và ăn thịt lẫn nhau, mặt đất than khóc dữ dội lắm. 
87:2 Ta ngước mắt lên thì thấy 1 khải tượng trên trời: có một đấng trắng tinh như tuyết, hình người ta, 
bước đến từ Thiên đàng; rồi có 1 vị Thiên thần đi ra cùng với 3 vị khác. 
87:3 Vị bước ra cuối cùng đến gần bên ta và kéo tay ta lên khỏi mặt đất, đặt ta ở một nơi cao. Vị ấy chỉ 
cho ta thấy một cái tháp cao trên đất và mọi đồi dường như vững chắc hơn. 
87:4 Một vị trong số họ nói với ta rằng: “Hãy ở đây, ông sẽ trông thấy những gì xảy ra với lũ voi, lạc đà, 
và lừa, cũng như các ngôi sao và gia súc, tất cả chúng.” 
Chương 88: THỊ KIẾN VỀ SỰ TRỪNG PHẠT CÁC NGÔI SAO (THIÊN THẦN SA NGÃ) 



 
59:1 Trong những ngày ấy, Enoch tôi thấy được bí mật của những tia sét, về ánh sáng của nó và về sự 
trừng phạt của nó, những chớp sáng lòe của nó hoặc là sự phúc lành hoặc là sự nguyền rủa, tùy thuộc 
vào ý muốn của Jehova Đức Chúa Trời. 
59:2 Và tôi cũng được biết bí mật của tiếng sấm rền vang, về bí mật cách thức của nó vang dội ở trên 
Thiên đàng và vang tới mặt đất. Thiên thần chỉ cho tôi khi nào thì âm thanh của sấm là phúc lành, còn 
khi nào là tai họa, điều đó tùy vào ý muốn của Jehova Đức Chúa Trời. 
59:3 Tất cả các bí mật về sét và sấm được mạc khải cho tôi, nhưng những ánh sáng và âm thanh từ sét 
và sấm mà tôi đã thấy là chỉ sự phúc lành và vừa ý Đức Chúa Trời. 
Chương 60: 
NHỮNG CƠN THIÊN CHẤN, NHỮNG QUÁI VẬT VĨ ĐẠI VÀ NHỮNG BÍ ẨN CỦA THIÊN NHIÊN. 
60:1 Vào năm thứ 500, tháng thứ 7, ngày 14 của tháng đời Enoch, trong cùng khải tượng mà tôi đã thấy, 
các tầng Trời chấn động và run rẩy bởi một cơn chấn động mạnh mẽ. Này các cơ binh của Đức Jehova 
Tối Cao, cùng đạo binh Thiên thần Ngài, có hàng ức ức triệu triệu lực lượng Thiên binh tạo ra sức kinh 
động tận nền móng. 
60:2 Kìa, Đấng Khởi Nguyên ngự trên Ngai Vương Quyền với vinh quang lộng lẫy bao quanh, cùng với các 
Thiên thần và những người công chính. 
60:3 Rồi sự run rẩy kinh hoàng ập xuống trên tôi, ngũ tạng tôi mất hết kiểm soát, nỗi kinh khủng hiện lên 
cả mặt tôi. 
60:4 Bấy giờ, Tổng lãnh Thiên thần Michael cử một vị Thiên thần trong đoàn đến nâng tôi dậy. Lúc ấy, tôi 
mới hoàn hồn lại. Tôi đã dường như ngất lịm đi vì không tài nào đứng vững được trước sức mạnh vĩ đại 
của đạo binh ấy và cũng bởi Thiên đàng bị xé toạc ra cùng chấn động kinh hoàng. 
60:5 Tổng lãnh Michael nói với tôi: “Hỡi Enoch, cảnh tượng mà ông thấy làm ông hoảng sợ đến mức đó 
sao? Ngày của lòng thương xót Chúa kéo dài đến tận hôm nay và Ngài đã đổ lòng thương xót cũng như 
phải chịu đau khổ từ quá lâu vì những kẻ sống trên đất.” 
60:6 “Khi ngày các đạo binh Thiên đàng đổ bộ , thì sức mạnh, hình phạt và sự phán xét công minh mà 
Đức Jehova Vạn Quân đã chuẩn bị sẽ ập xuống những kẻ không tôn thờ sự công chính, chối bỏ sự phán 
xét công minh, và những kẻ đã nhạo báng Danh Ngài – đó sẽ là ngày thực hiện giao ước với những kẻ 
công chính và đếm tội của quân tội tỗi.” 
60:7 “Vào ngày đó, hai con quái vật sẽ bị chia cắt ra. Một con là giống cái tên là Leviathan, sống dưới vực 
thẳm của đại dương, trên các mạch nước trên đất” 
60:8 “Con còn lại là giống đực tên Behemoth, thân ngực nó ẩn trong sa mạc vô tận tên là Dundayin, nằm 
về phía đông vườn địa đàng Eden, nơi những người công chính và được tuyển chọn cư ngụ.” Nơi đó, ông 
nội của tôi đã được mang đi, là dòng dõi đời thứ 7 kể từ Adam, con người đầu tiên được Jehova Đức 
Chúa Trời sáng tạo. 
60:9 Sau đó, tôi hỏi vị Thiên thần thứ hai đi cùng tôi về sức mạnh của 2 con quái vật đó, cách mà 2 con 
quái vật bị tách ra trong ngày ấy và bị bắt giữ, một con bị giam nơi đáy đại dương, con kia bị giam nơi sa 
mạc. 
60:10 Vị ấy trả lời tôi rằng: “Này hỡi Enoch, con trai của loài người, tùy vào mức độ cho phép, ông sẽ 
được biết những điều ẩn giấu này.” 
60:11 Sau đó, 1 vị Thiên thần khác đi cùng tôi chỉ cho tôi những điều bí ẩn khác: đó là những gì là cái đầu 
tiên và cuối cùng của Thiên đàng, cái ở trên đỉnh của Thiên đàng, bên dưới là mặt đất, những gì bên tận 
dưới sâu nữa, đường tận cùng của Thiên đàng và phạm vi của Thiên đàng. 
60:12 Các kho lẫm chứa các cơn gió, cách các cơn gió chia ra thế nào, chúng nặng ra sao, cách các cơn 
gió tản ra và tan biến đi, sự mở ra của các cơn gió, nó phụ thuộc vào sức mạnh của từng cơn gió; Sức 
mạnh của ánh sáng từ mặt trăng và liều lượng thế nào cho phù hợp; sự phân chia của các ngôi sao, phụ 
thuộc vào tên gọi chức năng và phân khu của chúng. 



60:13 Còn những tiếng sấm, phụ thuộc vào nơi chúng giáng xuống, các phân khu của sét thì phụ thuộc 
vào độ nháy sáng và tức thời của dãy sáng mà chúng cùng được phân bổ. 
60:14 Mỗi tiếng sấm được quy định thời lượng nghỉ riêng với sự kiên nhẫn, mỗi tiếng sấm riêng biệt 
nhau bởi âm sắc của chúng. Cả sấm và sét không tách rời nhau bao giờ, chúng đi chung với nhau trong 
một luồng gió nhẹ. 
 
93:10 “Thời kì ấy, sẽ có những người được chọn lọc ra là những người sống công chính trong Cây Công 
Chính đời đời. Họ sẽ nhận được sự hướng dẫn gấp 7 lần liên quan đến đàn chiên của mình.” 
93:11 “Rồi tuần lễ thứ 8 đến, là tuần lễ của sự công thẳng. Bấy giờ sẽ có 1 thanh kiếm được trao cho sự 
công thẳng để thi hành án và công lý trên những kẻ áp bức (Ngàn năm thứ 8)”. 
93:12 “Quân tội lỗi sẽ được trao phó vào tay những người công chính, là những người mà hết thảy hành 
động họ đều chỉ là công chính mà thôi. Và ngôi nhà của Vua Các Vua sẽ được lập ra trong niềm hân hoan 
không dứt. Sau đó, vào tuần lễ thứ 9 (Ngàn năm thứ 9) sự phán xét của sự công bình sẽ được tiết lộ cho 
toàn thế giới.” 
93:13 “Mọi việc làm của những kẻ không tin kính sẽ biến mất khỏi toàn mặt đất, thế giới sẽ được đánh 
dấu cho sự hủy diệt; và tất cả mọi người sẽ bước đi con đường chính trực.” 
93:14 “Sau đó, trong ngày thứ 7 của tuần lễ thứ 10 (Ngàn năm thứ 10), sẽ là Cuộc Phán Xét cuối cùng, nó 
diễn ra nhằm phán xét những Thiên thần sa ngã, và một Thiên đàng rộng rãi đời đời sẽ trải ra ở giữa các 
Thiên thần.” 
93:15 “Thiên đàng cũ cũng sẽ bị tách ra và qua đi như mặt đất cũ, một Thiên đàng mới sẽ xuất hiện. Sự 
vinh hiển chiếu soi rạng ngời gấp 7 lần và sự thiện hảo sẽ tồn tại vĩnh viễn.” 
93:16 “Vậy ai là những kẻ đang lắng nghe Lời của Đấng Cực Thánh mà không hề nao núng? Những ai là 
kẻ ngày đêm suy đi nghĩ lại Lời Ngài phán? Ai là kẻ có thể nhìn thẳng vào những hành động tốt đẹp?” 
93:17 “Ai là người có thể hiểu thấu mọi hoạt động ở Thiên đàng? Để người ấy có thể nhìn xuyên qua 
một linh hồn, thậm chí là thấu rõ một thần khí? Hoặc người ấy có thể bước vào chốn Thiên đàng, có thể 
thấy được và chiêm ngưỡng mọi thực thể nơi Thiên đàng và đôi cánh của các thực thể ấy? Người ấy có 
thể làm những điều như những thực thể Thiên đàng ấy chăng? Khi làm bấy nhiêu sự, liệu người ấy còn 
sống chăng?” 
93:18 “Ai có thể đo được chiều dài chiều rộng của mặt đất? Ai có thể bày tỏ được hết thảy điều ấy?” 
93:19“Có kẻ xác thịt nào biết được chiều dài của Thiên đàng, hiểu được phạm vi và khoảng rộng độ cao 
của nó? Nền tảng Thiên đàng là gì? Số lượng các ngôi sao và nơi mà chúng nghỉ ngơi?” 
Chương 94: 
LỜI KHUYÊN CỦA ENOCH DÀNH CHO DÒNG DÕI MÌNH VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH. 
94:1 Giờ đây, hỡi dòng dõi ta, hãy nghe ta nói: Hãy yêu sự công chính và bước đi theo đường lối nó. Bởi 
vì đường lối công chính thì đáng giá và đáng để ta ôm chặt lấy nó; trái lại, đường lối gian ác sẽ dẫn đến 
hao mòn và diệt vong. 
94:2 Cũng như những người thông sáng có tiếng khác, họ dặn dò con cháu họ lánh xa đường bất công và 
đường sự chết ngay từ khi con cháu họ vừa sinh ra, họ giữ gìn chính mình tránh xa những lối đó và 
không bước đi theo. 
94:3 Thì giờ đây, với các con là những kẻ công minh chính trực, ta cũng nói rằng: đừng bước vào lối gian 
ác quỷ quyệt hay đường dẫn tới sự chết, đừng nghiêng mình về phía đường lối đó kẻo con bị diệt vong! 
94:4 Nhưng chính con hãy tìm kiếm và chọn lựa con đường công chính và đường sự sống! Hãy bước đi 
lối bình an để con được sống và được an hưởng. 
94:5 Hãy giữ chặt lời ta dặn dò trong từng suy nghĩ của lương tâm con, đừng để nó bị xóa khỏi trái tim 
con! Bởi vì ta biết chắc rằng, kẻ tội lỗi sẽ dỗ dành người ta thực hiện các mưu đồ ma quỷ, và khắp chốn 
sẽ hùa theo ủng hộ điều kinh khủng đó, hòng làm các lời dụ dỗ đó càng gia tăng chăng. 
LỜI NGUYỀN RỦA DÀNH CHO QUÂN TỘI LỖI 



94:6 Khốn cho những kẻ xây dựng điều áp bức và bất công! Cùng những kẻ đặt nền móng cho sự lừa dối. 
Chúng sẽ sớm bị tiệt diệt; và sẽ không có bình an. 
94:7 Khốn cho những người xây nhà mình bằng tội lỗi! Vì tất cả sẽ bị phá hủy tận nền móng; chúng sẽ 
ngã gục bởi gươm. Những kẻ tích lũy vàng và bạc; tất cả sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. 
94:8 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giàu có, bởi vì các ngươi đã đặt niềm phó thác mình vào sự giàu 
có hư không. Các ngươi sẽ chẳng hưởng được gì bởi sự giàu có đó, bởi vì các ngươi chẳng nhớ đến 
Jehova Đức Chúa Trời là Đấng Chí Tôn. 
94:9 Trong những ngày sung túc, ngươi làm biết bao điều áp bức, ngươi đã sẵn sàng cho cái chết, cho 
ngày bị phán xét và ngày tối tăm. 
 
88:1 Này, ta trông thấy 1 trong số 4 vị Thiên thần bước ra đầu tiên bắt trói ngôi sao đầu tiên tức là ngôi 
sao đã gieo mình xuống đất trước hết. Vị ấy trói tay và chân hắn, ném hắn vào tận sâu thẳm hỏa ngục 
Abyss. Nơi Abyss đó rất hẹp và sâu, trống rỗng và tối tăm lắm. 
88:2 Đồng thời, 1 vị Thiên thần rút ra 1 thanh gươm trao cho lũ voi, lạc đà, và lừa. Chúng bắt đầu chém 
giết nhau, cả mặt đất rung chuyển vì sự tàn sát này. 
88:3 Đang khi ta đang nhìn khải tượng đó, thì có 1 Thiên thần khác ném 1 hòn đá từ Trời xuống, gom lại 
và lấy đi tất cả sức mạnh của các ngôi sao, là những kẻ đã ăn nằm với gia súc như loài ngựa, rồi vị ấy trói 
tất cả chân tay bọn chúng lại, ném vào các đáy vực sâu dưới đất. 
Chương 89: 
CƠN LỤT LỚN – ĐẠI HỒNG THỦY. 
89:1 Sau lúc ấy, 1 trong 4 vị Thiên thần ấy lại gần những con bò trắng tuyết đó và dạy cho 1 trong số bọn 
chúng một bí mật: đó là có một người sẽ nổi lên, sinh ra là giống bò trắng nhưng vươn lên trở thành một 
con người (Noah), người ấy sẽ tự đóng cho mình một chiếc thuyền lớn lắm. Sẽ có 3 con bò trắng khác ở 
cùng người ấy (Shem, Cham, và Japheth), và cả thảy sẽ được che chở bên trong thuyền. 
89:2 Lúc ấy, ta lại ngước nhìn lên phía Thiên đàng, và thấy có 1 mái vòm cao lắm với 7 dòng nước chảy 
trên đó, chúng đổ như thác lớn vào một nơi chứa. 
89:3 Ta nhìn lại thêm lần nữa, thì kìa, các mạch nước ở nơi chứa ấy mở ra, đổ ào ào xuống trên đất, 
nước cứ thế bắt đầu dâng lên khủng khiếp trên mặt đất. Ta cứ tần ngần nhìn mãi vào nơi chứa ấy phun 
nước ra cho đến khi mặt đất bị nước bao phủ hết thảy. 
89:4 Nước, bóng tối và sương mù tích tụ rất nhiều trên mặt đất, thật ẩm thấp; và ta nhìn chằm chằm 
nước dâng lên và chảy mãi, cho đến khi nó ngập băng qua luôn nơi chứa đó, và nước dừng lại, đứng yên 
như vậy trên mặt đất. 
89:5 Và mọi thứ, tất cả, đều bị cuốn xoáy vào cái nơi chứa ấy. Mọi thứ như bị cuộn lại với nhau hết thảy. 
Ta chứng kiến chúng bị ngụp lặn rồi bị chìm nghỉm xuống, như là bị nuốt chửng và chết hết trong nước. 
89:6 Chỉ duy trừ ra con thuyền lớn ấy nổi trên mặt nước mà không bị cuốn vào nơi chứa ấy, dù cho tất 
cả gia súc, nào voi, nào lạc đà, nào lừa đều bị nuốt hết xuống nước. Vì thế mà ta thấy chẳng mấy chốc 
không còn con vật nào, bởi vì chúng không có khả năng tự thoát ra được dòng lũ, chỉ còn đường bị diệt 
vong và chìm xuống đáy. 
89:7 Ta cứ thế mải mê trông xem những dòng thác ấy đổ xuống từ trên cao thẳm, cho đến hồi chúng dứt 
đi. Những nguồn nước trên mặt đất trở lại bình thường, các hố sâu vực thẳm được mở ra. 
89:8 Sau đó, nước thoát vào các hố sâu ấy cho đến khi mặt đất lộ ra, rồi con thuyền chạm đất, bóng tối 
tan biến đi, thay vào đó là ánh sáng. 
89:9 Này, những con bò trắng tuyết mà đã trở thành người khi nãy, chúng bước ra khỏi thuyền cùng với 
3 con bò. Một trong ba con bò đó có màu trắng như tuyết, tương tự như con bò đầu tiên, và một trong 
số đó có con màu đỏ như máu. Sau đó con bò trắng tuyết đầu tiên tách ra khỏi chúng. 
GIAI ĐOẠN TỪ LỤT ĐẠI HỒNG THỦY ĐẾN XUẤT HÀNH KHỎI AI CẬP. 



89:10 Sau khi ra khỏi thuyền, chúng sanh ra mọi loài thú ngoài đồng và chim trời. Từ chúng phát sinh đủ 
mọi tầng lớp dân cư: sư tử, báo, sói, rắn, linh cẩu, lợn rừng, cáo, sóc, lợn, diều hâu, đại bàng, diều, quạ 
sọc và quạ đen. Trong đó, cũng có phát sinh loài bò trắng tuyết (Abraham). 
89:11 Rồi chúng nó bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Trừ ra con bò trắng tuyết, nó sanh ra 1 con lừa hoang dã 
(Ismael) và 1 con bò trắng tuyết (Isaac), và sau đó, lũ lừa hoang dã nhân thêm nhiều trên đất. 
89:12 Rồi con bò trắng tuyết (Isaac) sanh ra 1con lợn rừng đen (Esau) và 1 con cừu trắng tuyết (Jacob). 
Con cừu trắng ấy mạnh khỏe lắm, sanh ra 12 con cừu con khác (12 chi tộc Do Thái). 
89:13 Khi 12 con cừu nhỏ đó lớn lên, chúng hè nhau bắt đuổi đi 1 con trong số chúng (Joseph)tra vào tay 
những con lừa (lái buôn dân Median). Rồi bầy lừa lại trao con cừu trắng tuyết đó cho lũ sói (dân Ai Cập). 
Ấy nên, con cừu trắng tuyết đó lớn lên giữa đàn sói. 
 
60:15 Ngay khi sét chớp lên thì sấm sẽ nổ ngay tức thì. Vào chính thời điểm đó, làn gió của sét và sấm sẽ 
làm chúng ngừng và thời lượng của sét và sấm là ngang bằng nhau. Vật chứa mỗi tiếng sấm nhỏ như hạt 
cát vậy, tiếng sấm bị nén bởi một cái cương và sẽ phát nổ khi có ngọn gió đưa đến. Đó là nguyên lý hoạt 
động của tất cả sấm và sét trên toàn cõi đất. 
60:16 Bấy giờ, gió biển thổi rất mạnh, tùy thuộc vào nguồn năng lượng sức mạnh nó có mà giữ không khí 
lại. Cũng một cách thức đó mà không khí được di chuyển và phân tán khắp các ngọn núi trên đất. 
60:17 Luồng gió tạo ra lạnh lẽo thì như người bảo vệ, còn luồng gió tạo ra mưa thì giống như một sứ giả 
tốt bụng. 
60:18 Luồng gió tạo ra tuyết tự vận động trong kho chứa của nó, nó không tồn tại dưới dạng khí vì nó là 
dạng rắn, từ nó chỉ có khói bay lên, tên gọi là băng giá. 
60:19 Gió và sương mù không cùng lúc tồn tại với nhau chung một kho chứa. Sương mù có kho chứa 
riêng, những dòng chảy của nó thật là lộng lẫy. Nó tồn tại cả lúc sáng và lúc tôi, cả mùa nắng và mùa 
mưa. Bản thân nó là một Thiên thần. 
60:20 Làn gió tạo ra giọt sương thì nơi chứa ở tận cùng Thiên đàng và nó liên kết với kho chứa nước 
mưa trong cùng các đường đi hoạt động trong mùa mưa và cả mùa nắng. Các mây chứa giọt sương và 
mây chứa sương mù cùng hỗ trợ qua lại lẫn nhau. 
60:21 Khi mà luồng gió chứa mưa bắt đầu vận hành trong kho chứa, Thiên thần phụ trách sẽ đến và mở 
cửa kho để chúng bay ra, khi nó đã phun khắp đấp thì nước mưa sẽ hợp nhất nước trong các dòng chảy 
trong đất. 
60:22 Khi đó, tất cả nước này sẽ dùng để nuôi dưỡng mọi loài sống trên mặt đất, đó là sự nuôi dưỡng 
mà Jehova Đức Chúa Trời ban cho từ Thiên đàng. Nhiệm vụ này được trao cho các Thiên thần, họ chịu 
trách nhiệm về hệ thống đo đếm mưa. 
60:23 Tất cả những điều này, Enoch tôi đã thấy được, giống như tôi đã thấy vườn Eden vậy. 
60:24 Này, Thiên thần Hòa Bình đang đi cùng tôi nói rằng: “Về 2 con quái vật kinh khủng kia, chúng nó 
được chuẩn bị cho ngày vĩ đại của Jehova Đức Chúa Trời, chúng sẽ bị rúc rỉa” 
60:25 “Vì sự trừng phạt của Ngài sẽ đổ lên chúng. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa sẽ đổ trên đầu con gái và 
mẹ nó, con trai và cha nó, chẳng chừa một ai. Sau đó sẽ có phán quyết, tùy theo lòng kiên nhẫn và sự 
thương xót của Ngài.” 
Chương 61: 
KÍCH THƯỚC VƯỜN EDEN, SỰ TRỪNG PHẠT, SỰ CA NGỢI CỦA ĐẤNG ĐƯỢC CHỌN. 
61:1 Trong những ngày ấy, Enoch tôi thấy các Thiên thần được trao cho những cuộn dây thừng dài, mỗi 
vị nâng đoạn dây của mình bay lên tiến về phía đông bắc. 
61:2 Tôi hỏi Thiên thần đang đi cùng tôi rằng: “Tại sao những Thiên thần ấy lại nâng đoạn dây và bay đến 
đó?” Vị ấy trả lời: “Họ đi đo một nơi.” 
61:3 Rồi vị ấy nói tiếp: “Họ đi đo sự công chính của những người công chính, cũng như mức độ gắn bó 
của họ với Jehova Đức Chúa Trời, để họ có thể liên kết dựa vào Ngài đời đời. Sau đó, họ sẽ được tiến 
bước cùng với Đấng Được Chọn. 



61:4 “Những công cụ đo đếm này sẽ được trao cho những kẻ tin kính và củng cố đức công chính của 
họ.” 
61:5 “Những cái này cũng sẽ dùng đo được độ sâu bí mật của mặt đất, đếm được bao nhiêu người bị 
tiêu diệt trong sa mạc, bao nhiêu người bị thú hoang dã ăn thịt, bao nhiêu người bị cá biển rỉa chết. 
Những người công chính chết vì sự ấy tất cả sẽ được trở lại và tìm thấy tia hy vọng nơi Đấng Được Chọn. 
Vì trước mặt Jehova Đức Chúa Trời chẳng có ai bị diệt vong, và không ai trong họ sẽ bị diệt vong cả.” 
61:6 “Và những người ở trên trời và tất cả các thế lực đều nhận được một giọng nói chỉ huy và một Ánh 
sáng như Ngọn Lửa.” 
61:7 “Này Ngài – Đấng Khởi Nguyên, họ sẽ chúc tụng ngợi khen và tôn vinh sự khôn ngoan của Ngài. Họ 
sẽ nên thông hiểu từ tận trong linh hồn và trong Jehova Đức Chúa Trời của họ.” 
61:8 “Ngài sẽ đặt Đấng Được Chọn lên Ngai vàng lộng lẫy, Đấng ấy sẽ phán xét tất cả công việc của các 
Thánh đồ nơi Thiên đàng cao kia, cũng như đong đếm hành động của họ.” 
 
94:10 Vì những điều đó, nên Enoch ta nói cùng các ngươi rằng: Chính Jehova Đức Chúa Trời đã tạo ra 
ngươi thì chính Ngài cũng sẽ hạ bệ ngươi khỏi sự ngươi nghĩ rằng là chính trực! Ngươi sẽ chẳng được 
thương xót chút nào đâu! 
94:11 Và Ngài, Đấng Tạo Hóa ngươi sẽ thỏa lòng khi tận diệt ngươi. Ôi hỡi Jehova Đức Chúa Trời tôi ơi, 
những người công chính của Ngài sẽ là sự sỉ nhục tố cáo đối với quân tội lỗi và lũ ác nhân. 
Chương 95: 
NỖI LO LẮNG CỦA ENOCH VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG NHIỀU HƠN ĐỔ TRÊN QUÂN TỘI LỖI. 
95:1 Ai đã khiến cho mắt ta giàn giụa nước, bởi ta đã khóc vì các con; nước mắt ta trút đẫm trên các con 
như đám mây trĩu nước mưa, để cho ta vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng! 
95:2 Ai đã cho phép các con chiến đấu với điều gian ác? Bởi sự phán xét sẽ ập trên con là kẻ có tội. 
95:3 Hỡi các con là kẻ chính trực, đừng sợ quân tội lỗi! Bởi Jehova Đức Chúa Trời sẽ lần nữa giao phó 
chúng vào tay các con, để các con có thể chống cự lại chúng mọi điều tùy ý các con. 
95:4 Khốn cho các ngươi, hỡi những người tuyên bố lời nguyền rủa bởi vì chúng sẽ trở nên vô hiệu! Vì 
tội lỗi của các ngươi mà sự cứu cánh ở xa các ngươi lắm. 
95:5 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ đem điều gian ác cho người lân cận mình, vì các ngươi sẽ lại bị 
chính sự gian ác đó đổ ngược lại các ngươi. 
95:6 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ làm chứng gian dối, và những kẻ sắp đặt sự áp bức! Bởi vì các 
ngươi sẽ sớm bị tru diệt. 
95:7 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ tội lỗi vì các ngươi bắt bớ người công bình. Các ngươi sẽ bị phó 
vào tay người khác và sẽ bị đối xử áp bức bất công. Ách đó sẽ thật nặng đè lên các ngươi. 
Chương 96: 
NIỀM HY VỌNG CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH, VÀ NHIỀU SỰ NGUYỀN RỦA HƠN NỮA CHO QUÂN 
TỘI LỖI. 
96:1 Hãy hy vọng hỡi các con là những người công chính, vì quân tội lỗi sẽ sơm bị diệt vong ngay trước 
mặt các con. Các con sẽ được trao quyền hành trên chúng, như quyền hành mà con đã mong muốn 
được trao cho. 
96:2 Trong ngày hoạn nạn của quân tội lỗi, dòng dõi các con sẽ được nâng cao và mắt sẽ mở ra nhìn rõ 
tựa mắt đại bàng, nơi con trú ngụ sẽ cao hơn loài kền kền làm tổ, con sẽ được che chở và bước vào các 
nơi rãnh nứt của mặt đất cùng các khe đá như loài sóc, trước mặt những kẻ áp bức, chúng sẽ rên rỉ khóc 
lóc với con, tựa sự nhũng nhiễu vo ve của bầy ong. 
96:3 Nhưng hỡi các con là những kẻ đã trải qua sự đau đớn, đừng sợ, vì sự chữa lành sẽ đến với các con, 
ánh sáng sẽ chiếu soi rực rỡ trên con, và tiếng nói an ủi sẽ đến với con từ Thiên đàng. 
96:4 Khốn cho các ngươi hỡi quân tội lỗi, vì tiền bạc ngươi làm vỏ bọc cho người tựa người chính trực, 
nhưng lương tâm ngươi tố cáo ngươi đích thực là tên gian ác, điều đó sẽ làm chứng chống lại ngươi như 
là những bằng cớ về hành động quỷ quyệt của ngươi. 



96:5 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ ăn bánh mì loại thượng hạng và uống các loại rượu trong chén 
lớn, chà đạp kẻ lân cận bằng sức mạnh của các ngươi. 
96:6 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ luôn uống nước no đầy, vì chẳng mấy chốc các ngươi sẽ khô héo 
và tiêu hao, vì các ngươi đã từ bỏ nguồn sự sống đích thực. 
96:7 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ thực hiện sự áp bức bất công, những kẻ lừa dối và phạm thượng 
báng bổ, vì sẽ có những bằng chứng tố cáo lại các ngươi. 
96:8 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ quyền lực, là những kẻ đã o ép người công chính bởi vũ lực 
ngươi, ngày tận diệt của ngươi đã đến! 
Vào những ngày đó, khi thời của các con là những người công chính đã điểm, thì các ngày tốt lành sẽ trài 
dài vô tận. 
Chương 97: 
KẾT THÚC BI THẢM CỦA QUÂN TỘI LỖI, ÁP BỨC VÀ GIÀU CÓ; THÊM SỰ NGUYỀN RỦA TRÊN CHÚNG. 
97:1 Hãy đứng thẳng tự tin hỡi các con là những người công chính, bởi vì quân tội lỗi sẽ phải cúi đầu xấu 
hổ. Chúng sẽ bị tru diệt trong ngày phán xét sự bất công. Đó là điều chắc chắn không thể chối cãi. 
97:2 Bởi vì Jehova Đấng Rất Cao sẽ ghi lại mọi điều mà các ngươi đã làm gian ác hỡi quân tội lỗi, và các 
Thiên thần Thánh của Người sẽ cười nhạo sự ngươi bị tiêu diệt. 
97:3 Vậy thì các ngươi định làm gì hỡi quân tội lỗi, các ngươi sẽ nghỉ ngơi chỗ nào vào ngày định tội, khi 
nào lương tâm các ngươi sẽ nghe được tiếng cầu nguyện của những người công chính? 
 
89:14 Sau đó, Chủ Chiên quy tụ 11 con còn lại sống chung với con cừu kia trong đất của đàn sói. Bầy nó 
lớn mạnh thêm, sinh sản đông đúc thành nhiều bầy gia súc giữa những đàn sói chung quanh. 
89:15 Đàn sói bắt đầu thấy bị đe dọa, nên bắt bớ hạ sát bầy cừu đến khi chúng chỉ còn là một đàn cừu 
nhỏ bé. Những con nhỏ mới sinh của bầy cừu bị quăng xuống nước chết chìm. Bầy cừu than khóc dữ dội 
vì những đứa con nhỏ của chúng bị hạ sát dã man, chúng kêu cầu cùng Chủ Chiên. 
89:16 Sau đó, có 1 con cừu được cứu sống (Moses) và chạy đến sống cùng bầy lừa hoang. Nhưng lúc ấy, 
bầy cừu vẫn than thở khóc lóc lớn tiếng. Chúng kiên nhẫn van xin cầu khẩn Chủ Chiên với hết sức lực 
mình, cho đến khi Chủ Chiên ngự xuống từ một cung điện cao sang đến thăm họ. 
89:17 Ngài gọi con cừu đã trốn thoát kia đến và sai con cừu ấy cảnh báo lũ sói rằng: không được đụng 
đến bầy cừu của Ngài. 
89:18 Con cừu ấy đi đến với lũ sói dữ cùng với mệnh lệnh của Chủ Chiên. Cùng với 1 con cừu khác 
(Aharon), cả hai dùng thi hành sứ vụ mình. Cả 2 mạnh dạn tiến vào lãnh thổ lũ sói, truyền đạt lại lời Chủ 
Chiên đã cảnh báo lũ sói không được đụng vào bầy cừu nữa. 
89:19 Nhưng sau lời cảnh báo đó, lũ sói ác độc thậm chí còn tăng cường áp bức lên bầy cừu hơn. Bầy 
cừu rên siết, kêu lên cùng Chủ Chăn mình. Chúng kêu la với tất cả sức lực có thể. 
89:20 Chủ Chăn bầy cừu liền đến giải cứu. Từ đó, chúng trừng trị lại bầy sói dữ. Bấy giờ, lũ sói rên la than 
thở, nhưng bầy cừu thì trở nên bình an trở lại và ngừng than khóc. 
89:21 Này ta tiếp tục theo dõi bầy cừu được giải phóng khỏi lãnh địa lũ sói. Lúc ấy, lũ sói nổi cơn lóa mắt 
và truy đuổi bầy cừu. Chúng hùng hổ đi ra với tất cả binh lực hòng tóm lấy bầy cừu. 
89:22 Nhưng Chủ Chăn lãnh đạo che chở bầy cừu, chúng bén gót theo Ngài. Khi Ngài dẫn dưa chúng, 
khuôn mặt Ngài thật lộng lẫy, đáng hâm mộ và kỳ diệu lắm. 
89:23 Về phần lũ sói, chúng tiếp tục truy đuổi bầy cừu đến khi tìm thấy chúng tại một hồ nước (Biển Đỏ). 
89:24 Bỗng chốc, hồ nước bị xé làm đôi, nước dựng thẳng đứng tách biệt bên này với bên kia trước mọi 
con mắt trông thấy. Và đây, Chủ Chăn đứng giữa phân cách bầy chiên mình và lũ sói hung ác. 
89:25 Lũ sói chẳng thể nhìn thấy rõ bầy cừu. Bầy cừu di chuyển qua hồ nước đó. Lũ sói lao mình chạy 
theo vào lối qua hồ. 
89:26 Bỗng chúng thấy Chủ Chăn, thì nháo nhào quay lại hòng thoát khỏi mặt Ngài. Nhưng hồ nước tụ 
lại và chẳng mấy chốc trở lại trạng thái ban đầu, nước trở nên đầy và dâng cao cho đến khi vùi dập hoàn 
toàn những con sói. 



89:27 Chính ta đã chứng kiến thị kiến ấy cho đến khi lũ sói đuổi theo những con cừu bị đại bại, diệt vong 
và chết đuối hết thảy. 
GIAI ĐOẠN TỪ CUỘC XUẤT HÀNH KHỎI AI CẬP ĐẾN TIẾN VÀO ĐẤT HỨA CANAAN. 
89:28 Thế là đàn cừu vượt qua làn nước đó và đến nơi sa mạc khô cằn, chẳng có nước cũng chẳng có cỏ 
xanh nào, chúng cứ tìm mỏi mắt chẳng ra. Sau đó ta thấy Chủ Chăn dẫn đưa chúng ra đồng cỏ và cho 
chúng ăn và nước uống. Cứ thế, con cừu đầu đàn (Moses)dẫn chúng được dẫn dắt tiếp tục hướng về 
phía trước. 
89:29 Rồi con cừu đầu đàn leo lên đỉnh một tảng đá cao lắm, nơi mà Jehova Đức Chúa Trời đã gửi nó 
đến bầy cừu. 
89:30 Sau đó, ta thấy vị Chủ Chăn, đấng đứng trước đàn cừu, Ngài thật lộng lẫy, đáng hâm mộ và quyền 
lực, tất cả cừu đều phục quyền và kính sợ Ngài. 
89:31 Tất cả chúng đều run rẩy kinh khiếp vì sự uy nghi Ngài, chúng khóc lớn với nhau mà rằng: “Ôi, 
chúng ta chẳng thể nào đứng vững nổi trước sự hiện diện của Đấng Chủ Chăn và chẳng thể nào mà nhìn 
thẳng vào Ngài được.” 
89: 32 Lúc ấy, con cừu đầu đàn dẫn chúng quay lại lên đỉnh đá tảng đó, nó lên đó, nhưng cả đàn cừu bắt 
đầu mờ mắt, và đi sai lạc con đường mà chúng đã được chỉ dẫn, mà chúng không ý thức được sự sai lầm 
đó. 
89:33 Chính vì thế mà Chủ Chăn bừng lửa giận lắm. Con cừu đầu đàn biết vậy nên khi xuống khỏi đỉnh 
tảng đá đó, nó liền đến với bầy cừu. Này nó thấy phần lớn chúng bị mù tối con mắt và đi lạc lối. 
89:34 Những con cừu nhìn thấy con đầu đàn quay lại thì kinh hãi, run rẩy trước sự hiện diện của nó và 
chúng được yêu cầu phải quay lại đường ngay nẻo chính. 
 
61:9 “Khi Đấng Được Chọn ngẩng đầu lên nghiêm nét mặt để xét xử mọi đường lối bí ẩn của họ bằng Lời 
danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời, xét xử hành vi họ bằng sự phán xét công minh của Jehova Đức Chúa 
Trời. Bấy giờ, tất cả họ sẽ cùng đông thanh chúc tụng ca ngợi và thánh hóa trong Danh của Jehova Đức 
Chúa Trời.” 
61:10 “Đấng ấy sẽ nắm trọn mọi quyền lực Thiên đàng, các Thánh đồ, các thần quyền của Jehova Đức 
Chúa Trời – tức Minh Thần Cherubim, Luyến Thần Seraphim, Bệ Thần Ophanim, toàn bộ lực lượng các 
Thiên thần, cả những người được tuyển chọn, tất cả các quyền lực trên đất và trên nước.” 
61:11 “Vào ngày đó, họ sẽ cất lên chung một tiếng nói, chúc lành, tôn vinh và tuôn tràn trong Thần khí 
đức tin, trong Thần khí thông sáng và sự kiên nhẫn, trong Thần khí thương xót, trong Thần khí công lý và 
hòa bình, và trong Thần khí bao dung. Tất cả sẽ đồng thanh tung hô rằng: “Ơn phúc thuộc về Ngài và 
Thánh Danh Jehova Đức Chúa Trời đáng chúc tụng đời đời kiếp kiếp.” 
61:12 “Tất cả các thế lực trông giữ Thiên đàng sẽ chúc phúc Ngài, tất cả các Thánh đồ sẽ chúc phúc Ngài, 
tất cả các người được tuyển chọn đang cư ngụ nơi Vườn Sự Sống sẽ chúc phúc Ngài, mọi Thần khí sự 
Sáng sẽ chúc phúc, ngợi khen và thánh hóa Danh phúc lành Ngài,mọi xác thịt sẽ tônvinh và chúc phúc 
danh Ngài, Danh của sức mạnh vô hạn đời đời.” 
61:13 “Cậy vì lòng thương xót vô bờ bến của Jehova Đức Chúa Trời, Đấng ấy phải chịu đựng sự đau khổ 
rất lâu. Tất cả các công cuộc tay Ngài cũng như mọi chiều kích của tạo vật Ngài, thì Ngài đã mạc khải cho 
những người công chính và những kẻ được tuyển chọn trong Danh Thánh Jehova Đức Chúa Trời.” 
Chương 62: 
TRUẤT PHẾ NHỮNG KẺ THỐNG TRỊ VÀ BAN PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG CHÍNH. 
62:1 Bấy giờ, Jehova Đức Chúa Trời truyền lệnh triệu tập các vua chúa, các thống đốc, các quan chức cao 
cấp, các địa chủ thân hào, Ngài phán: “Hỡi tất cả hãy mở mắt ra và ngước nhìn xem, hầu các ngươi nhận 
ra Đấng Được Chọn!” 
62:2 Rồi Jehova Đức Chúa Trời ngự xuống trên ngai vương quyền vinh hiển Ngài và linh hồn của những 
người công chính tuôn đến trước mặt Ngài. Lời từ miệng Ngài phán ra tiêu diệt hết thảy quân tội lỗi và 
mọi quyền lực áp bức sẽ bị tước bỏ trước mặt Ngài. 



62:3 Trong ngày phán xét, các vua chúa, các thống đốc, các quan chức cao cấp, các địa chủ thân hào sẽ 
đều nhìn thấy và nhận ra Đấng Được Chọn, Ngài ngồi trên Ngai uy lực vinh quang thế nào, Ngài sẽ phân 
xử cho những người công chính, sẽ không hề có những lời vô nghĩa thốt ra trước sự hiện diện của Ngài. 
62:4 Những cơn đau đớn sẽ ập xuống trên hết thảy chúng nó khác nào người phụ nữ sắp sinh con khi 
nàng mang thai đứa trẻ trong dạ mình và chịu đựng thai nghén đau đớn. 
62:5 Lũ chúng nó sẽ liếc nhìn nhau, khiếp sợ và chán nản, nỗi đau đớn chiếm lấy chúng khi chúng chứng 
kiến Con Người - Son of Man ngự trên Ngai vương quyền lộng lẫy vinh quang của Ngài. 
62:6 Các vua chúa, các thống đốc, các quan chức cao cấp, các địa chủ thân hào sẽ cố gắng gượng mà 
chúc phúc, ngợi khen tôn vinh Ngài, Đấng đang nắm quyền lực tất cả, Đấng đã được Thiên Chúa ẩn giấu. 
62:7 Con Người – Son Of Man ngay từ thưở khởi đầu Jehova Đức Chúa Trời đã ẩn giấu, Jehova Đức Chúa 
Trời Tối Cao đã bảo vệ Ngài trong quyền năng, thì này đây, Ngài mạc khải cho các Thánh đồ và những 
người được chọn. 
62:8 Hội Thánh của các Thánh đồ sẽ được trồng và những người được tuyển chọn sẽ đứng chầu trước 
mặt Ngài. 
62:9 Vào ngày đó, tất cả các vị vua, các thống đốc, các quan chức cao cấp và những người cai trị mặt đất 
sẽ ngã sấp mặt xuống trước mặt Ngài, chúng nó sẽ thờ lạy và nuôi chút hy vọng vào Con Người – Son Of 
Man, chúng sẽ van nài và xin xỏ lòng thương xót dưới chân Ngài. 
62:10 Nhưng Jehova Đức Chúa Trời của Ngài sẽ khiến chúng nó ra điên dại, chúng nó sẽ trốn đi vội vã và 
tán loạn trước mặt Ngài. Mặt mũi bọn chúng xấu hổ vô cùng, số phận chúng bị trao vào bóng tối. 
62:11 Ngài sẽ trao chúng vào tay của các Thiên thần Trừng Phạt để sự báo thù sẽ thi hành trên chúng, là 
những kẻ đã áp bức con cái Ngài, và những kẻ được chọn của Ngài. 
 
97:4 Số phận của các ngươi sẽ là như vậy đó, những kẻ chống đối các ngươi sẽ làm chứng tố cáo các 
ngươi, đó là sự thật. Ngươi sẽ cùng một xuồng với bọn gian ác tội lỗi. 
97:5 Trong những ngày ấy, lời cầu nguyện của những người công chính sẽ thấu đến Jehova Đức Chúa 
Trời, nhưng đối với các ngươi, ngày tàn của các ngươi sẽ đến. 
97:6 Họ sẽ hô to cáo trách mọi ngóc ngách sự bội nghịch ngươi, trước mặt Jehova Đức Chúa Trời là Đấng 
Chí Thánh. Và mặt mũi ngươi sẽ đầy sự u ám xấu hổ và Ngài sẽ tra tay buộc mọi hành động tội lỗi ngươi 
mà ngươi đã thi hành trên nền tảng áp bức. 
97:7 Khốn cho các ngươi hỡi quân tội lỗi, các ngươi đang ở giữa biển khơi và giữa nơi sa mạc khô cằn, 
mọi điều ngươi làm chỉ là độc ác và tố cáo chính ngươi. 
97:8 Khốn cho các ngươi là những kẻ thu tóm vàng và bạc cách bất chính, các ngươi sau đó đã nói rằng: 
“Chúng ta hãy gom góp sự giàu có và đầu cơ hàng hóa, chúng ta đã có được mọi sự mà chúng ta mong 
muốn.” 
97:9 “Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy làm bất cứ điều gì mà chúng ta thích; vì chúng ta đã thu thập bạc, 
chúng ta đã lấp đầy kho lẫm mình với tiền như nhiều nước. Và, kẻ làm công trong nhà của chúng ta rất 
nhiều rồi.” 
97:10 Lời nói gian dối của các ngươi tuôn ra như dòng nước. Vì sự giàu có của các ngươi nào được bao 
lâu, và nó sẽ bị cất khỏi các ngươi sớm vì các ngươi đã có được nhờ sự bất chính và lời nguyền rủa lớn sẽ 
ập xuống đầu các ngươi. 
Chương 98: 
TỰ MÃN BỞI SỰ GIÀU CÓ, NGUỒN GỐC CỦA TỘI LỖI VÀ THÊM SỰ NGUYỀN RỦA TRÊN QUÂN TỘI LỖI. 
98:1 Này ta thề cùng các ngươi, hỡi tất cả những người thông sáng cũng những kẻ dại khờ, bởi tất cả sẽ 
chứng kiến rất nhiều điều ở trên mặt đất này. 
98:2 Bởi vì có những kẻ đã được trang sức nhiều hơn phụ nữ và điểm tô nhiều đá màu quý hơn cả trinh 
nữ. Trong sự chủ quyền, sự hùng vĩ, sự uy lực, trong vàng, trong bạc, trong y phục, trong danh dự và 
trong thực phẩm, chúng hưởng tất cả tràn đầy như nước. 



98:3 Vì lý do này mà tất cả họ đã tự phụ, từ chối kiến thức và sự khôn ngoan, vì thế chúng sẽ bị tiêu diệt 
hết thảy, cùng với hàng hóa chúng, cùng với sự xa hoa và danh dự chúng. Sau đó, trong sự nhục nhã, 
hao mòn và đau khổ tột cùng, thần trí chúng sẽ bị quăng đi xa. 
98:4 Enoch ta đã tuyên bố cùng quân tội lỗi, rằng: Cũng như chưa bao giờ có chuyện một ngọn núi trở 
thành người hầu, và các ngọn đồi trở nên người hầu gái cho bà chủ, thì cũng vậy, chưa bao giờ một tội 
lỗi nào được đưa vào thế giới cả. Chỉ là chính con người đã tạo ra tội lỗi. Vì thế, những kẻ đã làm việc đó 
sẽ phải chịu nguyền rủa lớn lắm. 
98:5 Vì sao một phụ nữ không thể mang thai? Vì tội lỗi của mình mà người ấy đến lúc chết cũng sẽ 
không có con. 
98:6 Ta thề cùng các ngươi, hỡi quân tội lỗi, bởi Đấng Chí Thánh cho phép, tất cả mọi hành động quỷ 
quái của các ngươi sẽ được vạch trần nơi các tầng Trời. Chẳng có hành động bất chính nào bị che đậy 
hoặc bị lãng quên. 
98:7 Bởi suy nghĩ chẳng có thần khí và lời nói chẳng có lương tâm nên các ngươi chẳng hay biết rằng mọi 
tội lỗi các ngươi bị ghi chép lại hàng ngày trước mặt Jehova Đức Chúa Trời ngươi. 
98:8 Vậy từ nay trở đi, hãy biết rằng, tất cả các điều bất công mà các ngươi thực hiện sẽ được ghi lại 
hàng ngày cho đến khi sự Phán Xét diễn ra. 
98:9 Khốn cho các ngươi là những kẻ dại khờ, tất cả các ngươi sẽ bị tiêu diệt bởi sự khờ dại mình. Các 
ngươi đã chẳng nghe lời khôn ngoan, và từ chối tiếp nhận sự tốt lành. 
98:10 Vả, giờ đây, các ngươi hãy chuẩn bị cho ngày diệt vong. Đừng hy vọng các ngươi sẽ sống hỡi kẻ tội 
lỗi. Các ngươi sẽ bị tách ra và sẽ chết, bởi vì các ngươi biết rõ lý do ngươi chuẩn bị cho ngày Phán Xét, là 
ngày thống khổ và xấu hổ lớn lao cho linh hồn mình. 
98:11 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ lương tâm cố chấp, các ngươi làm việc gian ác và say máu. Nơi 
nào để các ngươi tìm thấy điều tốt lành để các ngươi ăn uống nghỉ ngơi? Thậm chí là từ những nơi tốt 
lành mà Jehova Đức Chúa Trời ngươi tạo ra trên đất này? Không, chẳng nơi nào ngươi tìm thấy đâu. 
 
62:12 Đó sẽ là khung cảnh im lặng dành cho những người công chính và những kẻ được chọn của Ngài. 
Họ hả hê vui mừng vì tất cả các vị vua, các thống đốc, các quan chức cao cấp và những người cai trị mặt 
đất đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ Ngài, Jehova Đức Chúa Trời sẽ cho họ được nghỉ ngơi và gươm của 
Ngài sẽ nhận của lễ hy sinh của họ. 
62:13 Ngày đó, những người công chính và những kẻ được chọn sẽ được Ngài cứu, kể từ giây phút ấy,họ 
sẽ sẽ bao giờ thấy lại quân áp bức và lũ ác nhân. 
62:14 Jehova Đức Chúa Trời sẽ ngự trị giữa họ, họ sẽ ăn uống, nghỉ ngơi và phục sinh với Con Người – 
Son Of Man đời đời. 
62:15 Những người công chính và những kẻ được chọn sẽ phục sinh từ mặt đất, họ sẽ không còn phải 
thất vọng, họ sẽ vận lên người những trang phục lộng lẫy vinh quang. 
62:16 Những trang phục này là trang phục sự sống mà Jehova Đức Chúa Trời ban cho, không hề hao 
mòn cũng không hề mất đi sự lộng lẫy vinh quang trước mặt Jehova Đức Chúa Trời. 
Chương 63: 
KẾT THÚC VÔ VỌNG CỦA CÁC VUA CHÚA, NHÀ CAI TRỊ VÀ ĐẠI CHỦ. 
63:1 Trong những ngày ấy, các vua chúa, lãnh tụ sẽ quỳ mọp nài xin Đấng Được Chọn may ra Ngài cho 
chúng ít hơi thở khó khăn chăng, vì chúng nó đã bị trao phó vào tay các Thiên thần Trừng Phạt; chúng 
ngã nhào và thờ lạy Jehova Đức Chúa Trời, xưng thú mọi tội lỗi trước Ngài. 
63:2 Chúng sẽ chúc tụng, ca ngợi Jehova Đức Chúa Trời, rằng: “Phúc lành thuộc về Jehova Đức Chúa 
Trời, Jehova Chúa các Chúa Vua các Vua và ông chủ sự giàu sang phú quý, Jehova đấng vinh quang và 
thông sáng.” 
63:3 “Sức mạnh Ngài phơi bày mọi bí ẩn từ đời này sang đời kia và sự vinh hiển Ngài là mãi mãi. Bí ẩn 
Ngài thật cao sâu và vô hạn, đức công minh Ngài chẳng thể nào lường nổi.” 



63:4 “Tới tận giờ phút này, chúng tôi mới biết rằng chúng tôi phải nên chúc tụng, ngợi khen và tung hô 
Đức Jehova là Vua các Vua Chúa các Chúa.” 
63:5 Chúng thêm: “Chẳng hay chúng tôi có thể có 1 cơ hội tôn vinh ca ngợi và đặt đức tin mình vào Đấng 
Vinh Hiển chăng?” 
63:6 “Lần này, chúng tôi đang nài van sao cho được một chút an nghỉ nhưng chẳng được, chúng tôi lùng 
tìm điều đó nhưng cũng chẳng hề mua chuộc được nó. Ánh sáng đã vụt tắt trên đời chúng tôi, và bóng 
tối trở thành nơi cư ngụ của chúng tôi đời đời!” 
63:7 “Nguyên cớ bởi chúng tôi trước kia đã không tin kính cũng chẳng hề tôn vinh Thánh Danh Jehova 
Đức Chúa Trời, rồi cả các vua chúa cũng không tỏ lòng tôn kính biết ơn trước công cuộc Đức Chúa đã 
làm. Chúng tôi tự phụ vào quyền lực mà chúng tôi đang nắm trong tay.” 
63:8 “Này đây, vào ngày họan nạn khó khăn, Ngài đã không cứu vớt, và chúng tôi chẳng có cơ hội để 
thành những kẻ tin kính Ngài. Bởi vì Chúa Tể Cai Trị là đấng trước sau như một trong mọi việc, trong 
phán quyết Ngài, và trong sự công minh Ngài; nhưng chẳng ai trong chúng ta tôn trọng sự phán quyết 
của Ngài.” 
63:9 “Vì vậy chúng ta sẽ bị lôi đi trước mắt Ngài vì việc làm của chúng ta bị dò thấu và mọi tội lỗi chúng 
ta đã lường trọn bởi đức công minh.” 
63:10 Hơn nữa, vào lúc ấy, chúng ta kêu lên: “Linh hồn ta nghỉ ngơi trên tiền bạc phủ phê, nhưng đã 
chẳng thể cứu nổi chúng takhỏi bị ném vào nơi áp bức Hỏa ngục Sheol.” 
63:11 Sau lúc đó, bọn chúng mặt mũi đầy xấu hổ trước Con Người – Son Of Man, rồi chúng bị lôi đi hết 
thảy, Thanh gươm sẽ đặt để giữa chúng, trước Nhan Thánh Ngài. 
63:12 Jehova Đức Chúa Trời tuyên bố: “Đây là sắc lệnh và là bản án, trước mặt Ta là Jehova Đức Chúa 
Trời, đã dành cho các vua chúa, các thống đốc, các quan chức cao cấp, các địa chủ thân hào.” 
Chương 64: 
THIÊN THẦN SA NGÃ. 
64:1 Rồi Enoch tôi thấy ở đó xuất hiện những khuôn mặt bí ấn khác. 
64:2 Tôi nghe có tiếng Thiên thần nói rằng: “Đó là những Thiên thần vô phép đã tự ý giáng trần và tiết lộ 
những cấm kị cho con cái loài người, dẫn chúng lầm đường lạc lối đến chỗ tội lỗi hư mất.” 
Chương 65: 
KHẢI TƯỢNG CỦA ENOCH VỀ LỤT ĐẠI HỒNG THỦY VÀ SỐ PHẬN CHÍNH ÔNG. 
65:1 Tôi là Noah (Nô-ê), trong những ngày ấy, thấy mặt đất đã trở nên đồi bại, sự hủy diệt đã gần như 
trước mắt. 
 
98:12 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ yêu điều bất chính. Tại sao các ngươi hy vọng điều tốt lành sẽ 
đến với các ngươi? Khá chẳng hay biết rằng, các ngươi vào bị phó vào tay người công chính, họ sẽ cắt 
ngang cổ họng ngươi và làm ngươi ngã gục mà chẳng chút thương cảm đó sao? 
98:13 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ vui mừng trước sự đau khổ của người công chính, vì các ngươi 
chẳng có nổi ngôi mộ đào cho mình. 
98:14 Khốn cho các ngươi là những kẻ nói lời hư không, dỗ dành người công chính, vì chẳng có hy vọng 
sống sót cho các ngươi. 
98:15 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ viết ra những điều giả dối và những lời bội nghịch xấu xa, bởi vì 
chúng đã nói những lời dối trá để dỗ dành người ta, hòng bại hoại mọi hành động và gây ra những người 
khác thực hiện hành vi xấu xa. 
98:16 Tất cả chúng sẽ chẳng có bình an, nhưng sẽ chết cách nhanh chóng. 
Chương 99: 
THÊM LỜI NGUYỀN RỦA CHO QUÂN TỘI LỖI. 
99:1 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ gây ra sự gian ác. Các ngươi khoe khoang và tôn trọng những lời 
giả dối, các ngươi đã bị lạc lối, đời sống ngươi sẽ chẳng có điều chi tốt lành. 



99:2 Khốn cho các người là những kẻ thay đổi lời thật và làm sai Luật Pháp Chúa. Các ngươi cho rằng các 
ngươi không phạm tội nhưng quả thật, này các ngươi sẽ bị chà đạp trên đất. 
99:3 Vào những ngày đó, hãy sẵn sàng hỡi những người công chính, hãy dâng cao lời cầu nguyện như là 
cuộc tưởng niệm, đặt lời cầu nguyện như bằng chứng trước mặt các Thiên thần của Chúa, và các Thiên 
thần sẽ mang đến mọi tội lỗi của quân nhạo báng lên trình trước Jehova Đức Chúa Trời Tối Cao. 
99:4 Trong những ngày đó, các quốc gia sẽ bị xáo trộn, các gia đình trong đó cũng sẽ bị xáo trộn trong 
ngày hủy diệt quân tội lỗi. 
99:5 Cũng trong thời ấy, phụ nữ sẽ mang thai, nhưng chúng vốn là kẻ tội lỗi, nên phá thai giết đứa trẻ 
cùng lôi nó ra khỏi bụng mình, chúng cũng bỏ rơi các con của mình, bỏ rơi cả đứa con còn đang bú. 
Chúng sẽ không quay lại với đứa trẻ là con mình cũng chẳng hề động chút lòng trắc ẩn với những người 
thân yêu. 
99:6 Lại lần nữa, Enoch ta lại thề với các ngươi rằng, hỡi quân tội lỗi, sự gian ác của các ngươi sẽ được 
chuẩn bị cho ngày đổ máu không ngớt. 
99:7 Và này, những kẻ đang thờ lạy các hòn đá (tin phong thủy), những kẻ chạm khắc hình tượng vàng, 
bạc, gỗ, đất sét, những kẻ tôn thờ tà thần ác quỷ, và tất cả các loại thần tượng không theo lẽ khôn 
ngoan, các ngươi sẽ không hề nhận được sự ban ơn nào từ những thứ mà các ngươi thờ lạy. 
99:8 Các ngươi sẽ trở nên độc ác bởi vì lương tâm đã ra điên rồ, các ngươi bịt mắt không muốn nhìn vì 
sự sợ hãi từ tâm mà ra, từ những thị kiến hoang đường trong giấc ngủ mình. 
99:9 Các ngươi sẽ trở nên độc ác và sợ hãi bởi các thần tượng đó gây ra, bởi vì các ngươi đã tập tành 
cho quen các việc làm giả dối và thờ lạy các hòn đá (phong thủy), bởi vậy, các ngươi sẽ bị diệt vong ngay 
lập tức. 
99:10 Trong những ngày đó, phúc lành sẽ đổ xuống trên những ai lắng nghe Lời Khôn Ngoan và bước 
theo Lời ấy, để thực hành các mệnh lệnh của Jehova Đức Chúa Trời Tối Cao. Họ sẽ bước đi trên nẻo công 
chính Ngài, sẽ không nên ác độc như phường gian manh, họ sẽ được cứu rỗi. 
99:11 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ gieo rắc tội ác cho kẻ lân cận mình, vì các ngươi sẽ bị nghiền nát 
trong hỏa ngục. 
99:12 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ đong đếm bằng sự tội và sự gian dối. Những sự am hiểu đời này 
sẽ nên các bẫy tiêu diệt lại chúng. 
99:13 Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ xây nhà mình trên sự khốn khổ của người khác, kiến trúc của 
người làm từ gạch và đá sự tội, ta nói cho hay, các ngươi sẽ chẳng có bình an đâu. 
99:14 Khốn cho các ngươi là những kẻ từ chối nền tảng vàgia nghiệp muôn đời từ cha ông để lại. Chẳng 
có kẻ nào thu hoạch gì từ theo đuổi thần tượng hư hảo, cuối cùng ngươi chẳng có gì còn lại. 
99:15 Khốn cho các ngươi là những kẻ tra tay vào sự áp bức và hỗ trợ cho sự bất công, giết hại kẻ lân 
cận mình cho đến ngày Đại Phán Xét, bởi vì máu vô tội sẽ làm lu mờ sự hênh hoang của ngươi. 
 
89:35 Nó quy tụ chung quanh những con cừu khác không theo đám đông bị sai lạc. Và này, con cừu đầu 
đàn đến gần bọn cứng cổ mà tiêu diệt hết, khiến sự kinh hãi ập trên cả bọn. Chính con cừu đầu đàn là sự 
cảnh báo và giúp bầy cừu đi đúng đường. 
89:36 Enoch ta lại tiếp tục trông thấy thị kiến ấy cho đến chừng con cừu đầu đàn vườn mình biến đổi 
thành một con người. Nó dựng một ngôi nhà kính Chủ Chăn (Lều Hội Ngộ - Nhà Tạm) và đặt bầy cừu vào 
an nghỉ nơi ấy. 
89:37 Tiếp đó, ta lại thấy có một con cừu lãnh đạo khác tiến lên (Joshue), nó gặp con cừu đầu trưởng bối 
đã vươn mình thành con người. Con cừu trưởng bối qua đời, và thế hệ những con cừu già ban đầu cũng 
qua đi. Rồi cả bầy cừu tiến đến một đồng cỏ, băng qua một dòng nước cuốn lớn (sông Jodan). 
89:38 Rồi con cừu lãnh đạo sau đó cũng vươn mình biến đổi thành một con người, rồi nó cũng qua đời. 
Những con cừu than khóc nó lớn lắm. 



89:39 Enoch ta lại mải mê nhìn thị kiến ấy cho đến khi bầy cừu thôi không than khóc nữa. Chúng vượt 
qua dòng nước lớn ấy và không di chuyển nữa. Giữa chúng nổi lên những con cừu khác lãnh đạo, thay 
thế cho những con cừu đầu đàn đã chết. (Thời kỳ Thủ Lãnh của Israel). 
89:40 Ta thấy bầy cừu định cư ở một nơi rất bình an dễ chịu, vùng đất đẹp tuyệt và màu mỡ. Chúng an 
nghỉ ở nơi ấy hạnh phúc, và ngôi nhà dựng cho Chủ Chăn ở giữa chúng, trong vùng đất màu mỡ ấy, vì 
nhờ Nhà Chủ Chăn mà mắt chúng luôn mở ra mà đi đúng đường. 
GIAI ĐOẠN TỪ CÁC THẨM PHÁN ĐẾN LÚC XÂY DỰNG ĐỀN THỜ. 
89:41 Vả, này đến khi mắt các con cừu lãnh đạo hết thảy mờ đi và qua đời, thì một con cừu khác nổi lên 
và lãnh đạo chúng (Tiên tri Samuel). Tất cả bầy cừu được quy tụ và được dẫn lối đưa đường vào nẻo 
chính. 
89:42 Bấy giờ, có những con chó, những con cáo, những con lợn rừng tấn công và nuốt lấy bầy cừu, thì 
Chủ Chăn cho nổi lên một con cừu khác. Đó là một con cừu đực tơ sẽ lãnh đạo cả bầy. (vua Saul) 
89:43 Con cừu đực tơ ấy bắt đầu giao chiến với tất cả đồng minh của lũ chó, lũ sói và lợn rừng cho đến 
khi nó tiêu diệt hết bọn đó. 
89:44 Rồi con cừu đực tơ ấy mở mắt trông thấy, này giữa bầy mình có một con cừu đực tơ khác đang 
lớn (Vua David). Nó tự làm nhục sự huy hoàng mình, và bắt đầu tấn công con cừu đực tơ mới nổi, hòng 
làm nhục và đuổi con cừu đực tơ ấy đi trong sự nhơ nhuốc. 
89:45 Thấy vậy, Chủ Chăn sai con cừu lãnh đạo khi trước (Tiên tri Samuel) đến để tấn phong con cừu 
đực mới nổi làm lãnh đạo mới (Vua David) bởi cớ con cừu hiện tại đã tự làm mình hoen ố (Vua Saul). 
89:46 Sau khi sai con cừu lãnh đạo khi trước (Tiên tri Samuel) thì Ngài bàn chuyện kín đáo với nó, để nó 
công bố con cừu lãnh đạo mới của cả bầy (Vua David), là kẻ sẽ phán xử và lãnh đạo hết thảy. Nhưng bấy 
giờ, lũ chó (quân Philistines) vẫn hằm hè muốn ăn tươi nuốt sống bầy cừu. 
89:47 Con cừu đương lãnh đạo (Vua Saul) đã tìm giết và bắt bớ con cừu lãnh đạo mới (Vua David), nên 
nó chạy xa khỏi mắt con cừu lãnh đạo đương thời. Enoch ta cứ nhìn xem thị kiến này, cho đến khi lũ chó 
(quân Philistines) lật đổ con cừu đương lãnh đạo (Vua Saul). 
89:48 Nhưng con cừu đực tơ lãnh đạo mới nổi, đã dẫn dắt theo 1 bầy cừu nhỏ. Sau đó, nó lãnh đạo cả 
một bầy cừu đông đúc hơn. Nó qua đời trước khi một con cừu đực tơ khác nữa được nuôi dạy trong nơi 
của cha mình (Vua Salomon), nó sẽ trở thành một thẩm phán và một nhà lãnh đạo. 
89:49 Bầy cừu lớn mạnh và sinh sôi ra nhiều lắm. Những con chó, con cáo, và lợn rừng chạy trốn trước 
mặt con cừu lãnh đạo ấy (Vua Salomon). Con cừu ấy giao chiến và tiêu diệt tất cả các con thú hoang dã, 
làm chúng tan tác chẳng mảy may có thể đến tàn hại bầy cừu hay cướp phá bất cứ gì được nữa. 
89:50 Ngôi nhà mà bầy cừu dựng nên để Chủ Chăn ở giữa chúng trở nên rộng rãi và to lớn lắm. Một tòa 
nhà được dựng nên để bầy cừu nghỉ ngơi, cũng có một Tòa tháp cao và vĩ đại để biệt riêng cho Chủ 
Chăn. Tòa tháp đó cao thật cao so với những nhà dành cho cừu trú ngụ, và chúng tiến dâng một bàn thờ 
đầy ắp để dâng trước mặt Ngài (đền thờ Giêrusalem). 
GIAI ĐOẠN 2 VƯƠNG QUỐC ISRAEL VÀ GIUĐA: SỰ PHÁ HỦY GIÊRUSALEM. 
 
89:51Rồi lần nữa bầy cừu lại đi lạc đường theo những lối khác nhau và từ bỏ miền đất mà chúng đang 
an nghỉ. Chủ Chăn bèn sai một số con cừu trong đó đến với chúng để khuyên giải nhưng bầy đó từ chối 
và giết chết những con được sai đi (Các Tiên tri). 
89:52 Nhưng có 1 trong số những con được sai đi đã trốn thoát (Tiên tri Elia) Nó khóc lớn tiếng với đồng 
loại nhưng cả bọn đều muốn giết nó. Nhưng Chủ Chăn đã cứu nó và cho nó thăng thiên ở cùng với 
Enoch ta. 
89:53 Chủ Chăn sai rất nhiều con cừu khác đến làm chứng và cáo trách chúng. 
89:54 Sau khi Enoch ta thấy điều đó, khi chúng quay lưng với Nhà thờ phượng và Tòa tháp cao của Chủ 
Chăn thì chúng lạc lối hoàn toàn, mắt chúng mù quáng hết. Chủ Chăn đánh phạt chúng cho đến khi bầy 
cừu bắt đầu thỉnh nguyện kêu xin về sự trừng phạt kinh khủng đã giáng xuống, và Chủ Chăn đã minh giải 
cho việc đánh phạt của mình. 



89:55 Chủ Chăn phó bầy cừu cho lũ sư tử, báo và chó sói, linh cẩu, cũng như phó vào tay của những con 
cáo và cho tất cả các con thú hoang dã; và những con thú hoang dã bắt đầu xé những con cừu đó thành 
từng mảnh. 
89:56 Rồi Chủ Chăn bỏ ngôi nhà mình và Tòa tháp mình mà đi. Ngài bỏ mặc bầy cừu cho lũ sư tử, cả 
những loài thú hoang dã, để chúng tự do cắn xé bầy cừu. 
89:57 Thấy đến đó, Enoch ta khóc nức nở, ta gào thét với hết sức mình có để cầu cứu Chủ Chăn, cũng là 
Chủ Tể mọi loài, kể cả bầy sư tử và bầy thú hoang kia, kêu cầu Ngài về sự những con cừu đang bị phanh 
thây, bởi cớ, Ngài đã bỏ đi và mặc kệ chúng. 
89:58 Nhưng Ngài vẫn im lặng, và lấy làm hài lòng vì chúng bị xé xác, bị nuốt chửng bởi thú dữ , vì cớ tội 
ác chúng đã đổ máu đồng loại mình khi họ đến phân biện và cáo trách chúng. Nên giờ đây, Ngài phó cả 
bầy cừu làm thức ăn cho mọi loài hoang dã. 
89:59 Sau đó, Ngài tập hợp 70 Kỳ Mục và giao bầy cừu lại cho họ chăm sóc, hầu chúng được chăn thả 
nuôi nấng. Ngài nói với các Kỳ Mục và những thừa tác viên rằng: “Kể từ nay, mỗi người các ngươi hãy 
chăm sóc bầy cừu và làm mọi việc mà Ta sẽ giao phó.” 
89:60 “ Ta sẽ trao chúng lại cho các ngươi chịu trách nhiệm hợp pháp và sẽ nói cho các ngươi biết con 
nào sẽ bị tiêu diệt giữa chúng thì ngươi sẽ phải diệt đi đúng y vậy.” 
89:61 Rồi, Ngài trao bầy cừu lại cho các Kỳ Mục. Ngài cũng cho gọi 1 nhóm Kỳ Mục khác, dặn bảo rằng: 
“Hãy chú ý và ân cần quan sát mọi việc mà các Kỳ Mục ấy sẽ làm với bầy cừu của Ta, e rằng chúng sẽ tiêu 
diệt quá số cừu mà Ta dặn chúng phải giết chăng.” 
89:62 “Các ngươi hãy viết báo cáo lại mọi thứ bị kê thêm quá số Ta dặn, và sự hủy diệt Ta sẽ đến trên kẻ 
làm sai mệnh lệnh, rằng bao nhiêu số mà Ta đòi chúng phải diệt và bao nhiêu số mà tự ý chúng diệt đi! 
Hãy ghi thật chi tiết tỉ mỉ về mọi công việc của Kỳ Mục, để làm chứng chống lại các báo cáo do chúng tự 
viết ra.” 
89:63 “Rồi các ngươi hãy đọc lớn tiếng trước Ta từng trường hợp cụ thể, bao nhiêu số mà Ta lệnh cho 
hủy diệt và bao nhiêu số mà chúng tự ý hủy diệt thêm, để làm bằng chứng thử thách chúng, để Ta có thể 
biết tất cả công việc của các Kỳ Mục. Để Ta cân đong và đánh giá chúng, xem liệu chúng có tuân lệnh Ta 
chăng, về những gì Ta dặn bảo và không dặn bảo chúng.” 
89:64 “Nếu chúng không biết điều này, đừng tiết lộ cho chúng, cũng đừng khuyên nhủ gì chúng hết, 
nhưng hãy cẩn thận ghi chép lại những gì mà Kỳ mục đã làm phá đàn cừu của Ta, từng người trong 
nhóm Kỳ mục, phải, từng người một, vào giờ khắc của chúng, sẽ từng người đối diện với án phạt của 
mình, hãy cân đo đong đếm đủ tất cả tội ác chúng báo cáo cho Ta.” 
89:65 Này, Enoch ta lại quan sát tiếp, khi các Kỳ mục cho bầy cừu ăn uống và chăn thả. Họ bắt đầu giết 
và tàn phá bầy cừu hơn số mà họ được cho phép. Rồi lũ Kỳ mục độc ác phó bầy cừu mặc cho bầy sư tử 
cắn xé. 
89:66 Vì vậy mà sư tử cùng với báo đốm đã ăn nuốt gần hết bầy cừu tội nghiệp, lũ lợn rừng cũng nhập 
bọn tàn sát cừu nữa. Rồi những con dã thú ấy đốt phát Tòa tháp và cáy nát Tòa nhà của Chủ chăn. 
89:67 Và ta chứng kiến cảnh ấy, lòng ta tan nát đau đớn vô cùng, vì Tòa tháp và Tòa nhà bị dày xéo tan 
tành, đó là nơi nương náu của bầy cừu, và liệu, cả bầy cừu sót lại ấy có thể vào Tòa nhà ấy chăng. 
 
65:2 Này, Noah tôi được Thần khí đưa đi đến tận cùng mặt đất. Tôi khóc với ông nội mình là Enoch, gọi 
với lên 3 lần rằng: “Hãy nghe cháu, hãy nghe cháu, hãy nghe cháu thưa ông!” 
65:3 Và tôi nói với ông nội rằng: “Xin hãy nói cháu nghe những điều đang xảy ra với mặt đất, vì mặt đất 
đang quằn quại và bị rúng động, có lẽ cháu cũng sẽ bị tiêu diệt chung với cả mặt đất.” 
65:4 Vào lúc ấy, đã xảy ra một sự hỗn lọan rất lớn xảy ra trên mặt đất, một giọng nói từ Thiên đàng vang 
lên, và tôi ngã sấp mặt xuống. 
65:5 Rồi Enoch, ông của tôi, đến và đứng cạnh nói với tôi, “Tại sao con lại khóc một cách đau khổ và với 
những giọt nước mắt cay đắng đó?” 



65:6 “Một lệnh đã được ban ra từ tòa án của Jehova Đức Chúa Trời chống lại những người sống trên 
đất, vì họ đã bị bại hoại bởi những điều bí mật cấm kị mà những Thiên thần sa ngã dạy họ, những hành 
động áp bức của Satan, như cũng như tất cả sức mạnh huyền bí nhất của chúng, tất cả sức mạnh của 
những kẻ thực hành tà thuật, tất cả sức mạnh của những kẻ pha trộn màu sắc tư dục, tất cả sức mạnh 
của những kẻ đúc hình tượng.” 
65:7 “Cách thức bạc được làm ra từi bụi trên đất, cách thức làm ra đồng trên đất” 
65:8 “Chì và thiếc được sản xuất trên đất như cách làm ra bạc, các mỏ quặng đó là nguồn chảy ra từ một 
Thiên thần, và Thiên thần ấy đang chạy đi.” 
65:9 Sau đó, ông nội Enoch nắm lấy tay tôi và nâng tôi dậy, ông nói: “Nào chúng ta đi, hãy đi thỉnh ý 
Jehova Đức Chúa Trời về những sự hỗn loạn đang diễn ra trên mặt đất.” 
65:10 Ông nói tiếp: “Những sự áp bức bất công đang diễn ra, là nguyên nhân mà sự phán xét sẽ là vô 
hạn. Dựa trên những điều bị đánh cắp mà chúng đã thu tóm và trải nghiệm, mặt đất sẽ bị tiêu diệt hết 
thảy cùng với những gì đang sống trên nó.” 
65:11 “Và những kẻ đã dạy chúng những điều đó sẽ không được đặt chân vào Thiên đàng đời đời, bởi vì 
bọn chúng đã tiết lộ điều cấm kị, là những điều bị kết án. Nhưng đối với con, hỡi Noah cháu ta, Jehova 
Đức Chúa Trời biết rõ rằng con trong sạch và tốt bụng, con đã khinh dể những thứ đó.” 
65:12 “Ngài sẽ bảo tồn tên con trong danh sách các Thánh đồ Ngài, Ngài sẽ bảo vệ con khỏi những kẻ 
đang sống trên đất ấy, Ngài sẽ bảo toàn dòng dõi chính nghĩa con trong vương quyền và sự huy hoàng vĩ 
đại của Ngài, dòng dõi con sẽ triển nở vô tận, sẽ như nguồn của những kẻ công chính và thánh khiết.” 
Chương 66: 
THIÊN THẦN PHỤ TRÁCH TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY. 
66:1 Sau đó, ông cố Enoch chỉ cho tôi thấy các Thiên thần Trừng Phạt, là những vị chuẩn bị đi đến và thả 
ra mọi quyền lực của nước, là những mạch nước ngầm dưới đất dành cho sự phán xét và hủy diệt mọi 
sinh vật sống trên đất. 
66:2 Nhưng Jehova Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Thiên thần đang chịu trách nhiệm không được nâng 
các kho chứa nuớc lên, nhưng phải canh giữ nó. Sau đó Noah tôi rời khỏi ông cố Enoch. 
Chương 67: 
JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI HỨA CÙNG NOAH: SỰ TRỪNG PHẠT CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ VÀ VUA CHÚA. 
67:1 Trong những ngày ấy, có lời Jehova Đức Chúa Trời đến với Noah tôi rằng: “Hày nghe Ta, Noah, sự 
ngươi làm ở trước mặt Ta luôn, chẳng có gì đáng chê trách, một tình yêu trung tín với Ta.” 
67:2 “Thời điểm này, các Thiên thần ta đang gia công gỗ để đóng tàu và khi nó hoàn thành, Ta sẽ đặt tay 
Ta lên nó và bảo vệ nó, và hạt giống sự sống sẽ chỗi dậy từ nơi ấy, rồi sẽ có một thế hệ khác thay thế để 
mặt đất này không trở nên trống rỗng không dân cư.” 
67:3 “Ta sẽ củng cố dòng dõi ngươi trước mặt Ta muôn đời cũng như dòng dõi của những kẻ ở cùng 
ngươi, Ta sẽ không kết án chúng, nhưng chúng sẽ được chúc phúc và đông đảo trên đất, trong Danh 
Thánh Jehova Đức Chúa Trời.” 
67:4 Này, các Thiên thần của Jehova Đức Chúa Trời bắt giữ những tên Thiên thần phản loạn là những kẻ 
đã chỉ dạy sự áp bức bất công, sẽ bị quăng vào thung lũng lửa cháy. Ấy là nơi mà ông cố Enoch đã chỉ 
cho tôi thấy ở phía tây, ở giữa các ngọn núi vàng, bạc, sắt, đồng và thiếc. 
67:5 Nơi thung lũng ấy tôi thấy có sự hỗn loạn rất lớn và nước như thể xé toạc ra. 
67:6 Lúc đó, khi mọi sự ấy đang diễn ra, thì có mùi xuất phát từ đồng và lửa như mùi lưu huỳnh trộn 
chung với nước vậy. 
 
99:16 Ngài sẽ để mặc ngươi gia tăng thêm tội ác từ chính lương tâm ngươi. Ngài sẽ bừng cơn giận dữ 
phẫn nộ và sẽ tru diệt hết thảy các ngươi bằng gươm. Tất cả những người công chính và các thánh đồ 
Ngài sẽ ghi nhớ mọi tội lỗi ngươi phạm. 
Chương 100: 



CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI QUÂN TỘI LỖI, NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ CÁC THIÊN THẦN SA NGÃ 
– THÊM LỜI NGUYỀN RỦA. 
100:1 Trong những ngày ấy, cha sẽ bị tấn công với con trai mình ở cùng một chỗ, các anh em sẽ ngã 
xuống cùng bạn hữu mình vì bị chết, cho tới khi máu chảy thành dòng. 
100:2 Bởi vì, một người sẽ không ngại ngần tra tay vào giết chết con trai mình, chẳng tha cháu trai mình. 
Kẻ gian ác cũng không tiếc mà xuống tay với anh em thân yêu của mình. Từ lúc bình minh tới khi hoàng 
hôn, tất cả chém giết lẫn nhau. 
100:3 Những ngựa chiến sẽ lội qua máu quân gian ác dâng lên tới ngực nó, và chiến xa cũng chìm lút 
đỉnh bởi sông máu ấy. 
100:4 Trong những ngày ấy, các Thiên thần sẽ ngự xuống một nơi bí mật. Họ sẽ tập hợp hết lại một nơi 
có những kẻ ủng hộ cho tội lỗi. Và Jehova Đức Chúa Trời sẽ đứng dậy trong ngày Phán Xét để thi hành 
đại án phạt với quân tội lỗi. 
100:5 Ngài sẽ gửi đi một đạo binh các Thiên thần Thánh đến với những người công chính và những 
người thánh khiết. Các Thiên thần sẽ bảo vệ họ như những con ngươi trong mắt, đến khi tất cả mọi sự 
ác và mọi sự tội bị tru diệt hoàn toàn. Từ lúc ấy, những người công chính sẽ ngủ được bình an thảnh thơi 
và chẳng ai có thể làm họ sợ hãi nữa. 
100:6 Sau đó, những người khôn ngoan sẽ nhìn thấy, và những đứa con trai của mặt đất này sẽ lưu tâm 
đến mọi lời trong sách này. Họ sẽ nhận thức rõ rằng, mọi sự giàu có họ đang sở hữu sẽ không thể cứu 
nổi họ khỏi nơi mà tội lỗi bị tru diệt. 
100:7 Khốn cho các ngươi hỡi kẻ gian ác, khi các ngươi áp bức người công chính, trong ngày gian nan 
khốn khổ, các ngươi đã thiêu cháy người công chính bởi lửa. Vậy, các ngươi sẽ lãnh lấy mọi điều các 
ngươi đã làm. 
100:8 Khốn cho các ngươi là những kẻ cứng đầu, các ngươi luôn nghĩ đến việc tạo ra sự độc ác. Cơn kinh 
hoàng sẽ ập xuống các ngươi và chẳng ai có thể đến mà cứu vớt ngươi đâu. 
100:9 Khốn cho các ngươi là quân tội lỗi, bởi vì mọi việc tay các ngươi làm. Bởi cớ những điều xấu xa 
ngươi làm, trong tia lửa tung tóe nóng hơn lửa, nó sẽ thiêu rụi ngươi. 
100:10 Và giờ đây, các ngươi có biết rằng mọi hành động của ngươi sẽ bị lôi ra điều tra, từ mặt trời, từ 
mặt trăng và các ngôi sao, từ các Thiên thần bởi Trời, vì tội lỗi các ngươi đã làm trên đất này là bằng 
chứng. Người công chính sẽ có quyền hành trên các ngươi. 
100:11Mọi đám mây, sương mù, sương muối, các cơn mưa sẽ làm chứng tố cáo các ngươi, bởi vì chúng 
đã chứng kiến mọi điều các ngươi làm, tăng giảm theo các ngươi và chúng sẽ chẳng tha thiết gì với các 
ngươi vì tội lỗi ngất cao. 
100:12 Vì vậy, quà tặng từ các cơn mưa sẽ giảm dần trên các ngươi, may ra sương nhận lấy vàng và bạc 
từ các ngươi mà nhỏ chút nước chăng. 
100:13 Này, chỉ có sương giá và tuyết lạnh được thả xuống trên đầu các ngươi, các cơn gió của băng giá 
sẽ đổ tai họa trên các ngươi, những ngày ấy các ngươi sẽ chẳng chịu thấu. 
Chương 101: 
THIÊN NHIÊN DẠY BẢO KÍNH SỢ JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI. 
101:1 Hãy nhìn xem Thiên đàng và các con trai nơi ấy, mọi kỳ công mà Jehova Đức Chúa Trời Tối Cao đã 
làm. Trước Thánh Nhan Ngài, hãy biết sợ hãi điều gian ác. 
101:2 Giả như Ngài đóng các cửa sổ Thiên đàng và không cho mưa xuống trên đất vì cớ các ngươi phạm 
tội, thì ai sẽ làm gì được Ngài? 
101:3 Hoặc nếu Jehova Đức Chúa Trời gửi cơn thịnh nộ chống lại các ngươi và hành động của các ngươi, 
chẳng phải ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin Ngài sao? Bởi vì ngươi cả gan nói lời lộng ngôn táo bạo mà 
chống lại sự công bình Ngài, các ngươi sẽ chẳng có bình an đâu. 
101:4 Há các ngươi chẳng nhìn xem thủy thủ lái tàu, họ chẳng bị quăng lên quăng xuống bởi các cơn 
sóng lớn và các cơn gió rung chuyển hay sao? Họ đã chẳng lo lắng không yên hay sao? 



101:5 Bởi thế, cơn kinh hoàng chiếm lấy họ, họ sẵn sàng đánh đổi mọi tài sản giá trị, hàng hóa trên tàu, 
ném xuống biển đó sao? Bởi họ nghĩ rằng đại dương sẽ nuốt lấy họ và họ sẽ bị tiêu vong. 
 
101:6 Chẳng phải tất cả các biển khơi, tất cả nước ở trong nó, tất cả các chuyển động của nó đều phải 
tuân theo mệnh lệnh Jehova Đức Chúa Trời Tối Cao đó sao? Chẳng phải chính Ngài quy định từng nhịp 
sóng, và từng dòng chảy trong nó cùng với cát biển trong nó đó sao? 
101:7 Khi bị Ngài quở trách, chúng sợ hãi và nên cạn khô, cá trong đó và mọi thứ sinh vật ở trong nó đều 
phải chết đó sao? Nhưng còn các ngươi, hỡi quân tội lỗi, các ngươi lại chẳng hề biết sợ Ngài chút nào! 
101:8 Chẳng phải chính Jehova Đức Chúa Trời đã tạo nên Thiên đàng, mặt đất và mọi thứ tô điểm cho 
nó sao? Ai là kẻ đưa ra kiến thức về khôn ngoan cho mọi giống loài sống trên đất và trong lòng biển? 
101:9 Chẳng phải là các thủy thủ đã rất kinh hoàng biển khơi sao? Thế mà, quân tội lỗi lại không hề biết 
kính sợ Jehova Đức Chúa Trời Chí Tôn. 
Chương 102: 
NGÀY PHÁN XÉT KINH HOÀNG VÀ SỰ AN ỦI CHO NHỮNG AI ĐAU KHỔ. 
102:1 Trong những ngày ấy, Đức Jehova sẽ chống lại ngươi bởi cơn kinh hoàng từ lửa, ngươi sẽ trốn ở 
đâu? Và ngươi sẽ tìm nơi nào để an toàn? Một khi Ngài ném ra Lời Ngài chống lại các ngươi thì các 
ngươi sẽ không ngất xỉu vì quá kinh hoàng chăng? 
102:2 Tất cả các tinh tú vì quá kinh hãi mà bị lu mờ, cả mặt đất sẽ rung chuyển hãi hùng, lẩy bẩy và 
hoảng loạn. 
102:3 Tất cả các Thiên thần sẽ thi hành trọn mọi mệnh lệnh. Con cái loài người sẽ tìm chốn ẩn mình khỏi 
Nhan Thánh Đức Jehova Vạn Quân Vinh Hiển, vì chúng bối rối và thất kinh. Này quân tội lỗi, các ngươi sẽ 
bị nguyền rủa đời đời, chẳng có bình an cho các ngươi đâu! 
102:4 Nhưng hỡi những người công chính, đừng sợ hãi chi hết. Hãy hy vọng hỡi những linh hồn đã chết 
trong sự công chính mình. 
102:5 Đừng đau khổ khi linh hồn các con bị dìm tận âm phủ trong sự đau khổ, hoặc bởi thân xác các con 
bị đày đọa nơi đất này, chẳng tương xứng với lòng nhân hậu con có. Bởi chưng, thời các con sống là thời 
của quân tội lỗi sống, là thời của nguyền rủa và dịch bệnh. 
102:6 Khi các ngươi chết thì quân tội lỗi lại nói trên các ngươi rằng: “Khi chúng ta chết thì các ngươi 
cũng chết chung. Vậy các ngươi đã thu lượm được gì bởi sự công chính các ngươi?” 
102:7 “Nghe này, cũng như chúng ta, chúng nó đã chết trong đau buồn và sự tối tăm, vậy những gì 
chúng nó có hơn chúng ta chăng? Vì từ lúc chết ai cũng như ai cả thôi.” 
102:8 “Chúng nó sẽ nhận lấy gì hoặc chúng nó sẽ nhìn thấy được gì đời đời? Bởi vì, chúng nó chắc đã 
chết hẳn rồi, và kể từ đây, chúng nó chẳng thấy được ánh sáng đâu.” 
102:9 “Này, hỡi bạn tội lỗi của ta, các ngươi phè phỡn bởi thức ăn và thức uống các ngươi, cướp phá và 
tội lỗi, bần cùng kẻ lân cận và gia tăng tài sản mình, và các ngươi thấy ngày sống mình thật tốt đẹp.” 
102:10 “Nào chúng ta đã chẳng thấy rõ sao, kết cục của tên công chính là thế nào, là không có sự bất 
công nào tìm thấy nơi cái chết của nó sao?” 
102:11 “Nhưng chúng nó đã chết như thể chưa từng tồn tại, và rơi vào hỏa ngục Sheol, tinh thần nó lao 
xuống theo nó với nỗi thống khổ.” 
Chương 103: 
HAI SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ QUÂN TỘI LỖI - THÊM LỜI NGUYỀN RỦA. 
103:1 Này giờ đây, Enoch ta thề cùng với các con, hỡi những người công chính, rằng, bằng sự vinh hiển 
của Jehova Đức Chúa Trời Vĩ Đại và bằng sự huy hoàng của Vương Quốc Ngài, ta thề với các con ngay cả 
trước Danh Đấng Toàn Năng. 
103:2 Bởi vì chính ta biết được bí mật này, ta đã đọc các quyển sách của Thiên đàng và đã thấy được 
những điều Thánh ghi chép lại, ta đã hiểu được các điều ghi lại đó, và chúng được ghi là điều liên quan 
đến các con. 



103:3 Bởi vì tất cả những điều tốt đẹp, niềm vui và danh dự được chuẩn bị và viết ra cholinh hồn của 
những người đã chết trong sự công chính. Nhiều thật nhiều điều tốt đẹp sẽ được trao cho các con, là 
công khó do lao công các con mà ra. Phần gia nghiệp thưởng cho các con thậm chí còn vượt xa cả những 
kẻ còn sống. 
103:4 Linh hồn của những người chết trong sự công chính sẽ sống và vui mừng, tinh thần của các con sẽ 
không bị diệt vong, và mọi kỷ niệm về các con thế nào cũng còn lại trước mặt Đức Jehova Vĩ Đại cho đến 
mọi thế hệ. Do đó, đừng lo lắng về sự sỉ nhục của chúng dành cho các con. 
 
GIAI ĐOẠN TỪ LÚC ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM BỊ PHÁ HỦY ĐẾN LÚC LƯU ĐÀY TRỞ VỀ. 
89:68 Này, lũ Kỳ mục chăn thuê và đồng bọn đã phó bầy cừu vào tay những dã thú, để mặc chúng bị cắn 
xé, thì tới giờ của mình, mỗi người trong số Kỳ mục nhận số cừu nhất định, và lại trao lại cho đồng bọn 
một số cừu nhất định. Sau đó, Kỳ mục ghi lại trong sổ bao nhiêu số cừu mà họ có quyền giết. 
89:69 Thế mà, cả Kỳ mục lẫn đồng bọn, chẳng chừa người nào, lại giết đi số cừu vượt quá số cho phép. 
Bởi vì chứng kiến cảnh đó, mà Enoch ta đã khóc lớn tiếng vì số cừu vô tội bị giết chết. 
89:70 Cũng lúc ấy, ta thấy có những người ghi chép trong thị kiến. Cách mà họ ghi chép lại sự hủy diệt 
cừu do tay lũ Kỳ mục và đồng bọn, cứ thế mỗi ngày, cách họ đong đếm cứ nâng lên hạ xuống. Rồi họ 
trình các ghi chép cho Jehova Đức Chúa Trời là Chủ chăn, mọi thứ về mỗi một Kỳ mục đã làm, những việc 
mà họ đã làm vượt quá giới hạn và những thứ họ bỏ qua dù là được lệnh tiêu diệt. 
89:71 Quyển sổ ghi chép ấy được đọc trước nhan Chủ Chăn, rồi Ngài cầm lấy quyển sách đó, đọc nó, 
niêm phong và đặt nó xuống. 
89:72 Ngay sau đó, Enoch ta thấy các Kỳ mục chăn thả bầy cừu trong 12 giờ đồng hồ: kìa, 3 con trong số 
những con cừu đã trở về (Zerubbabel, Joshua, và Nehemiah), tiến đến và đi vào trong, bắt đầu xây dựng 
lại tất cả các phần bị sụp đổ của Tòa nhà! Những con lợn rừng đến hòng ngăn trở chúng, nhưng không 
thành (dân Samaria). 
GIAI ĐOẠN TỪ LÚC LƯU ĐÀY TRỞ VỀ ĐẾN LÚC ĐẦU THỜI KỲ HY LẠP. 
89:73 Này đây, họ tái thiết xây dựng lại và kiến trúc lại Tòa tháp, nó được gọi là “High Tower” tức là “Tòa 
Tháp cao cả”. Nhưng họ lại tái diễn việc lập một bàn thờ trước Tòa Tháp cao cả, đặt lên đó đầy những 
vật ô uế và không thánh sạch. 
89:74 Bởi vậy, mà mắt những con cừu trở nên tối tăm mờ mịt đến nỗi chẳng còn nhìn thấy được thứ gì, 
cả đến những Kỳ mục chăn dắt chúng cũng tệ hại chẳng kém. Vì thế mà bầy cừu bị phó mặc vào tay lũ Kỳ 
mục để bị diệt đi hơn số đã định, chúng bị chà dạp và bị ăn thịt. 
89:75 Vị Chủ Chăn vẫn im lặng cho đến khi bầy cừu bị phân tán hết thảy. Chúng bị tán loạn giữa những 
con thú hoang dã, chẳng thể cứu nổi giữa bầy quái vật. 
89:76 Người đang ghi sổ đem nộp những ghi chép của mình và đọc những lời nghiêm huấn của Chủ 
Chăn. Rồi người ấy cầu xin và nài nỉ than van Chủ Chăn thay cho các con cừu, cũng đồng thời tố cáo các 
việc làm gian ác của Kỳ mục, đưa các lời chứng chống lại những kẻ gian ác ấy trước Chủ Chăn. 
89:77 Sau khi lấy quyển sách đọc xong, người ấy đặt nó cạnh Chủ Chăn và lui đi. 
Chương 90: 
GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC HY LẠP – SYRIA. 
90:1 Sau đó, Enoch ta lại thị kiến đếm thấy có 35 Kỳ mục đang chăn cừu (thời kỳ các vua cai trị Israel) . 
Tất cả bọn họ đều làm nhiệm vụ mình trong thời kỳ mình được chỉ định, người sau tiếp nối người trước. 
Nhưng có một vài kẻ lạ đến và cướp lấy các con cừu để họ chăn dẫn trong thời của mình, cũng là Kỳ mục 
tùy theo thời mình. 
90:2 Sau đó, ta lại thấy chính mắt mình, này có tất cả các loài chim trên trời, là đại bàng, kênh kênh, diều 
hâu và quạ, chúng bay tới. Loài đại bàng là chủng dẫn đầu cả bọn, chúng lao xuống ăn thịt bầy cừu, mổ 
mắt cừu và ăn thịt cừu. 



90:3 Bấy giờ, bầy cừu than khóc lớn lắm vì máu thịt chúng bị ăn bởi những con chim đó. Cả Enoch ta 
cũng vậy, ta than khóc kêu la và than vãn trong giấc ngủ mình bời vì chứng kiến cảnh các Kỳ mục không 
tha thiết gì đến bầy cừu mình. 
90:4 Ta cứ thế chứng kiến nào chó, nào đại bàng, nào diều hâu ăn thịt bầy cừu, chúng chẳng chừa lại thứ 
gì, dù là thịt hay da, cả gân cũng chẳng còn ngoài trơ xương trắng, xương cừu rải khắp đất, lúc ấy bầy 
đông đúc chỉ còn sót lại vài con cừu mà thôi. 
90:5 Enoch ta vẫn tiếp tục xem thị kiến, này có 23 vị Kỳ mục khác chăn dắt bầy cừu (23 vị vua cai trị 
Babylon trong thời kỳ trong và hậu lưu đày). Tất cả bọn họ hoàn thành thời của mình, cho đến khi tổng 
số các Kỳ mục chăn dắt bầy cừu có tổng cộng là 58 người (35 vua Israel và 23 vua Babylon). 
GIAI ĐOẠN TỪ MACABE KẺ CÔNG CHÍNH ĐẾN VƯƠNG QUỐC ĐẤNG MESSIAH. 
90:6 Rồi có dòng dõi là những con chiên non được sinh ra từ những con cừu trắng tuyết ấy. Chúng bắt 
đầu mở mắt và nhìn, chúng khóc than lớn tiếng với đàn cừu. 
 
90:7 Nhưng phần các con cừu lại khác, chúng mặc cho đám chiên nhỏ khóc lớn với mình, vì tai chúng trở 
nên điếc đặc và mắt càng trở nên mù quáng. 
90:8 Này Enoch ta trông thấy thị kiến có bầy quạ lượn lờ trên đầu bầy chiên nhỏ, chúng lao xuống bắt 
lấy 1 trong số chiên ấy, chúng tấn công con chiên và ăn thịt nó. 
90:9 Ta quan sát sự việc đến khi bầy chiên non trở nên mạnh mẽ, chúng mọc sừng nhưng bầy quạ cũng 
nghiền nát luôn sừng chiên. Này, có 1 con chiên mạnh mẽ hơn cả, có sừng cứng cáp mọc trên đầu, mắt 
nó mở ra trông rõ, rồi cả bầy cừu cũng mở mắt trông thấy được. 
90:10 Nó khóc lớn với bầy cừu, tất cả những con cừu đực tơ đến cùng nó. 
90:11 Mặc cho sự việc đang diễn ra, bầy đại bàng, kênh kênh, diều hâu và quạ bấy giờ vẫn tiếp tục xé xác 
cừu, chúng sà xuống và ăn thịt cừu. Về phần bầy cừu, chúng vẫn tiếp tục im lặng, nhưng những con cừu 
đực tơ thì khóc la thảm thiết lắm. 
90:12 Bầy quạ bắt đầu lao xuống giao chiến với con cừu đực có sừng cứng cáp, chúng nó muốn nghiền 
nát sừng con cừu ấy nhưng thất bại. 
90:13 Rồi các Kỳ mục tiến đến. Lũ kênh kênh và diều hâu khóc la cho bầy quạ, hòng nghiền nát sừng con 
cừu. Con cừu sừng cứng cáp đã giao chiến với lũ gian ác, rồi lũ chim ác đó quay ra chiến đấu chống đối 
lẫn nhau. Con cừu anh dũng vừa chiến đấu vừa kêu khóc lớn lắm, hầu Đức Jehova sẽ đến cứu bầy nó 
chăng. 
90:14 Enoch ta nhìn thấy người ghi chép tên của các Kỳ mục và báo cáo các công việc cho Chủ Chăn, vị 
ấy đã đến và giúp con cừu, chỉ cho nó mọi sự để giúp đỡ nó chiến đấu. 
90:15 Ta theo dõi sự việc ấy cho đến khi Chủ Chăn đến với cơn thịnh nộ, những kẻ đang tấn công nhìn 
thấy Ngài thì chạy trốn hết và lẩn vào trong bóng tối, hòng thoát khỏi Ngài. 
90:16 Trong lúc ấy, bầy đại bàng, kênh kênh, diều hâu và quạ tập hợp lại, chúng mang theo những con 
cừu ở đồng cỏ. Tất cả hợp sức để bẻ gãy sừng con cừu kia và những đồng bạn nó. 
90:17 Rồi ta thấy người ghi chép sổ ấy, người vẫn ghi và báo cáo trước Chủ Chăn, người ấy mở quyển 
sách của sự hủy diệt ra, về sự hủy diệt dành cho 12 Kỳ mục cuối (12 hoàng tử của vương quốc Judas sau 
thời kỳ lưu đày bên Syria) 
90:18 Này đây, Chủ Chăn đã đến, cầm trong tay cây gậy cơn thịnh nộ và đánh phạt mặt đất; tất cả các dã 
thú và chim trời rơi rụng giữa bầy cừu và bị mặt đất mở ra nuốt chửng hết thảy. 
 
90:19 Này ta thấy có một thanh gươm vĩ đại được trao cho bầy cừu, chúng bắt đầu mạnh mẽ giao chiến 
với lũ dã thú độc ác để giết chúng, rồi tất cả các loài thú dữ và chim trời đó đều bị ngã xuống ngay trước 
mặt bầy cừu. 
90:20 Kìa, có một ngai vàng được đặt ở miền đất bình an, nó là Ngai của Chủ Chăn, sẽ có người ngồi lên 
Ngai ấy, là người sẽ lãnh nhận tất cả các cuốn sách được niêm phong, mở chúng ra trước sự hiện diện 
của Chủ Chăn. 



90:21 Sau đó, Chủ Chăn cho gọi 7 người, là những thụ tạo tinh tuyền đầu tiên, ra lệnh cho họ mang đến 
trước mặt Ngài một số trong những Ngôi sao (Thiên thần sa ngã) đầu tiên đến, là những kẻ bại hoại bởi 
tính dục như loài ngựa với những con bò sơ khai. Và họ đem đến tất cả trước mặt Ngài y lệnh. 
90:22 Ngài nói với người ghi chép sổ trước mặt Ngài, là người trong số 7 tạo vật tinh tuyền ấy, rằng: 
“Hãy mang đến trước Ta 7 Kỳ mục đã được trao nhiệm vụ chăn dắt bầy cừu Ta, nhưng là những kẻ đã ra 
tay sát hại cừu của Ta quá số được phép.” 
90:23 Này, Enoch ta thấy tất cả bọn Kỳ mục ấy bị trói lại, chúng phải đứng chầu trước mặt Chủ Chăn. 
90:24 Và này, cuộc xét xử của Ngài đến. Đầu tiên, trong số các Ngôi sao (Thiên thần sa ngã), chúng nhận 
lấy bản án của mình và bị buộc tội, bị lôi đến nơi thi hành án phạt. Chúng bị ném hết xuống tận cùng hỏa 
ngục Abyss, nơi đầy những lửa là lửa, đầy các cột lửa. 
90:25 Sau đó là 70 Kỳ mục khác bị xét xử và bị kết án, cũng bị lôi xuống lửa hỏa ngục Abyss. 
90:26 Cùng lúc ấy, Enoch ta thấy1 hỏa ngục Abyss khác mở miệng ra giữa mặt đất đầy lửa, những con 
cừu mù tối bị kết án, bị quăng hết xuống hỏa ngục ấy. Chúng nó bị thiêu trong đó. Nơi hỏa ngục Abyss 
này nằm bên phải của Tòa nhà Chủ Chăn. 
90:27 Vì vậy, ta tận mắt thấy những con cừu mù quáng đó bị thiêu, cả xương chúng cũng bị thiêu nữa. 
 
103:5 Khốn cho các ngươi là những kẻ tội lỗi đã chết, khi các ngươi chết trong sự giàu có bởi tội lỗi các 
ngươi. Những kẻ giống như các ngươi lại chúc nhau rằng: “Các bạn thật hạnh phúc dù là phạm tội. 
Những người tội lỗi đều sẽ sống trọn ngày tháng của mình.” 
103:6 “Chúng ta sẽ chết trong sự thịnh vượng và giàu có mình. Này, chúng ta chẳng hề phải nếm qua sự 
kinh nghiệm và chiến tranh bao giờ. Chúng ta sẽ chết trong sự huy hoàng và chẳng có sự phán xét nào 
trong đời chúng ta cả.” 
103:7 Nhưng các ngươi chẳng hề biết rằng, chính các ngươi biết rõ chính mình sẽ bị lôi xuống Hỏa Ngục 
đó sao? Các ngươi sẽ tự mình nếm qua ác quỷ và sự hoạn nạn kinh hoàng, trong tối tăm, trong bủa vây 
và trong những tia lửa cháy. 
103:8 Linh hồn các ngươi sẽ bị kết án ở cuộc Đại Phán Xét. Và này sẽ có cuộc Đại Phán Xét tất cả các thế 
hệ loài người. Thật là khốn cho các ngươi, thật, các ngươi sẽ chẳng hề có bình an nào đâu. 
103:9 Còn đối với những người sống cả đời chính trực và tốt bụng, đừng nói rằng: “Trong những ngày 
tháng khó khăn, chúng ta chắc chắn phải sống vất vả và phải trải qua mọi điều khốn khổ. Chúng ta phải 
đối mặt với những sự dữ và bị hao mòn. Chúng ta sẽ chết và trở nên ít ỏi, vì tinh thần chúng ta thật yếu 
đuối mỏng giòn.” 
103:10 “Chúng ta sẽ bị tiêu diệt, chẳng có chi giúp đỡ chúng ta dù chỉ là một lời nào hoặc một hành động 
nào. Chúng ta bị tra tấn và giết chết, cuộc đời như một chuỗi ngày thất vọng.” 
103:11 “Chúng ta chỉ mong như cái đầu hoặc cái đuôi của con vật nướng kia. Bởi chúng ta bị quay nướng 
trên lửa mà không hề thoát được bởi chẳng có quyền gì hết. Chúng ta thành chiến lợi phẩm cho những 
kẻ tội lỗi và kẻ áp bức, chúng nó đặt ách nặng nề quá sức lên chúng ta.” 
103:12 “Chúng nó ghét chúng ta, nên đuổi theo và bao vây chúng ta, trở thành chủ của chúng ta. Chúng 
ta phải cúi đầu trước bọn ghét bỏ chúng ta nhưng nào có lòng thương xót nào từ nơi chúng.” 
103:13 “Chúng ta muốn chạy trốn khỏi bọn tàn độc ấy để mong được nghỉ ngơi, nhưng chẳng thể nào 
tìm được nơi chốn nương thân.” 
103:14 “Rồi trong cơn hoạn nạn, chúng ta cáo buộc chúng trước mặt những người có quyền, kêu khóc tố 
cáo những kẻ đã nuốt chửng chúng ta, nhưng bọn có quyền ấy chẳng hề động lòng đến nước mắt chúng 
ta, cũng chẳng thèm đoái hoài đến tiếng chúng ta.” 
103:15 “Chẳng những thế, chúng còn chống lưng ủng hộ quân gian ác cướp phá và làm hao mòn chúng 
ta, thật là những kẻ làm chúng ta suy sụp. Chúng lấp liếm sự bất công kẻ ác và chẳng ngăn cấm tiếng 
cười quân tội lỗi nhạo báng chúng ta, là những kẻ bóc lột, phân tán và giết chết chúng ta. Bọn có quyền 
che đậy cho những vụ giết người, chúng chẳng biết đến sự thật là gì, mà chỉ là bọn vây cánh hậu thuẫn 
cho quân độc ác chống lại chúng ta mà thôi.” 



Chương 104: 
104:1 Này đây, Enoch ta thề cùng những người công chính rằng, trên Thiên đàng, các Thiên thần sẽ nhớ 
đến các bạn mãi mãi, trước Thánh Nhan huy hoàng của Jehova Đức Chúa Trời Vĩ Đại, tên của các bạn sẽ 
được viết trước mặt Ngài luôn luôn. 
104:2 Hãy hy vọng lên. Bờir vì trước đây, các bạn đã bị xoay vần bởi sự dữ và khốn khổ chung quanh, 
nhưng bây giờ, các bạn sẽ chiếu sáng tựa như vẻ chói ngời của Thiên đàng, các bạn sẽ được đoái trông 
đến. Các của sổ của Thiên đàng sẽ mở ra trên các bạn, tiếng khóc than sẽ được lắng tai nghe. 
104:3 Này, sẽ có tiếng khóc than trong ngày Phán Xét, và nó sẽ trở thành hiện thực đối với các ngươi, 
mọi sự khốn khổ sẽ đổ trên các ngươi bởi các tố cáo chống lại các ngươi hỡi những kẻ có quyền thế. 
Chính từ tất cả những người đã bị các ngươi cướp bóc. 
104:4 Còn những người công chính, hãy hy vọng lên, đừng từ bỏ niềm hy vọng của các bạn bởi vì sẽ có 
một ngọn lửa chiếu sáng các bạn, các bạn sẽ trở nên niềm vui lớn ở trên Thiên đàng, như các Thiên thần 
vậy. 
104:5 Bạn sẽ không phải ẩn mặt khỏi ngày Phán Xét, cũng như sẽ chẳng đứng chung với quân nhạo 
báng, nhưng sự Phát Xét ấy sẽ ở cách xa các bạn là những người công chính thuộc mọi thế hệ. 
 
67:7 Thung lũng chứa những Thiên thần cứng đầu này sẽ tiếp tục cháy lên sự trừng phạt bên dưới mặt 
đất nơi ấy; các máng chảy vào thung lũng được làm đầy dẫy những dòng sông nước đổ xuống bọn 
chúng, kẻ đã dụ dỗ những người sống trên đất vào con đường lầm lạc, chúng chắc chắn không thoát 
khỏi bị trừng phạt. 
67:8 Những dòng nước ấy sẽ trở nên thuốc độc cho thân thể và trở nên hình phạt những linh hồn các 
vua chúa, kẻ thống trị, kẻ địa vị quyền thế cùng mọi kẻ đang sống trên đất, bởi dục vọng lấp đầy hồn nên 
bị trừng phạt, chúng đã từ chối công nhận Danh Jehova Đức Chúa Trời, chính chúng nó sẽ chứng kiến sự 
hình khổ của mình mỗi ngày nhưng vẫn từ chối Danh Ngài. 
67:9 Mức độ thiêu cháy thân thể tỷ lệ theo tinh thần chúng, sẽ là hình thái thiêu cháy chúng muôn muôn 
đời, để chúng phải im lặng không nói nổi lời vô nghĩa nào trước Jehova Đức Chúa Trời. 
67:10 Sự trừng phạt đổ lên chúng bởi đã tự tin vào sự đồi bại của thân xác và từ chối Thần khí của 
Jehova Đức Chúa Trời. 
67:11 Những dòng nước ấy sẽ khiến có sự biến đổi trong ngày đó. Khi những Thiên thần phản loạn bị 
nhúng ngập vào nước thì nó sẽ trở nên nóng dữ dội, khi chúng được kéo ra thì nước sẽ trở nên lạnh 
buốt giá. 
67:12 Sau đó, Noah tôi nghe tổng lãnh Thiên thần Michael nói rằng: “Phán quyết này là trừng phạt các 
Thiên thần sa ngã, tự bản thân nó sẽ làm thành bằng chứng cho những vua chúa và những kẻ thống trị 
trên đất.” 
67:13 Bởi vì những dòng nước phán xét này sẽ trở nên thuốc độc cho thân thể Thiên thần phản loạn và 
thành cơn co giật thịt gân; từ lúc ấy, chúng sẽ không bao giờ thấy hoặc tin rằng nước đã trở nên chất 
cháy lửa và thiêu đốt chúng đời đời. 
Chương 68: 
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL VÀ RAPHAEL THẢO LUẬN. 
68:1 Sau đó, Tổng lãnh Michael đưa cho tôi những chỉ dẫn cho tất cả những bí ẩn sẽ tìm thấy được trong 
cuốn sách của ông cố tôi là Enoch, và trong những khải tượng mà ông đã thấy. Thiên thần đưa cho tôi 
tất cả những lời ghi chép trong quyển sách đó. 
68:2 Ngày đó, Tổng lãnh Thiên thần Michael hiện ra cùng với Tổng lãnh Thiên thần Raphael, nói rằng: 
“Thần khí Chúa đưa ta đến đây vì sự nghiêm trọng của bản án liên quan đến những kiến thức về những 
cấm kị. Ai có thể chịu đựng nổi sự nghiêm trọng này trước khi họ bị chảy tan ra?” 
68:3 Tổng lãnh Michael nói tiếp: “Hỡi Raphael, ai sẽ là người có trái tim không bị thối nát đi mà có thể 
chịu nổi sự việc này, và cương lĩnh của họ không bị khuấy động bởi những lời phán xét được tuyên bố 
chống lại họ?” 



68:4 Và rôi sau đó, sự việc diễn ra khi các Tổng lãnh đang đứng chầu trước Nhan Thánh Chúa, Tổng lãnh 
Thiên thần Michael nói cùng Tổng lãnh Thiên thần Rapheal rằng: “Chúng sẽ không thịnh đạt trước mắt 
Jehova Đức Chúa Trời, vì chúng lấy gan cãi lẫy Ngài và bởi chúng ỷ mình được dựng nên theo hình ảnh 
Ngài.” 
68:5 “Vì vậy, tất cả những gì chúng chưa hề biết sẽ đổ trên chúng đời đời; dù cho Thiên thần hay là con 
người, chẳng một ai có thể thay bọn chúng gánh tội, chính những tà linh gian ác đó phải chịu gánh lấy sự 
phán xét đời đời kiếp kiếp.” 
Chương 68: 
DANH TÍNH VÀ HÀNH VI SAI LẦM CỦA CÁC THIÊN THẦN PHẢN LOẠN. 
68:1 Sau cuộc phán xét, hội đồng các Thánh của Jehova Đức Chúa Trời sẽ khiến cho quân tội lỗi khiếp sợ 
và hét lên bởi vì tội tiết lộ những cấm kị cho những kẻ đang sống trên đất. 
68:2 Này đây, Noah tôi sẽ nêu danh tính của những Thiên thần phản loạn. Đầu tiên là Semyaza, thứ 2 là 
Aristaqis, thứ 3 là Armen, thứ 4 là Kokba'el, thứ 5 là Tur'el, thứ 6 là Rumyal, thứ 7 là Danyul, thứ 8 là 
Neqa'el, thứ 9 là Baraqel, thứ 10 là Azazel, thứ 11 là Armaros, thứ 12 là Betryal, thứ 13 là Basas'el, thứ 
14 là Hanan'el, thứ 15 là Tur'el, thứ 16 là SipWese'el, thứ 17 là Yeter'el, thứ 18 là Tuma'el, thứ 19 là 
Tur'el, thứ 20 là Rum'el, và thứ 21 là Azaz'el. 
69:3 Đó là những thủ lĩnh của bọn chúng, tên tuổi chúng và đạo quân của chúng, nhóm trưởng chúng có 
hơn 50 tên và có độ chục tên làm thủ lĩnh của nhóm 50 tên đó. 
69:4 Tên của kẻ bày đầu là Yeqon, nó là đứa dụ dỗ nhóm các Thiên thần phản loạn, chỉ đường cho cả 
bọn xuống sống dưới đất và lừa dối làm bại hoại bằng phụ nữ loài người. 
 
69:5 Tên kẻ thứ 2 là Asb'el, nó đã mớm lời cho những Thiên thần phản loạn tuyên thề một lời thề độc và 
làm bại hoại ô ế thân thể thánh khiết bằng phụ nữ loài người. 
69:6 Tội đồ thứ 3 là Gader'el, nó đã khuyến dụ con cái loài người mọi nẻo dẫn đến cái chết, kẻ dụ dỗ 
Eva, kẻ đầu độc con cái loài người biết cách giết hại lẫn nhau bằng những công cụ như khiên thuẫn, binh 
giáp, gươm đao cho chiến tranh, cùng mọi thứ vật có thể làm cho người ta chết đi. 
69:7 Bằng cách ghê tởm đó, cái chết đã vùng lên chống lại con cái loài người, từ ngày đó cho đến mãi về 
sau. 
69:8 Tội đồ thứ 4 là Pinem'e; kẻ chỉ cho con cái loài người nếm sự cay đắng và ngọt ngào, chỉ cho họ biết 
bí mật sự khôn khéo. 
69:9 Nó cũng chỉ cho người ta phá được bí mật của sự ghi chép, cách làm giấy và làm mực, chính vì vậy 
mà nó dẫn đến sự lỗi phạm rất nhiều từ ngày đó đến nay. 
69:10 Bởi vì loài người vốn được dựng nên không phải để tin vào những gì giấy và mực ghi chép lại. 
69:11 Mà vì chưng, bởi loài người được dựng nên như thể là Thiên thần vậy, cơ bản thâm sâu là suy trì 
sự sống trong sạch và công chính. Sự chết, nó đã tiêu hủy tất cả ý nghĩa đó, vốn dĩ sự chết chẳng thể 
chạm được tới loài người, nhưng bằng sự hiểu biết nhận được từ sự phản nghịch mà sự chết đã diệt 
vong họ; sự chết gậm nhấm loài người bằng những sức mạnh này của nó. 
69:12 Tên tội đồ thứ 5 là Kasadya, là kẻ đã cho người ta biết tất cả bí mật về những điểm yếu của linh 
hồn và của ác quỷ, những bí mật làm sao để tấn công vào thai nhi ngay trong bụng mẹ để những bào 
thai ấy phải bị nghiền nát sảy ra. Bí mật để tấn công linh hồn: đó là vết cắn của con rắn lừa dối. Nó sẽ xảy 
ra vào khoảng giữa trưa, gọi là Taba'ta. 
69:13 Này, có Thiên thần tên Kasb'el, cai quản lời thề, người đã cho biết các lời thề có sức mạnh ra sao 
cho một trong số bọn phản loạn khi hắn ta cư ngụ nơi Thiên đàng. 
69:14 Ấy là Beqa. Nó bèn đi hỏi Tổng lãnh Thiên thần Michael về ý nghĩa cái tên bí mật của nó là gì (có 
thể là bí danh của từng người, chỉ có Thiên Chúa biết và Thiên thần Michael biết ý nghĩa)vì tên ấy bọn 
phản loạn sẽ phải nhắc đến trong lời thề, chúng sẽ phải kinh hãi sợ sệt lời thề nguyền, vì tên chúng nó 
đã gắn vào. 



69:15 Sau đó, nó đi dỗ dành con cái loài người về những điều cấm kị, những bí ẩn. Bởi chưng, lời thề độc 
của chúng nó thật sự có sức mạnh ghê gớm. Nhưng Tổng lãnh Thiên thần Michael đã biết được chúng 
nó thề độc thế nào. 
69:16 Đây là nội dung lời thề bí mật của quân phản loạn ấy, và chúng buộc phải giữ trọn, rằng: Thiên 
đàng sẽ phải bị trì trệ hỗn loạn trước khi thế giới được tạo thành, mãi mãi, mãi mãi! 
69:17 Do đó, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự để ổn định Thiên đàng. Mặt đất được tạo nên trên mặt 
nước, từ những rãnh núi sâu bí ẩn cho đến những dòng nước xinh đẹp, từ khi sáng tạo cho đến đời đời. 
69:18 Bởi lời thề đó, mà biển cả được tạo ra, Thiên Chúa đã đặt ranh giới của biển bằng cát, dầu cho 
biển có dữ dội sóng vỗ cũng không vượt qua được ranh giới này, từ đó cho đến đời đời. 
69:19 Cũng bởi lời thề đó mà các trũng sâu được lập nền vững chắc, chúng đứng đó và sẽ không dời đi 
chỗ khác cho đến đời đời. 
69:20 Cũng bởi lời thề mà mặt trăng mặt trời được tạo dựng có chu kì hoạt động không chệch hướng sai 
lạc chút nào cho đến đời đời. 
69:21 Cũng bởi lời thề mà các ngôi sao cũng hoàn thành sứ mệnh trong hành trình của mình, nếu Thiên 
Chúa gọi tên chúng, chúng sẽ thưa lên với Ngài, cho đến đời đời. 
69:22 Cũng bởi lời thề mà nguồn nước và linh hồn nó, ngọn gió và muôn nẻo đường nó, đều tuân thủ 
hành trình đã định cho chúng. 
69:23 Những cơn sấm sét được chứa vào kho lẫm, cũng như các kho lẫm chứa bão tố, sương muối, 
sương mù, mưa và giọt sương. 
69:24 Tất cả chúng đều làm trọn lời minh ước và dâng lời cảm tạ lên trước Tôn Nhan Đấng Tối Cao, 
chúng ca hát ngợi khen với tất cả sức mạnh được ban cho. Và sự sống dồi dào của chúng phụ thuộc vào 
sự khen ngợi cảm tạ mà chúng dâng lên Thiên Chúa cho đến đời đời. 
69:25 Lời thề nguyền này trở nên thống trị sức mạnh trên tất cả chúng, và nhờ vào đó mà chúng được 
ổn định và chu kì chúng không bị ngắt quãng. 
 
90:28 Khoảng một lúc, Tòa nhà cũ dần chuyển đổi, tất cả các trụ cột lớn và cột khác bị rút ra hết, các đồ 
trang trí nội thất Tòa nhà được gói ghém lại, xếp chung với các cột, rồi tất cả được đặt ở một nơi định 
sẵn ở phía Nam của vùng đất. 
90:29 Enoch ta quan sát thấy Chủ Chăn đem đến một Tòa nhà mới, tuyệt diệu hơn, to lớn hơn và cao 
hơn cả Tòa nhà cũ, đặt nó lên ở chỗ được bao phủ, tất cả các trụ cột lớn, các cột chống đều mới, cả nội 
thất trang trí cũng mới lộng lẫy hơn cả những cái cũ. Đó là Tòa nhà cũ đã không còn nữa, đã được thay 
thế và bầy cừu an nghỉ trong nơi mới ấy. 
90:30 Sau đó, những bầy cừu còn sót lại được cứu cùng với những con vật khác trên đất. Những con 
chim hoang dã hung tợn trước kia ở trên trời sà xuống, cầu xin bầy cừu và chấp nhận mọi điều bầy cừu 
muốn. 
90:31Sau đó, có 3 người y phục trắng như tuyết đã đưa Enoch ta đi, nắm lấy tay ta và bàn tay của con 
cừu đực tơ cũng nắm tay ta nữa, kéo ta lên trời, đặt ta ở giữa bầy cừu trước khi xảy ra Cuộc Đại Phán 
Xét. 
90:32 Những con cừu ấy trắng tinh như tuyết, lông dày và sạch sẽ lắm. 
90:33 Tất cả các con cừu bị tiêu diệt và phân tán, cùng tất cả các loài thú dữ nơi đồng hoang, các loài 
chim trên trời cùng tụ họp nơi Tòa nhà của Chủ Chăn. Chủ Chăn vui mừng vì tất cả trở nên hiền lành 
ngoan ngoãn và trở lại nhà của Ngài. 
90:34 Enoch ta thấy bầy cừu dùng lưỡi gươm được ban cho giết chết bọn ác thú, đem trả về Tòa nhà 
Chủ Chăn và niêm phong nó lại trước sự hiện diện của Ngài. Tất cả các con cừu được mời vào trong Tòa 
nhà, nhưng sức chứa của Tòa nhà vẫn chứa hết được bầy cừu. 
90:35 Mắt bầy cừu mở ra, chúng trông thấy những điều đẹp đẽ tuyệt vời, chẳng con nào lại không thấy 
được điều đó. 
90:36 Ta cần nói lại rằng, Tòa nhà rất vĩ đại, rộng rãi và cực kỳ xa hoa tráng lệ. 



90:37Sau đó, ta thấy có một con bò trắng tuyết được sinh ra với một cặp sừng khổng lồ. Tất cả các dã 
thú nơi đồng hoang, tất cả các loài chim trên trời đều khiếp sợ nó và tôn kính thỉnh cầu nó mọi lúc. 
90:38 Ta tiếp tục theo dõi cho đến khi mọi thứ trong bầy cừu biến đổi, chúng trở thành những con bò 
trắng tuyết. Và này có Lời phán ra và Lời ấy biến thành một con vật khổng lồ với những cái sừng đen lớn 
lắm trên đầu. Chủ Chăn vui thích với nó hơn tất cả cừu trong bầy. 
90:39 Còn Enoch ta thì thấy mãn nguyện khi ở giữa chúng. Rồi ta tỉnh dậy và nhớ rõ tất cả. 
90:40 Đây là thị kiến mà ta đã thấy trong giấc chiêm bao ta. Khi ta tỉnh dậy, ta dâng lời ca tụng Chủ Tể 
Công Chính và nguyện mọi vinh quang thuộc về Ngài. 
90:41 Ta đã khóc nức nở, nước mắt ta cứ thế tuôn tràn không ngơi đến khi ta chẳng còn sức chịu đựng, 
vì cớ mọi điều sẽ đến và sẽ làm trọn thể nào. Thậm chí cả những việc làm của mỗi người, cũng đều được 
bày ra hết thảy cho ta thấy, tùy theo mỗi kiểu của nó. 
90:42 Vào đêm ấy, Enoch ta nhớ lại hết giấc mơ ban đầu và khóc than, vì ta bồn chồn không ngơi vì thị 
kiến ấy (thị kiến cơn Đại Hồng Thủy) 
 
104:6 Giờ đây, đừng sợ hãi chi hỡi các bạn công chính, khi các bạn nhìn thấy quân tội lỗi bị tẩy sạch 
mạnh mẽ, đừng trở thành bạn bè với chúng nó, nhưng hãy tránh xa những kẻ dựa vào sự bất công mà 
sống, hãy trở nên bạn hữu với những ai có lương tâm ngay chính thuộc về Thiên đàng. 
104:7 Này đây, hỡi kẻ tội lỗi, các ngươi khéo nói rằng: “Tội chúng ta sẽ chẳng ai nhớ đâu, chẳng ai viết lại 
đâu.” Thì ta nói cho các ngươi biết rằng, tội lỗi các ngươi luôn được ghi chép lại từng ngày từng ngày 
một. 
104:8 Này ta cho các ngươi hay, ánh sáng và bóng tối, ban ngày lẫn ban đêm, đều chứng kiến mọi tội lỗi 
ngươi đó. 
104:9 Lương tâm các ngươi đừng trở nên độc ác, hay gian dối, hay lật lọng sửa bản án công bằng, hoặc 
nói những lời phỉnh gạt chống lại Lời của Jehova Đức Chúa Trời Vĩ Đại, Đấng Chí Thánh. Cũng đừng cầu 
khấn thần tượng giả dối, bởi vì tất cả những dối trá và xấu xa của ngươi không thuộc về sự công chính, 
nhưng thuộc về đại trọng tội. 
104:10 Và giờ đây, Enoch ta biết bí mật này là: những kẻ tội lỗi thì luôn lật lường sự công bằng, và nhiều 
kẻ khác sẽ ghi khắc điều ác đó trong lương tâm mình, chúng nó hết thảy sẽ thốt ra điều ác và dối trá. 
Chúng nó sẽ tự sáng chế ra những chuyện hư cấu hão huyền và thay đổi Kinh Thánh mà ta nói đây bằng 
từ ngữ của chúng nó. 
104:11Chúng sẽ tự viết ra mọi lời cách trung thực bằng suy nghĩ tự chúng sao? Chúng sẽ không thay đổi 
cũng không thêm bớt lời mà ta nói với các ngươi ngay từ đầu sao? 
104:12 Này, hãy biết thêm điều bí mật này nữa. Rằng người công chính và khôn ngoan sẽ được ban cho 
lời Kinh Thánh đầy niềm vui, sự thật và sự khôn ngoan lớn lắm. 
104:13 Vậy, hỡi những ai lãnh nhận Kinh Thánh, các bạn sẽ có đức Tin và sẽ hân hoan trong Lời ấy, tất cả 
những người công chính học hỏi từ Kinh Thánh nhận biết được Đường Sự Thật, họ sẽ nhảy mừng. 
Chương 105: 
105:1 Trong những ngày ấy, ông Enoch cất tiếng nói rằng: “Jehova Đức Chúa Trời sẽ kiên nhẫn và sẽ làm 
cho mọi kẻ trên đất nghe thấy. Ngài sẽ tiết lộ cho họ sự khôn ngoan Ngài. Bởi vì chính Ngài sẽ hướng 
dẫn họ và chính Ngài là phần thưởng lớn lao trên toàn cõi đất.” 
105:2 “Cho đến ngày mà Enoch ta cùng các con cháu hợp lại trên con đường chính trực trọn đời mình, 
thì sẽ có hòa bình hanh phúc, hãy vui mừng hỡi những ai là con cái Sự Thật.” 
Chương 106: 
106:1 Rồi một vài ngày sau, Methuselah con trai ta, lấy vợ cho con trai nó là Lamech. Rồi vợ Lamech 
mang thai và sinh được con trai (Noah / Noe) 
106:2 Toàn thân đứa trẻ trắng như tuyết, đỏ hỏn như sắc hoa hồng, tóc nó tốt và trắng như lông cừu, 
đôi mắt nó rất xinh đẹp. Khi cháu trai ấy mở mắt nhìn thì ánh sáng chiếu rọi cả căn nhà giống như ánh 
sáng mặt trời vậy, cả nhà sáng rực rỡ lắm. 



106:3 Khi nó lớn lên bởi bà vú nuôi, thì mở miệng và nói chuyện với Jehova Đức Chúa Trời trong sự công 
chính mình. 
106:4 Cha nó là Lamech thấy hình dáng đứa trẻ kì lạ thì đâm sợ, chạy đến với Methuselah. 
106:5 Người nói cùng cha mình là Methuselah rằng: “Con đã sinh ra một đứa trẻ thật kì lạ, nó chẳng 
giống như người bình thường tí nào, nhưng vẻ như con cái Thiên thần trên Trời. Hình dáng nó thật quá 
đỗi khác lạ, nó không giống chúng ta. Mắt nó y như tia sáng mặt trời và khuôn mặt nó rạng rỡ sáng 
láng.” 
106:6 “Hình như nó không phải con trai con, cha ạ, mà là con trai của các Thiên thần trên Trời, và con 
ngờ rằng, sẽ có một dấu chỉ gì đó xảy ra trên mặt đất này trong thời nó chăng.” 
106:7 “Này, con van cha, cha hãy đến mà xem đứa bé ấy với tư cách là ông nội của nó, để chứng kiến sự 
thật về nó, rằng nó là đứa trẻ sống giữa vòng các Thiên thần.” 
106:8 Khi Methuselah nghe những lời nói đó của Lamech, ông đến nơi cùng tận mặt đất, vì Methuselah 
đã nghe nói rằng, Enoch ta đương ở đó (bởi lúc này Enoch đã được các Thiên thần đem về Trời). 
Methuselah khóc lớn tiếng gào khóc thật to, ta nghe tiếng khóc và chạy ra nói: “Này, con trai ta, chính 
Enoch ta đây, sao con lại đến đây?” 
106:9 Methuselah đáp rằng: “Con gặp phải điều bất thường lớn lắm và con phải đến gặp cha, bởi một 
thị kiến đau buồn mà con phải gánh chịu.” 
 
69:26 Rồi một niềm vui lớn lao đến với chúng và chúng chúc phước, thờ lạy tán tụng, vì này, sự bí mật về 
Đấng Con Người – Son Of Man đã được mạc khải ra cho chúng biết. Ngài sẽ không bao giờ bao giờ qua 
đi hoặc bị tiêu diệt trên đất. 
69:27 Ngài ngự trên Ngai Vương Quyền vinh hiển và mọi quyền phán quyết nắm trong tay Ngài, Ngài sẽ 
làm tiêu tán và quét sạch bọn ác nhân khỏi đất. 
69:28 Nhưng còn những kẻ bày đầu, khiến người ta bại hoại thì sẽ bị trói bằng xiềng xích và bè lũ chúng 
sẽ bị giam cầm, mọi hành động của chúng sẽ bị loại bỏ sạch sẽ khỏi mặt đất. 
69:29 Rồi sẽ chẳng ai tìm thấy sự lũng đoạn nữa, bởi vì Đấng Con Người – Son Of Man đã xuất hiện và 
ngự giá Ngài vinh quang, mọi thứ độc ác ma quỷ sẽ biến khỏi mặt Người, vương quốc của Người sẽ vững 
mạnh trước mặt Jehova Đức Chúa Trời. 
Đây là khải tượng thứ 3 của Enoch. 
Chương 70: 
BẢN DỊCH CỦA ENOCH VÀ THỊ KIẾN VỀ TỔ TIÊN LOÀI NGƯỜI. 
70:1 Việc xảy ra sau đó là Enoch chỗi dậy (sống lại) trước, khi Đấng Con Người – Son Of Man và Jehova 
Đức Chúa Trời chọn giữa vòng loài người cư ngụ trên đất, ông được nâng lên những cánh gió trong một 
cỗ xe gió và biến mất. 
70:2 Kể từ ngày đó, Enoch tôi không còn được kể như kẻ ở giữa loài người nữa. 
70:3 Thiên Chúa đặt tôi giữa 2 cánh gió, ở giữa hướng đông bắc và hướng tây, ở nơi mà các Thiên thần 
đã đo cho tôi nơi ở giữa những người công chính và kẻ được chọn. 
70:4 Tôi đã thấy tổ tiên đầu tiên của loài người và những công chính từ thuở sơ khai, cư ngụ ở chỗ đó. 
Chương 71: 
THỊ KIẾN VỀ TÒA NHÀ RỰC LỬA VÀ ĐẤNG KHỞI NGUYÊN. 
71:1 Và, xảy ra sau đó là tôi được xuất thần và tới được Thiên đàng. Và này, tôi thấy các Thiên thần 
Thánh đang đi trên những ngọn lửa rực cháy, y phục màu trắng tinh tuyền, áo khóac ngòai cùng với 
khuôn mặt họ khác nào như tuyết trắng. 
71:2 Này, tôi còn thấy có 2 con sông lửa, ánh sáng nó phát ra như màu của hoa dạ hương lan tím hồng. 
Sau đó, tôi ngã sấp mặt xuống dưới Jehova Đức Chúa Trời. 
71:3 Tổng lãnh Michael, một trong các Tổng lãnh Thiên thần đến, nắm lấy tay phải của tôi và nâng dậy, 
đưa tôi ra khỏi các bí mật của lòng thương xót, ngài tiếp tục chỉ cho tôi các bí mật của sự công chính. 



71:4 Ngài cũng cho tôi biết tất cả các bí mật của tận cùng Thiên đàng, các nơi chứa các ngôi sao và 
những vật sáng chói, nơi mà từ đó chúng đi ra chiếu sáng trước mặt các Thánh đồ. 
71:5 Ngài mang theo linh hồn tôi, và Enoch tôi đang ở trên Thiên đàng. Tôi thấy giữa nơi ánh sáng có 
một cấu trúc được xây dựng bằng pha lê, ở giữa những cánh cửa pha lê lửa sống. 
71:6 Linh hồn tôi thấy một cái vòng tròn như chiếc nhẫn vây quanh kiến trúc này, nó đầy lửa. Tứ bề là 
đầy những dòng sông lửa sống bao quanh. 
71:7 Hơn nữa, có Luyến thần Seraphim, Minh thần Cherubim và Bệ thần Ophanim, những tạo vật không 
bao giờ ngủ chầu chung quanh Ngai tòa của Đấng Tối Cao. 
71:8 Tôi thấy vô số Thiên thần không thể đếm nổi, có hàng ức ức triệu triệu vây quanh tòa nhà ấy. 
71:9 Michael, Raphael, Gabriel, Phanuel, và hàng vô số các Thánh Thiên thần ở trên Thiên đàng, đi ra đi 
vào tòa nhà đó. 
71:10 Ở cùng họ là Đấng Khởi Nguyên, tóc Ngài trắng và tinh khiết như len vậy, còn y phục Ngài thì 
chẳng có lời nào tả xiết. 
71:11 Tôi sấp mặt thờ lạy, toàn thân thể xác thịt tôi tan ra và linh hồn tôi bắt đầu chuyển đổi, tôi khóc 
lớn tiếng bởi vì linh hồn tôi tiếp nhận một năng lực sức mạnh, phước lành, tôn vinh, danh dự và lời ngợi 
ca. 
71:12 Đó là những ơn phúc phát ra từ môi miệng tôi, được Đấng Khởi Nguyên lấy làm hài lòng. 
71:13 Rồi, Đấng Khởi Nguyên ngự giá cùng với Michael, Gabriel, and Raphael, Phanuel, và ức ức triệu 
triệu Thiên thần. 
71:14 Này đây có một vị Thiên thần đến và chúc mừng tôi rằng: “Hỡi Enoch, con trai của loài người, kẻ 
được sinh ra và sống kiên định với sự công chính, Đấng Khởi Nguyên sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ông.” 
71:15 Vị ấy nói tiếp: “Thiên Chúa sẽ ban bình an cho ông, loại bình an mà thế giới sẽ trở thành. Vì từ đây, 
bình an sẽ được tiến hành kể từ khi tạo thành thế giới, và đó là phần dành cho ông đến muôn thưở 
muôn đời.” 
 
71:16 “Mọi người sẽ đến để sống và đi theo đường lối công chính của ông, bởi vì sự công chính không hề 
từ bỏ ông. Họ sẽ cùng cư ngụ với ông, đó là phần gia nghiệp của ông và họ. Họ sẽ không tách khỏi ông 
đời đời kiếp kiếp.” 
71:17 Và sẽ có sự thông công lâu dài với Đấng Con Người – Son Of Man, bình an ở cùng với người công 
chính, đường lối Ngài là ngay chính trong Jehova Đức Chúa Trời muôn thưở muôn đời. 
 
106:10 “Này cha ơi, hãy nghe con nói, đứa trẻ mà Lamech cháu nội cha vừa sinh ra, hình dáng và cách 
thức của nó không hề giống với loài người, da nó trắng hơn cả tuyết và đỏ hơn cả bông hồng, tóc nó 
trắng hơn cả lông chiên, còn ánh mắt nó như là tia sáng mặt trời, và khi nó mở mắt nhìn thì cả nhà đều 
sáng rực lên.” 
106:11 “Khi nó biết đi từ tay bà vú nuôi thì nó mở miệng ra chúc tụng Jehova Đức Chúa Trời.” 
106:12 “Rồi cha nó là Lamech sợ hãi và bỏ trốn, nó không tin đây là con trai nó mà luôn cho rằng nó là 
con trai của Thiên thần ở trên Trời. Bởi cớ đó mà con phải đến cùng cha để hỏi liệu đâu là sự thật?” 
106:13 Rồi, Enoch ta trả lời rằng: “Jehova Đức Chúa Trời chắc chắn tạo ra những điều mới trên mặt đất, 
và ta đã thấy tất cả sự việc này trong một thị kiến, ta sẽ nói cho con nghe. Bởi thế hệ của Jared, tổ tông 
chúng ta, họ đã vi phạm Lờicủa Jehova Đức Chúa Trời, đó là những luật lệ Thiên đàng.” 
106:14 “Vả, do họ phạm tội và bi phạm điều răn, họ hiệp một với phụ nữ là những kẻ chẳng bởi Thần khí 
mà là bởi xác thịt và cùng phạm tội, trong đó có những người vợ sống ở giữa và họ sanh ra những đứa 
con.” 
106:15 “Bởi thế, sẽ có sự trừng phạt lớn trên mặt đất, sẽ có một trận Đại Hồng Thủy và tất cả sẽ bị hủy 
diệt.” 
106:16 “Và đứa trẻ mới sinh mà con vừa nói đó, nó sẽ được cứu thoát và còn lại ở mặt đất, và 3 đứa con 
trai của nó sẽ được cứu trong khi mọi kẻ trên đất này sẽ chết hết.” 



106:17 “Trên mặt đất này, sẽ có lắm người khổng lồ Nephilim được sinh ra bởi xác thịt. Do đó mà cơn 
Đại Hồng Thủy sẽ đến để rửa sạch mặt đất khỏi sự đổ nát này.” 
106:18 “Giờ đây con hãy biết rằng, đứa trẻ vừa chào đời là con của Lamech là đứa trẻ công chính, Hãy 
gọi tên nó là Noah (Nô-ê), nó sẽ là dòng dõi còn lại của con, nó và các con nó sẽ được cứu thoát khỏi 
điều bại hoại và kinh khủng sẽ xảy đến cho mặt đất, bởi cớ mặt đất đầy dẫy tội ác và bất công. Sự hủy 
diệt đó sẽ đến trong thời của Noah.” 
106:19 Nhưng sau cơn Đại Hồng Thủy, sẽ có những điều bất công và ác độc hơn nữa để làm trọn trong 
mặt đất lần đầu này (trời cũ đất cũ), bởi vì ta biết các bí mật của các Thánh đồ, vì Jehova Đức Chúa Trời 
chỉ cho ta biết hết thảy và ta đã đọc được trong các cuộn sách ở Thiên đàng. 
Chương 107: 
107:1 Sau đó, Enoch ta có viết để lại cho chúng những lời dành cho một thế hệ sau này, sẽ còn độc ác 
hơn tất cả thế hệ trước, cho đến khi một thế hệ công chính sẽ trỗi dậy, sự gian ác sẽ bị tiêu diệt, tội lỗi 
sẽ không còn dấu vết trên đất và mọi sự tốt đẹp sẽ thay thế. 
107:2 Giờ đây, hỡi con trai ta, con hãy đi về và nói lại cho Lamech con trai con rừng, đứa bé mới sinh 
Noah ấy đích thực là con ruột của nó, chứ không phải là sự giả dối. 
107:3 Khi ấy, Methuselah nghe lời của cha mình là Enoch nói, ông đã hiểu được những điều lòng mình 
thắc mắc đau khổ, thì ông trở về nhà. Ông gọi tên cháu nội mình là Noah, cái tên có nghĩa là “Người an 
ủi mặt đất sau sự hủy diệt”. 
Chương 108: 
108:1 Đây là quyển sách khác của Enoch là tôi, viết cho con trai là Methuselah và cho những thế hệ sau 
thời ấy, tùy theo cách sống 10 Điều Răn của Thiên Chúa trong những ngày cuối cùng. 
108:2 Bạn hãy tuân theo luật pháp Chúa, hãy kiên nhẫn chờ đợi trải qua tất cả những ngày khó khăn ấy, 
cho đến thời điểm mà sự dữ nên trọn rồi và quyền lực của kẻ ác bị chấm dứt. 
108:3 Còn đối với các con, cũng vậy, cũng hãy kiên nhẫn cho tới khi tội lỗi qua đi, vì tên của những kẻ tội 
lỗi sẽ bị xóa sổ khỏi Sách Sự sống và các sách của Jehova Đức Chúa Trời Chí Thánh, dòng dõi của chúng 
sẽ bị tru diệt đời đời và linh hồn chúng sẽ chết và bị diệt vong. Chúng sẽ than thở khóc lóc thảm sầu 
trong một nơi hoang vu vô hình và bị thiêu đốt trong lửa. Bởi vì nơi khủng khiếp ấy thực sự tồn tại trên 
mặt đất này. 
108:4 Tôi cũng thấy một cái gì đó như là đám mây vô hình. Mặc dù ta thấy rõ là nó đen kịt nhưng không 
thể thấy được ngọn lửa cháy bên trong đám mây ấy, vì rõ ràng là nó đang cháy sáng rực kia. Và, có 
những ngọn núi sáng chói xếp thành vòng tròn xung quanh đám mây đó, và đám mây thì bị tung qua 
tung lai giữa những ngọn núi. 
 
SÁCH ENOCH QUYỂN 3 – CHƯƠNG 72 – 82: QUYỂN SÁCH VỀ NHỮNG VẬT THỂ CHIẾU SÁNG TRÊN THIÊN 
ĐÀNG. 
Chương 72: 
VỀ MẶT TRỜI 
72:1 Quyển sách nói về hành trình của những vật thể chiếu sáng trên Thiên đàng: vị trí của từng cái và 
tổng thể chúng, liên quan đến hàng ngũ của chúng, về quyền lực, về thời kì. Mỗi vật thể phụ thuộc vào 
tên gọi, xuất xứ, tháng. Đây Tổng lãnh Thiên thần Uriel đang đi cùng với Enoch tôi, cũng là vị Thiên thần 
chịu trách nhiệm phân bổ chúng, chỉ cho tôi biết tất cả các khái niệm của chúng, thiên nhiên xoay vần 
trong một năm cho đến muôn đời, cho đến khi một tạo vật mới tồn tại mãi mãi được tạo dựng. 
72:2 Đây là giới luật đầu tiên dành cho những vật thể chiếu sáng: Mặt trời là một vật thể chiếu sáng, mà 
nó ló dạng là mở cổng Thiên đàng ở hướng chính Đông, và khi nó lặn ở hướng chính Tây cũng là mở một 
cổng khác của Thiên đàng. 
72:3 Tôi thấy 6 cổng mở khác nhau mà qua đó mặt trời mọc lúc bình minh và 6 cổng mở khác mà qua đó 
nó lặn lúc hoàng hôn. Mặt trăng cũng mọc lên và lặn xuống thông qua các cổng mở đó. Cả mặt trời và 
mặt trăng được định hướng theo các ngôi sao, cùng với các ngôi sao hướng dẫn đó, chúng làm thành 1 



hệ thống, là 6 cổng mở hướng đông và 6 cổng mở hướng tây của Thiên đàng. Nơi đó có rất nhiều cửa sổ 
bên trái bên phải của 12 cổng mở đó. 
72:4 Đầu tiên, mặt trời đi ra với ánh sáng rực rỡ, nó hình tròn như đường tròn của bầu trời vậy, chứa 
hoàn toàn bằng ánh sáng và sức nóng. 
72:5 Cỗ xe chứa mặt trời bay lên được điều khiển bởi gió thổi. Mặt trời lặn hướng tây, nó vòng qua 
hướng đông bắc để trở lại hướng đông, nó được định sẵn như vậy để nó có thể vào lại cổng hướng 
đông, rồi tiếp tục chu kì tỏa sáng trên bầu trời. 
72:6 Vào tháng đầu tiên, mặt trời đi ra ở cổng chính, cổng này là cổng thứ 4 nằm giữa 6 cổng hướng 
đông. 
72:7 Mặt trời cứ thế đi ra suốt tháng đầu tiên qua cổng thứ 4 này, đồng thời có 12 cửa sổ mở ra những 
dòng chảy cháy rực, xảy ra khớp thời gian với nhau. 
72:8 Khi bình minh lên phía đông bầu trời, mặt trời đi ra ở cổng thứ 4 cho 30 buổi sáng và lại hệt như 
vậy lặn ở cổng thứ 4 hướng tây. 
72:9 Suốt 30 ngày đó, ban ngày sẽ dài hơn và ban đêm ngắn hơn. 
72:10 Trong những ngày ấy thì ban ngày dài hơn ban đêm 2 phần, tức là ban ngày dài 10 phần và ban 
đêm dài 8 phần. (tức ngày dài 13h20’, đêm dài 10h40) 
72:11 Sau 30 ngày đi ra di vào cổng thứ 4 ở hướng đông và hướng tây, thì 30 ngày sau đó nó đi ra đi vào 
cổng thứ 5 ở hướng đông và hướng tây. 
72:12 Lúc đó, ngày sẽ dài hơn nữa, ban ngày chiếm 11 phần và ban đêm chỉ chiếm 7 phần (tức ngày dài 
14h40’ và đêm dài 9h20’) 
72:13 Sau 30 ngày ấy, mặt trời đi ra đi vào cổng thứ 6 ở hướng đông và hướng tây 31 ngày tiếp theo, 
tuân thủ nguyên tắc đã định ra. 
72:14 Vào những ngày đó, ngày tiếp tục dài hơn đêm thêm nữa, ngày 12 phần và đêm 6 phần (tức ngày 
dài 16h và đêm dài 8h) 
72:15 Sau 30 ngày đó, là 30 ngày tiếp theo, mặt trời vẫn ở cổng thứ 6, nhưng ngày ngắn bớt lại và đêm 
dài hơn ra. 
72:16 Trong 30 ngày đó, ngày giảm thời lượng đi 1 phần còn 11 phần và ban đêm là 7 phần (tức ngày dài 
14h40’ và đêm dài 9h20’) 
72:17 Rồi mặt trời rời khỏi cổng thứ 6 ở hướng đông và hướng tây, đi ra đi vào cổng thứ 5 trong 30 ngày 
tiếp theo. 
72:18 Trong những ngày ấy, ban ngày chỉ còn 10 phần còn ban đêm là 8 phần (tức ngày dài 13h20’, đêm 
dài 10h40) 
72:19 Sau 30 ngày ấy, mặt trời lại đi ra đi vào cổng thứ 4 trong 31 ngày tiếp theo. 
72:20 Khi ấy, ban ngày sẽ dài bằng ban đêm (tức ngày và đêm dài 12h) 
72:21 Rồi mặt trời sau 30 ngày rời cổng thứ 4 để đi ra đi vào cổng thứ 3 trong 30 ngày tiếp theo. 
72:22 Bấy giờ, đêm sẽ dài hơn ngày, đêm sẽ dài 10 phần và ngày chỉ là 8 phần (tức ngày 10h40’, đêm dài 
13h20’) 
72:23 Sau 30 ngày, mặt trời chuyển qua cổng thứ 2 trong 30 ngày tiếp theo. 
72:24 Bấy giờ, đêm là 11 phần và ngày là 7 phần (tức ngày dài 9h20’ và đêm dài 14h40’) 
72:25 Đủ 30 ngày, mặt trời rời sang cổng thứ 1 trong 31 ngày tiếp theo. 
72:26 Bấy giờ đêm rất dài là 12 phần và ngày chỉ còn 6 phần (tức ngày dài 8h và đêm dài 16h) 
72:27 Cứ thế, mặt trời đi ra đi vào theo đúng chu kì tiếp theo, cứ mỗi 30 ngày nó đi ra 1 cổng hướng 
đông và đi vào 1 cổng hướng tây đối diện. 
 
108:5 Rồi tôi hỏi vị Thiên thần đang đi cùng rằng: “Những vật sáng chói đó là gì vậy? Vì nơi này không 
phải là Thiên đàng nhưng chỉ là những ngọn lửa đang cháy, rồi những tiếng khóc lóc, than van não nề, 
thật sự đau đớn lắm.” 



108:6 Vị ấy đáp: “Nơi mà ông đang thấy đó, những linh hồn và thần khí của những kẻ tội lỗi, những kẻ 
phạm thượng lộng ngôn, những kẻ làm điều dữ, và những kẻ dám thay đổi Điều Răn của Jehova Đức 
Chúa Trời và những lời của các đấng Tiên tri mà Ngài sai đi, tất cả sẽ bị quăng vào đó.” 
108:7 “Nhưng sẽ có 1 số điều trong những điều này sẽ được viết ra và niêm phong lại trên Thiên Đàng, 
để các Thiên thần đọc nó và biết được những gì sẽ giáng xuống trên quân tội lỗi, trên linh hồn những kẻ 
hai lòng sai lạc, cũng như những kẻ làm ô uế nhục nhã thân xác mình, cơn thịnh nộ của Jehova Đức Chúa 
Trời sẽ đổ lên chúng và những kẻ thông phần với sự xấu xa.” 
108:8 “Những người chỉ yêu mến Jehova Đức Chúa Trời, chê ghét bạc cùng vàng, cùng mọi thứ tốt đẹp 
thuộc về thế gian, nhưng giữ thân xác mình khỏi mọi sự gớm ghiếc của thế gian.” 
108:9 “Những người khi sống đời mình đã chẳng khao khát thứ đồ ăn của thế gian, những người chỉ xem 
mình là một hơi thở thoáng qua. Tất cả họ đã được luyện lọc, Jehova Đức Chúa Trời thử thách họ mọi 
nỗi gian truân, rồi Ngài tiếp nhận lấy linh hồn trong sạch khiết tinh của họ, vì thế, họ sẽ chúc tụng Danh 
Thánh Ngài.” 
108:10 “Và này, chính Thiên thần ta sẽ đếm lại trong tất cả các ghi chép về mọi ân phúc đổ trên họ. 
Jehova Đức Chúa Trời sẽ bồi hoàn cho họ mọi thứ, vì họ đã yêu mến Ngài hơn cả ngọn lửa đời đời cháy 
trong lòng họ. Khi họ bị kẻ ác chà đạp, lăng nhục, lạm dụng họ, họ vẫn cứ tin tưởng phó thác và chúc 
tụng Jehova Đức Chúa Trời.” 
108:11 “Vì vậy, giờ đây, ta phải gom hết lại các linh hồn nếu họ được sinh ra trong ánh sáng, và phải biến 
đổi những kẻ được sinh ra trong bóng tối đau khổ, tức là những người không được đền bù xứng đáng 
với lòng trung hiếu của họ đối với Jehova Đức Chúa Trời.” 
108:12 “Ta sẽ mang họ ra ngoài ánh sáng rực rỡ, những kẻ yêu mến Jehova Đức Chúa Trời Chí Thánh, và 
đặt họ ngồi vào ngai vàng danh dự xứng đáng.” 
108.13 “Và họ sẽ sống thật lâu dài, vô cùng vô tận những năm không đếm nổi, bởi vì Jehova Đức Chúa 
trời là đấng xét xử công bằng sẽ thưởng cho họ, cũng bởi vì chính Ngài dã gia tăng Đức Tin cho họ, và 
chính là Con Đường Sự Thật, nhờ đó mà những kẻ tin Người sẽ được nghỉ ngơi.” 
108:14 “Sau đó, họ sẽ chứng kiến những kẻ sinh ra bởi bóng tối tội lỗi sẽ bị lôi vào nơi bóng tối của 
chúng, trong khi những người công chính thì chiếu sáng rực rỡ.” 
108:15 “Bấy giờ, quân gian ác sẽ kêu la khóc lóc lớn tiếng, lại còn phải chứng kiến những người công 
chính được thưởng công và sống vẻ vang; họ sẽ được đưa đến nơi mà được định sẵn cho họ, trải qua 
các ngày và các mùa đời đời kiếp kiếp.” 
Đây là kết thúc những khải huyền của ông Enoch. 
 
72:28 Rồi tiếp theo là 30 ngày có ban đêm giảm còn 11 phần và ngày là 7 phần (tức ngày dài 9h20’ và 
đêm dài 14h40’) 
72:29 Rồi mặt trời lại đi ra đi vào cổng thứ 2 như thường lệ 30 ngày. 
72:30 Bấy giờ thì đêm ngắn bớt lại còn 10 phần và ngày là 8 phần (tức ngày 10h40’, đêm dài 13h20’) 
72:31 Sau đó, mặt trời đi ra đi vào 31 ngày ở cổng thứ 3. 
72:32 Bấy giờ thì ban ngày và ban đêm dài bằng nhau là 9 phần (tức ngày và đêm dài 12h). Như vậy một 
năm có chính xác là 354 ngày. 
72:33 Độ dài ngắn của ngày và đêm được xác định bởi hành trình xoay vòng của mặt trời và được phân 
biệt bởi nó. 
72:34 Sự xoay vòng của mặt trời dài hơn hay ngắn hơn sẽ tương ứng với độ dài của ngày dài hơn hay 
ngắn hơn. 
72:35 Chính đây là sự sắp đặt dành cho hành trình di chuyển và đóng trại của mặt trời. Vầng sáng vĩ đại 
được gọi là “mặt trời”, trong suốt thời gian năm của vũ trụ, tùy thuộc vào sự đi ra đi vào của nó ở các 
cổng Thiên đàng. 
72:36 Mặt trời rất sáng chói, tựa như sự xuất hiện của Jehova Đức Chúa Trời, đấng đã quy định sự hoạt 
động của nó. 



72:37 Nó sẽ không giảm sự huy hoàng sáng chói của mình, cũng như chẳng hề ngơi nghỉ trong sự làm 
việc mình, nhưng chạy ngày qua ngày và đêm qua đêm. Cường độ sáng của mặt trời gấp 7 lần cường độ 
sáng của mặt trăng, ấy vậy, nhưng mặt trời và mặt trăng có kích thước như nhau. 
Chương 73: 
MẶT TRĂNG VÀ NHỮNG KÌ CHIẾU SÁNG KHÁC NHAU. 
73:1 Sau khi tôi được học biết về sự vận hành của mặt trời, tôi tiếp tục nhìn xem vầng sáng nhỏ hơn (mờ 
hơn) có liên quan đến mặt trời. Nó gọi là “mặt trăng”. 
73:2 Nó tròn như đường tròn của bầu trời vậy, đĩa mặt trăng cũng tương tự đĩa mặt trời, gió đẩy cỗ xe 
chở nó di chuyển, và chở theo ánh sáng mà nó được ban. 
73:3 Mặt trăng khi mọc và khi lặn sẽ thay đổi mỗi một tháng trong năm. Ngày của nó tương tự như ngày 
của mặt trời vậy, và khi mặt trăng đạt tới mức chiếu sáng cực đại thì nó bằng 1 phần 7 mức sáng của 
mặt trời. 
73:4 Mặt trăng hoạt động như sau: mặt chính của nó đối diện với hướng chính đông, nó đi ra vào ngày 
thứ 30, xuất hiện cùng với mặt trời ở cổng mà mặt trời đi ra. Đó là ngày đầu tháng. 
73:5 Khi đó, một nửa đĩa sáng mặt trăng được chia làm 7 phần (tức nguyên mặt trăng là 14 phần). Toàn 
bộ đĩa mặt trăng sẽ không có ánh sáng ngoại trừ 1 phần trong 7 phần, nghĩa là chiếu sáng bằng 1 phần 
14 cường độ sáng mặt trời. 
73:6 Trong ngày ấy, khi mặt trời lặn nó xuất hiện ở hình dạng chỉ 1 phần 7 của một nửa đĩa, tương 
đương với ánh sáng mà nó chiếu. 
73:7 Sau đó, khi mặt trời mọc thì mặt trăng đồng thời cũng mọc theo, mặt trăng sẽ xuất hiện một nửa 
hình tròn và chiếu một nửa ánh sáng. Vào đêm đầu tiên của tháng, vừa khi bắt đầu cuộc hành trình âm 
lịch hàng tháng, nó sẽ lặn cùng với mặt trời, và trở nên tối, tương ứng với 13 phần đêm đó sẽ không 
sáng. Ngày đó, mặt trăng mọc lên và tỏa sáng với cường độ chính xác bằng 1 phần 7 hình bán nguyệt. 
73:8 Rồi mặt trăng lùi xa dần hướng đông nơi mặt trời mọc lên, cứ thế nó sẽ sáng hơn trong những ngày 
tiếp theo, với lũy tiến là 1 phần 6 của 1 phần 7 của một nửa cường độ sáng của mặt trời. (tức 1/6 nhân 
1/14) 
Chương 74: 
SỰ LIÊN HỆ CỦA MẶT TRĂNG TRONG NGÀY, THÁNG, NĂM. 
74:1 Này đây, Enoch tôi thấy được một hệ thống hoạt động xoay vần nữa với các quy định riêng. Nhờ 
vậy mà mặt trời, mặt trăng và các tinh tú hoạt động thống nhất những chu kì trong tháng. 
74:2 Tất cả mọi thứ, bao gồm cả vị trí cố định của chúng, Tổng lãnh Thiên thần Uriel là người cai quản 
hết thảy và hướng dẫn chúng, ngài đã chỉ cho tôi biết. Rồi tôi ghi chép mọi điều về vị trí cố định của 
chúng, những tháng mà chúng xuất hiện, cũng như mọi khía cạnh khác nhau của sự chiếu sáng của 
chúng, cho đến khi hoàn thành trọn 15 ngày. 
74:3 Mặt trăng có 15 kiểu khuyết khác nhau trong 1 giai đoạn là 15 ngày, nghĩa là trăng sẽ khuyết trong 
14 bước nhảy ở cổng phía đông và phía tây tương ứng. 
74:4 Cứ mỗi tháng, mặt trăng thay đổi chỗ đi ra đi vào, nó sẽ hoạt động ở từng cổng khác nhau. 
74:5 Trong đó có 2 cổng ở giữa mà mặt trăng và mặt trời được chỉ định hoạt động chung với nhau, tức là 
cổng thứ 3 và thứ 4 cả về hướng đông và hướng tây. 
 
74:6 Trong vòng 7 ngày, mặt trăng đi ra ở cổng thứ 3 đó để bắt đầu hành trình và quay trở lại ở cổng mà 
mặt trời mặt mọc là hướng đông. Sau đó, 8 ngày tiếp theo, mặt trăng đi vào cổng thứ 6 chỗ mặt trời 
mọc. Rồi nó lại quay về cổng thứ 3 chỗ mặt trời mọc. (tức mặt trăng rời cổng thứ 3 sẽ qua cổng thứ 6, 
chứ không qua các cổng khác, rồi lại vòng về cổng 3) 
74:7 Khi mặt trời hoạt động ở cổng thứ 4, thì mặt trăng cũng ở cổng thứ 4 đi ra hoạt động trong 7 ngày, 
sau đó nó vòng qua cổng thứ 5. 
74:8 Tương tự, mặt trăng hoạt động ở cổng thứ 5 trong 7 ngày rồi nó vòng qua cổng thứ 1 và hoạt động 
trong 8 ngày. 



74:9 Rồi mặt trăng lại quay lại cổng thứ 4 hướng đông. 
74:10 Đó là những gì tôi thấy trong những ngày ấy: các vị trí cố định của chúng, cách mặt trăng mọc và 
tỏa sáng khi mặt trời lặn. 
74:11 Cứ mỗi 3 năm gộp lại, thì mặt trời hoạt động tăng thêm 30 ngày. Như vậy, mỗi năm trong đó sẽ có 
tổng cộng 364 ngày chẵn, trong đó đã gồm mặt trời và các ngôi sao dẫn đường nó hoạt động dư ra mỗi 
năm 10 ngày, 3 năm sẽ là 30 ngày; đồng thời, mặt trăng sẽ hoạt động ít hơn mặt trời và các ngôi sao là 
30 ngày. 
74:12 Chúng hoạt động đúng y như được định chẳng hề trễ nải, để hoạt động chúng không bị vượt cũng 
không bị lùi so với vị trí cố định mà chúng được lệnh thi hành, sao cho mỗi năm y 365 ngày. 
74:13 Vậy 3 năm có số ngày 1092 ngày, 5 năm là 1820 ngày và 8 năm là 2912 ngày. 
74:14 Tuy nhiên, đối với mặt trăng thì hoạt động của nó trong 3 năm là 1062 ngày (tức 1 năm mặt trăng 
là 354 ngày), bởi vì mặt trăng có chu kì ít hơn mặt trời là 30 ngày trong 3 năm. 
74:15 Tương tự, trong 5 năm mặt trăng, chúng chỉ có 1770 ngày. 
74:16 Vậy trong 8 năm mặt trăng thì có 2832 ngày. 
74:17 Theo cách vận hành này, mỗi năm được với độ chính xác và rõ ràng, phù hợp với các vị trí cố định 
theo luật và các cổng trạm của mặt trời ra vào trong 30 ngày. 
Chương 75: 
BA TRĂM SÁU MƯƠI BỐN TRẠM CỐ ĐỊNH CỦA VŨ TRỤ. 
75:1 Những Thiên thần đứng đầu của hàng ngàn thủ lĩnh Thiên thần là những vị được bổ nhiệm trong 
toàn bộ sáng tạo và trên tất cả các ngôi sao, cùng với 4 Thiên thần cai quản các mùa. Họ chẳng bao giờ 
rời khỏi vị trí được phân cho mình tùy theo thời khóa biểu của năm, và họ báo cáo nhiệm vụ của mình 
trong 4 ngày, 4 ngày này không được tính bao gồm trong năm. 
75:2 Trong nhiệm vụ được phân chia này, mỗi người thực thi nhiệm vụ mình, báo cáo nhiệm vụ về ngôi 
sao trong vũ trụ mà mình tiếp quản một cách tỉ mỉ, ở cổng đầu tiên của Thiên đàng, cổng thứ 2, thứ 3, 
thứ 4, thứ 5, thứ 6. Theo cách thức này, mỗi một năm được hoàn thành một các chính xác tỉ mỉ trong 
364 trạm cố định của vũ trụ. 
75:3 Do đó, các dấu chỉ, tiến trình của thời gian, các năm, các ngày tháng đã được Tổng lãnh Thiên thần 
Uriel chỉ cho Enoch tôi biết. Ngài được Jehova Đức Chúa Trời Toàn Năng chỉ định cho cai quản toàn bộ 
các tinh tú và vật thể chiếu sáng của Thiên đàng, bao gồm cả mặt đất, nhằm cho tất cả mặt trời, mặt 
trăng, các ngôi sao cũng như tất cả các tạo vật, di chuyển trên tất cả các cỗ xe của Thiên đàng, được 
Tổng lãnh Uriel quản trị theo luật định, xuất hiện trên bầu trời và được nhìn thấy từ mặt đất, để làm dấu 
chỉ nhận biết cho ngày và đêm. 
75:4 Tương tự như vậy, Tổng lãnh Uriel chỉ cho tôi mười hai khe hở rộng lớn trên bầu trời, dọc theo các 
cỗ xe của mặt trời, từ đó các tia mặt trời bứt phá ra và nhiệt lan tỏa trên mặt đất, khi chúng được mở ra 
trong thời gian được chỉ định các mùa tương ứng. 
75:5 Các khe hở của chúng ảnh hưởng đến gió và sương. 
75:6 Đó là khi mười hai khe hở rộng mở trên bầu trời, ở tận cùng mặt đất, nơi đó cũng có mặt trời, mặt 
trăng, các ngôi sao và tất cả các vật thể trên trời khác xuất hiện ở phía tây. 
75:7 Có rất nhiều cửa sổ mở ra ở bên trái và bên phải, nhưng một cửa sổ tạo ra nhiệt tại thời điểm được 
chỉ định, khi các cửa sổ mở ra để cho các ngôi sao mọc và lặn theo lệnh truyền cho chúng. 
75:8 Tôi cũng thấy những cỗ xe của Thiên đàng chạy trong vũ trụ ở phía trên những khe hở đó, chúng 
chở các ngôi sao nhưng không được chỉ định hoạt động tuần hoàn. 
 
75:9 Có một quỹ đạo lớn hơn hết các quỹ đạo khác, nó chạy vòng quanh toàn bộ vũ trụ bao gồm cả nơi 
tận cùng mặt đất. 
Chương 76: 
MƯỜI HAI CƠN GIÓ VÀ CÁC CỔNG CỦA CHÚNG. 
76:1 Này, Enoch tôi thấy có 12 khe hở rất lớn chứa các cơn gió mở ra và thổi trên mặt đất. 



76:2 Trong số đó được mở hướng thẳng trước của bầu trời, 3 cái ở phía tây, 3 cái ở bên phải bầu trời và 
3 cái ở bên trái. 
76:3 Nói cách khác, nghĩa là có 3 cổng mở gió thổi theo hướng đông ban sáng, theo sau đó là 3 cổng thổi 
gió theo hướng bắc; rồi 3 cổng khác ở bên trái thổi gió theo hướng nam, theo sau là 3 cổng thổi gió theo 
hướng tây. 
76:4 Có 4 cổng mở ra gió thổi phước lành, còn 8 cổng mở ra những cơn gió thổi bệnh dịch. 8 cổng này 
chỉ mở khi có lệnh trừng phạt mặt đất, bao gồm các mạch nước, mọi vật sống trên đất, mọi vật sống 
trong nước và vùng khô cạn. 
76:5 Nhóm gió đầu tiên thổi ra được gọi là Gió Đông. Đi ra từ cổng đầu tiên, mở về hướng chính đông và 
nghiêng về hướng nam, ngọn gió đó tạo ra sự tru diệt, hạn hán, bệnh dịch và phá hủy. 
76:6 Khi đi ra từ cổng thứ 2 nằm trực tiếp ở trung tâm, ngọn gió sẽ tạo ra mưa kết hợp với sương. Khi đi 
ra từ cổng thứ 3 theo hướng đông bắc, ngọn gió sẽ tạo ra lạnh giá và hạn hán. 
76:7 Sau những nhóm gió này là những nhóm gió khác đi ra từ 3 cổng phía nam. Đi ra từ cổng thứ 1 nằm 
hướng đông sẽ thổi ra gió nóng. 
76:8 Kế cổng đó, là cổng thứ 2 ở trung tâm thổi ra cơn gió có hương thơm dịu dàng, sương móc, mưa, 
bình an và sự sống. 
76:9 Đi ra từ cổng thứ 3 theo hướng tây, ngọn gió sẽ thổi sương mù, mưa bão, dịch châu chấu và sự tàn 
phá. 
76:10 Sau nhóm gió này, là nhóm gió phía bắc có tên là Gió Biển. Nếu chúng hoạt động ở cổng thứ 7, 
nằm ở phía đông, hướng ra phía nam thì chúng sẽ thổi ra sương mù, mưa bão, dịch châu chấu và sự tàn 
phá. 
76:11 Nếu chúng hoạt động ở cổng trung tâm thì sẽ thổi ra sự sống, mưa và sương móc. Còn nếu chúng 
thổi qua cổng thứ 3 ở phía tây, nghiêng về phía đông bắc thì sẽ thổi ra mây mù, sương giá, tuyết, mưa 
bão, sương mù và dịch châu chấu. 
76:12 Còn đây là nhóm gió thứ 4, có tên là Gió Tây. Nếu gió hoạt động ở cổng đầu tiên theo hướng đông 
bắc thì sẽ thổi ra sương móc, sương mù, khí lạnh, tuyết và sương muối. 
76:13 Nếu chúng hoạt động ở cổng trung tâm thì sẽ thổi ra sương móc, mưa, bình an và sự sống. Còn 
nếu chúng hoạt động ở cổng thứ 3 nằm về hướng nam thì sẽ thổi ra hạn hán, tàn phá, nung nóng và tiêu 
diệt. 
76:14 Như vậy, 12 hướng mở của 4 phương trời là vậy. Mọi mệnh lệnh chúng thi hành,mọi tác động xấu 
và tốt của chúng, ta đã chỉ cho con biết, hỡi con trai ta Methuselah! 
Chương 77: 
BỐN PHƯƠNG TRỜI, BẢY NGỌN NÚI VÀ BẢY DÒNG SÔNG. 
77:1 Hướng thứ nhất gọi là Phương Đông, vì đó là hướng trước nhất. 
77:2 Hướng thứ hai được gọi là Phương Nam, vì đó là nơi Đức Jehova Vạn Quân sẽ ngự xuống. Thật vậy, 
sự Phúc Lành Vĩnh Cửu sẽ giáng lâm nơi ấy. 
77:3 Hướng thứ ba gọi là Phương Tây, tên ấy nghĩa là sự suy giảm. Nơi ấy, mọi thứ chiếu sáng trên trời 
sẽ tắt dần và suy yếu. 
77:4 Hướng thứ tư gọi là Phương Bắc, được chia thành 3 phần: 1 là nơi ở của con người; thứ 2 là biển 
cả, hồ nước, rừng rậm, sông ngòi, bóng tối và mây; và phần thứ 3 là Vườn Công Chính Eden. 
77:5 Tôi thấy 7 ngọn núi cao lắm, chúng cao hơn tất cả các ngọn núi trên mặt đất; trong số đó tạo ra 
sương giá; ngày và năm đi qua chúng tùy theo mùa. 
77:6 Tôi cũng thấy 7 con sông lớn trên trái đất, lớn hơn tất cả các con sông khác; một trong số chúng 
xuất phát từ phương tây và đổ nước vào Biển Lớn. 
77:7 Còn 2 con sông khác thì xuất phát từ đông bắc chảy ra biển, kết thúc ở biển Erythraean ở phía 
Đông. (Biển Erythraean là một địa danh Hy Lạp cổ đại. Ngày nay bao gồm Biển Đỏ, vịnh Ba Tư, Ấn Độ 
Dương, nước ở biển Erythraean màu xanh thẫm đặc trưng.) 



77:8 Còn lại 4 con sông thì chúng xuất phát tứ mé đông bắc chảy vào vùng biển tương ứng: 2 cái chảy 
vào biển Erythraean, 2 cái chảy vào Biển Lớn, hoặc cũng có thể chảy vào sa mạc thứ bảy. 
77:9 Tôi cũng thấy những hòn đảo lớn trên biển và đất liền – gồm 72 cái ở biển Erythraean. 
Chương 78: 
TÊN CỦA MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG, TRĂNG RẰM VÀ TRĂNG KHUYẾT. 
 
78:1 Đây là tên của mặt trời: tên thứ nhất là 'Oryares, và tên thứ hai là Tomas. 
78:2 Mặt trăng thì có 4 tên gọi: tên thứ nhất là Asenya; tên thứ hai là 'Abla; tên thứ ba là Banase và tên 
thứ tư là 'Era. 
78:3 Chúng là hai vầng sáng lớn nhất, chu vi bao quanh chúng là đường tròn, tựa như bầu trời tròn vậy. 
Và chu vi của chúng là bằng nhau (chỉ khác nhau cường độ sáng mà thôi.) 
78:4 Cường độ ánh sáng mặt trời gấp 7 lần cường độ sáng mặt trăng. Mặt trời sẽ chia sẻ thời gian chiếu 
sáng của mình cho mặt trăng cho đến khi mặt trời chia hết 1 phần 7 của nó (tức mặt trang sáng cực đại 
khi rằm và cường độ bằng 1/7 cường độ sáng mặt trời). 
78:5 Mặt trăng đi vào và xuất hiện ở cổng phía tây, hành trình vòng qua phía đông bắc và mọc lên ở 
cổng phía đông Thiên đàng phía trên mặt đất. 
78:6 Khi mặt trăng bắt đầu chu kỳ của nó, nó xuất hiện trên bầu trời dưới dạng lưỡi liềm bằng 1/7 một 
nửa chu vi nó (tức 1/14 đĩa tròn). Và nó sẽ trở thành trăng rằm ngày thứ 14. 
78:7 Mặt trăng sẽ đạt độ tròn hoàn chỉnh vào ngày thứ 15 và chiếu sáng cực đại, theo như những dấu 
chỉ của năm tháng và đạt được tổng cộng 14 phần. 
78:8 Sau đó, mặt trăng sẽ khuyết trong 14 phần về hình dạng cũng như về độ sáng: ngày đầu (tức ngày 
thứ 15 kể từ lúc bắt đầu chu kì) là 14 phần sáng, ngày thứ 2 giảm còn 13 phần sáng, ngày thứ 3 giảm còn 
12 phần sáng, ngày thứ 4 giảm còn 11 phần sáng, ngày thứ 5 giảm còn 10 phần sáng, ngày thứ 6 giảm 
còn 9 phần sáng, ngày thứu 7 giảm còn 8 phần sáng, ngày thứ 8 giảm còn 7 phần sáng, ngày thứ 9 giảm 
còn 6 phần sáng, ngày thứ 10 giảm còn 5 phần sáng, ngày thứ 11 giảm còn 4 phần sáng, ngày thứ 12 
giảm còn 3 phần sáng, ngày thứ 13 giảm còn 2 phần sáng, ngày thứ 14 giảm còn 1 phần sáng, ngày thứ 
15 ánh sáng biến mất hoàn toàn. 
78:9 Trong một tháng nhất định mặt trăng sẽ có chu kì là 29 ngày, các tháng còn lại, chu kì nó là 28 ngày. 
78:10 Khi đó, Tổng lãnh Thiên thần Uriel cũng chỉ cho tôi biết một quy tắc khác liên quan đến mặt trăng, 
tức là mặt trời đã chia sẻ ánh sáng bằng thời lượng của nó cho mặt trăng thế nào. 
78:11 Trong tất cả các mùa khi mặt trăng được tạo ra để vận hành chu kỳ của nó, ánh sáng được mặt 
trời rọi sang mặt trăng khi nó đối điện với nhau, và mặt trăng sẽ chiếu sáng cực đại khi nó hoàn thành 
chu kì 14 ngày. Khi đó, sẽ là trăng rằm và chiếu sáng trên bầu trời. 
78:12 Khi mặt trăng bắt đầu hành trình trong ngày đầu tiên, đó được gọi là “ngày trăng mới” bởi vì đó là 
ngày ánh sáng nó chiếu ra. 
78:13 Những vầng sáng này hoàn thành công việc mình với độ chính xác y lệnh, khi mặt trời lặn ở phía 
tây và mặt trăng đồng thời đi ra ở phía đông vào buổi chiều tối, tỏa sáng trong đêm cho đến khi mặt trời 
mọc đối diện với nó, và mặt trăng thì hoạt động đối nghịch với mặt trời. 
78:14 Mặt trăng đã xuất hiện ánh sáng thế nào thì nó sẽ thứ tự mất dần ánh sáng như vậy. 
78:15 Mặt trăng hoạt động đồng thời thống nhất với các tinh tú, tùy theo các ngày và các mùa của nó, 
cứ 3 tháng gộp lại. Trong quá trình khuyết đi của mặt trăng, nó làm cho 3 tháng mỗi tháng có 30 ngày và 
3 tháng mỗi tháng có 29 ngày, bắt đầu giai đoạn đầu tiên ở cổng thứ nhất, như vậy một mùa của nó có 
177 ngày. 
78:16 Cũng vậy, nó hoạt động lại cho 3 tháng có 30 ngày tiếp và 3 tháng có 29 ngày nữa. 
78:17 vào ban tối, mặt trăng xuất hiện như hiển hiện như con người, còn ban sáng thì như bầu trời vậy, 
vì chẳng có gì khác ngoại trừ ánh sáng của nó. 
Chương 79: 
KẾT LUẬN VỀ THỊ KIẾN CÁC QUY LUẬT THIÊN VĂN. 



79:1 “Này hỡi con trai loài người, hãy chú ý, ta đã cho ông biết mọi thứ, tất cả những gì về các ngôi sao 
và các vầng sáng. Vậy đó là hết thảy về chúng.” 
79:2 Tổng lãnh thiên thần Uriel chỉ cho tôi biết mọi quy luật tương ứng cho từng cái, mỗi ngày, mỗi mùa, 
mỗi năm. Quy trình của chúng tùy thuộc vào mệnh lệnh mà chúng nhận được vào mỗi tháng và mỗi 
tuần. 
79:3 Sự khuyết và rằm của mặt trăng được thực hiện thông qua 6 cổng của Thiên đàng, vì sau khi ánh 
sáng ở cổng thứ 6 sẽ được bố trí lại kể từ khi trăng bị khuyết. 
 
79:4 Khi mặt trăng quay trở lại chu kì của mình ở cổng thứ 1 thì sẽ bắt đầu một thời kì của nó trong 177 
ngày, nếu tính bằng quy tắc của tuần lễ thì sẽ gồm 25 tuần và 2 ngày. 
79:5 Mặt trăng mọc theo sau mặt trời bởi sự dẫn dường của các ngôi sao, chính xác nó sẽ thua mặt trời 
5 ngày trong một thời kì của nó (tức 1 năm mặt trăng – năm âm lịch, thua năm mặt trời – năm dương 
lịch, là 10 ngày) 
79:6 Khi đó, thị kiến về những vật chiếu sáng gồm các ngôi sao và mặt trăng mặt trời kết thúc. Ấy tất cả 
là do Tổng lãnh Thiên thần Uriel đã chỉ cho tôi biết hết. 
Chương 80: 
CÓ THỜI KỲ RAU XANH VÀ TRÁI CÂY SẼ KHÔNG PHÁT TRIỂN THEO MÙA CỦA NÓ. 
80:1 Trong những ngày ấy, Tổng lãnh Thiên thần Uriel đáp lời và nói cùng tôi rằng: “Này đây, ta đã chỉ 
cho ông thấy mọi đều, hỡi Enoch, và ta đã vén bí ẩn mọi thứ để ông có thể thấy được mặt trời, mặt 
trăng, và chúng dẫn đường các ngôi sao của Thiên đàng cũng như tất cả các hoạt động luân phiên của 
chúng, các thời kì và xoay vần của chúng.” 
80:2 Đối với thời kì của quân tội lỗi, ngày tháng chúng sẽ bị cắt ngắn bớt đi. Dòng giống chúng sẽ lê lết 
phía sau đất mình, mọi sự nghiệp trên đất của chúng sẽ bị sụp đổ và biến mất ngay trong thời kì của 
chúng. Mưa sẽ bị hạn chế và trời sẽ đứng yên. 
80:3 Rồi, rau củ sẽ đèo đọt, và hoa trái chẳng sinh ra như chúng phải có trong mùa của chúng. 
80:4 Mặt trăng sẽ hoạt động lệch lạc quy tắc và chẳng thấy được trong thời kì đáng ra là phải thấy. 
80:5 Trong những ngày đó, mặt trăng sẽ xuất hiện trên trời và xuất hiện với dáng vẻ cực đại có thể về 
phía tây. Nó sẽ sáng hơn cường độ bình thường, phá vỡ độ sáng cực đại mà nó được quy định. 
80:6 Có rất nhiều thủ lĩnh các ngôi sao (tức là các Thiên thần) sẽ làm sai lệch với lệnh nguyên thủy ban 
đầu. Chúng sẽ thay đổi các đường đi và các chức năng, không xuất hiện vào mùa mà đáng ra chúng phải 
xuất hiện. 
80:7 Tất cả các lệnh truyền dành cho các ngôi sao sẽ bày binh bố trận nhằm chống lại quân gian ác và 
lương tâm của những kẻ sống trên đất. Các ngôi sao sẽ tùy chỉnh hoạt động của mình. Những kẻ tội lỗi 
sẽ ra hư hỏng mù quáng mà thờ lạy các ngôi sao như thần thánh và như Thiên Chúa vậy. 
80:8 Và điều ma quỷ gian ác này sẽ nhân lên trên đầu chúng, chúng sẽ phải chịu bệnh dịch và bị tiêu diệt 
hết thảy. 
Chương 81: 
SÁCH THIÊN ĐÀNG VÀ SỨ MỆNH CỦA ENOCH. 
81:1 Bấy giờ, Tổng lãnh Uriel nói cùng tôi rằng: “Hỡi Enoch, hãy nhìn vào những cuộn sách trên trời và 
đọc chúng, hãy thông hiểu mọi điều viết trên đó từng điều một.” 
81:2 Theo lời, tôi nhìn vào những cuộn sách Thiên đàng và đọc chúng hết thảy, và này, tôi bắt đầu hiểu 
mọi điều. Tôi đọc sách đó về mọi hành động của loài người cũng như mọi loài xác thịt sống trên đất, mọi 
thế hệ trải qua trên đất, tôi đều đọc hết. 
81:3 Rồi trong giây phút tôi ngợi ca Jehova Đức Chúa Trời vĩ đại, Vua Vinh Quang đời đời, bởi vì chính 
Ngài đã dựng nên mọi loài và mọi hiện tượng trong thế giới. Tôi tôn thờ Jehova Đức Chúa Trời chính vì 
lòng nhân nghĩa Ngài, và tôi đã than khóc vì những hành động của loài người trên đất. 
81:4 Sau đó, tôi thốt lên rằng: “Thật phúc cho kẻ nào chết trong sự công chính và ngay thẳng, trái lại 
không làm chi bất công áp bức, và những người không bị kết án vào ngày đó.” 



81:5 Rồi, có 7 Thiên thần nâng tôi dậy và đặt tôi đứng trước cửa nhà tôi, họ nói với tôi rằng “Hãy truyền 
lại mọi thứ ông đã hay biết cho con trai ông là Methuselah, cũng hãy loan báo cho mọi con cái ông rằng, 
mọi loài xác thịt chẳng có ai có thể đứng vững và công chính trước mặt Jehova Đức Chúa Trời, bởi 
chưng, tất cả chỉ là tạo vật do Ngài làm nên mà thôi.” 
81:6 “Chúng ta sẽ để ông ở lại với con cháu mình trong 1 năm nữa thôi, để cho ông có thể dạy chúng 
biết hết thảy mọi lề luật, cũng như ông phải ghi chép lại mà truyền cho chúng, phải đưa ra lời cảnh báo 
chúng nó. Rồi năm tới, ông sẽ được cất khỏi giữa vòng chúng.” 
81:7 “Hãy vững mạnh tâm can, bởi vì sự ngay thẳng sẽ tuyên bố sự công chính trong ngay thẳng; những 
người công chính sẽ được vui mừng với những người công chính và sẽ hân hoan chúc mừng nhau.” 
 
81:8 “Nhưng quân tội lỗi sẽ chết chung với quân tội lỗi, và những kẻ bội giáo sẽ chìm nghỉm cùng những 
kẻ bội giáo.” 
81:9 “Nhưng những người công chính sẽ không bị chết chung bởi hành động xấu xa của quân tội lỗi, bọn 
chúng sẽ bị gom lại với nhau.” 
81:10 Trong những ngày ấy, 7 vị Thiên thần đưa tôi về nhà, họ dặn dò tôi, rồi tôi quay trở lại với dân tộc 
mình, phúc lành thuộc về Jehova Đức Chúa Trời vĩ đại. 
Chương 82: 
BỔ SUNG VỀ THIÊN VĂN HỌC VÀ 4 NGÀY ĐẶC BIỆT NHẤT TRONG NĂM – THỊ KIẾN VỀ LỊCH BIỂU. 
82:1 Giờ đây, hỡi Methuselah con trai của Enoch ta, ta sẽ cho con biết mọi điều và sẽ viết lại cho con. Ta 
đã cho con hay và trao cho con quyển sách về những điều đó. Hãy bảo tồn giữ gìn nó, con trai ta, quyển 
sách mà tay cha con đã đưa cho con, để con có thể truyền lại cho mọi thế hệ trên đất này. 
82:2 Ta đã ban sự khôn ngoan cho con, cho con cái của con và cho những người sẽ trở thành con của 
con, hầu cho chúng có thể truyền lại nó cho con cái của chúng và cho các thế hệ giữ sự ngay chính. 
82:3 Tất cả những người khôn ngoan sẽ khen ngợi, và sự khôn ngoan sẽ ngự trị trong ý thức của con; họ 
sẽ không mơ màng ngủ gật mà luôn luôn suy ngẫm; họ sẽ làm cho đôi tai mình nghe thấy, để họ có thể 
học được sự khôn ngoan này; và quyển sách này sẽ làm hài lòng vui thú những người tiếp nhận nó hơn 
là thưởng thức món ăn ngon. 
82:4 Phước cho tất cả những người công chính; phúc cho những ai đi trên đường chính nghĩa và không 
dính bén tội lỗi như quân gian ác trong những ngày mà mặt trời hành trình trên bầu trời kia. Mặt trời đi 
qua một cánh cổng, mọc lên trong 30 ngày, cùng với những vị trưởng Thiên thần thực hiện mệnh lệnh 
dành cho các ngôi sao. Trong đó có 4 ngày thật đặc biệt được thêm vào nhằm xác định các khoảng trong 
năm, tức là phân cách 4 mùa. 
82:5 Về việc này, sẽ có những người tính toán sai sót, họ đếm ra được một năm có 4 mùa nhưng họ lại 
mắc sai lầm và không nhận ra chính xác chúng, bởi vì sự ước lượng sai về năm của họ. 
82:6 Thật vậy, bốn mùa được tính theo sự đi ra đi vào cổng của mặt trời: cổng thứ 1, cổng thứ 3, cổng 
thứ 4 và cổng thứ 6. 
82:7 Đúng là sự chính xác của chúng đã được ghi chép lại, vì chính Tổng lãnh Thiên thần Uriel, người đã 
được Jehova Đức Chúa Trời lệnh cho phải giải thích cho ta mọi điều về các ngôi sao, về năm, tháng, ngày 
và các lễ hội. 
82:8 Thiên Chúa là đấng quyền lực trên Thiên đàng, cả ngày cả đêm, vì thế Ngài cho ánh sáng chiếu soi 
cho hết thảy người ta. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, mọi nguyên tắc chuyển động của từng cái 
tương ứng với chu kì của chúng. 
82:9 Đây là thứ tự của các ngôi sao được đặt tương ứng ở các vị trí, các mùa của chúng, lễ hội, và tháng. 
82:10 Đây là tên của những người dẫn dắt những ngôi sao đi ra và xuất hiện trong các mùa được chỉ 
định, hướng dẫn chúng đến những nơi chốn, theo mệnh lệnh, thời gian, tháng, các quyền hành và địa 
điểm tương ứng mà chúng được lệnh. 
82:10 Đây là tên của những thủ lĩnh được cắt đặt và thi hành việc điều khiển các mùa, từ đó, họ đến 
những khu vực, thực hiện mệnh lệnh, về thời gian, ngày tháng, thẩm quyền và địa điểm cụ thể. 



 
82:11 Này là 4 vị thủ lĩnh cai quản 4 mùa tiến vào trước tiên, sau đó là 12 vị cai quản 12 tháng và 360 vị 
trưởng nhóm tương ứng các ngày trong năm, và 4 ngày đặc biệt để phân biệt các mùa với nhau là 4 vị 
khác nữa cai quản. 
82:12 Có hàng ngàn các nhóm trưởng được cắt đặt giữa những thủ lĩnh, là những người đứng đằng sau 
chỉ huy, nhưng mỗi người đảm trách bộ phận hoạt động không trùng nhau. 
82:13 Này là tên của 4 vị thủ lĩnh cai quản 4 mùa: Malki'el, Hela'emmemelek, Milay'ul, và Narel. 
 
 
 
82:14 Còn đây là 3 vị quản lý hướng dẫn cho 4 thủ lĩnh ấy, họ là: Adnar'ul, 'Iyasus'el, 'Elum'el. Các thủ 
lĩnh 4 mùa tuân theo sự điều khiển hướng dẫn của 3 vị này, chính họ cũng phải tuân theo sự hướng dẫn 
của các trạm trưởng mùa, nhằm phân biệt được 4 mùa trong năm. 
82:15 Mùa đầu tiên của năm, Malkiyal, vị Thiên thần còn được gọi là Tam'ayen, nghĩa là “Mặt trời mọc 
và di chuyển”, và mọi ngày thuộc về trách nhiệm vận hành của vị ấy, có tổng cộng là 91 ngày. 
 
82:16 Đây là dấu hiệu của những ngày dưới sự hoạt động của Thiên thần Malkiyal thi hành chức năng: 
sự toát mồ hôi mệt nhọc, sự nóng nực, và sự khô cháy. Mọi cây sanh trái sẽ kết quả, và lá cây phát triển 
um tùm trên thân cành. Rồi sẽ có mùa thu hoạch tốt lành đến, những loại hoa hồng, cùng muôn ngàn 
loại hoa sẽ sinh sôi trên đất, nhưng vào mùa đông thì cây cối sẽ héo hắt đi. 
82:17 Còn đây là tên của những vị thủ lĩnh cấp dưới của Malkiyal: Berka'el, Zalebsa'el, và Heluyasaf, mỗi 
người lãnh đạo 1,000 Thiên thần khác. Họ hỗ trợ hoạt động để mỗi một ngày sẽ được hoàn thành tốt 
đẹp. 
82:18 Kế đến, là vị Thiên thần tên Hela'emmemelek, nghĩa là “Mặt trời tỏa sáng”, có 91 ngày thuộc về 
thẩm quyền thi hành của Hela'emmemelek. 
82:19 Dấu hiệu của ngày thuộc về Hela'emmemelek là: Sự thiêu đốt của nhiệt và sự hạn hán. Cây cối sẽ 
ra quả chín mọng rực rỡ và truyền sự sống cho trái của nó, con cừu sẽ kết bạn và sẽ mang thai, mọi cây 
cối trên đất sinh hạt giống, cả mặt đất đều đầy dẫy cây trái như rượu tràn lan. Đó là những ngày thuộc 
về Hela'emmemelek. 
82:20 Còn đây là tên của những vị thủ lĩnh cấp dưới của Hela'emmemelek, mỗi vị chỉ huy 1,000 Thiên 
thần: Geda'iyal, Helya'el, và Ki'el. Ngoài ra còn có Asfa'el nữa. Họ hỗ trợ cho Hela'emmemelek hoàn 
thành công việc mỗi ngày tốt đẹp. 


